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GIỚI THIỆU 





Trang phạm vì chức năng, Trang vêm Mebifn cứu Dịch thuột có đi. 
#& của củn bậ tửe Trung tâm gà các anà tị sỆng tắc viên viỆc nghiên 
cứu và trích dịch nhiều bộ Bắch khoa roàn the nước nguài 2Öeø một số 
chon đề nhằm góp thêm te li củo Đi biệm tnợn renl teơng Tai 
mội bộ TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA VIỆT NAM. 


Qua quá trình tiểu hồnh công tắc này, cấn ð§ của TYung tấm và 
„ sức anh chị cng tắc viên, nhận thấy một số đề tài có thề phục tụ :giới 
T Irề'vêu thích 4Öoa học kỹ thuật và có thể phục tụ rộng rãi các bạn đặc 
T dhích tầm sự giải trí trong những kến thức. khoa học liÊwsquan mặt 
“thiết ới đời sống hằng ngày. ạ 
Các bài được viết theo hướng trên “ trường hợp đo tắc giả tự 
nghiền cứu, cô trường họp tắc giả lược dịch, phông địch sách báo frong. 
- và ngoài nước. Tuy Trang lâm Nghiên cứ) Dịch thuật có đưa những \ 
hương hường Tö rằng, nhưng lề lối dịch thu@t oà tham Èhâo thường 
©.4 ` Ghấw ảnh hưởng của quaw điềm tiẾp thư, mức độ sÈ đụng tư liêu riêng 
ỳ -__ cja mt tắc giả. THỂ nên khủng phải trong mại trường hợp đều có sự 
; nhất trÃ hoàn toà giữa tất ¿ả những người cùng đọc, cùng mử dựng. 
? „. ` _ mật tự lu, Điều quan trọng lầm cử sở cho ‡e giới thiƒu của Trung. HH. 
É ¡ Nghiên cứu. Dịềh thuật là mục đích ghồ biến những Xiến thức. 
phồ thông liin hệ mật thiết với những hiện tượng và, sự, tật tong. Phê 
á, vững thực tế, đập ứng yêu ca vừa đọc (hêm vừa giải trí, góp phần ` 
sử: Ủ,- sào cuộc cách song Na Ì học #9. thuật Jang được tiến ñành đồng Đời 
CỬ 1... - Mi cácÀ mgẤ tế tưởng tăm lóc và cách mạng quản hệ sản, suất, 


Nho Tớ ñ Hi ae lạc HỒ ở dập hợp trong cuế dÁch nhà. VỀ 
_ này dep, chủ HT XXuzn chưa khát là những kiến thức bách khaa - 
: ¡ dừ điền. lân “Tất. cả những cŨ gắng trong việe bÏÊn soạn 
hộ Xe) nh được những điề 
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ụ lẻ đu dê h,nÄÕ theo, nliững chủ ẤP ti. an mật thiết vớ 
"Hgày tông đi 











NHẬN NĂM. QUỐC TẾ NGƯỜI GIÀ. 


TÌM HIỀU VỀ _ ; : bấy 
:NHỮNG NGƯỜI 


2n 
'KH“NHGS Biã 


LVN “ TrÄ¡ gia hơn #000 năm lịch sử, dân tộc ?a s trưởng thành từ 
gi mặt. Đã là nhờ công lao ,sây đựng, sắng tao của-nhãn. đân với 
Ậ leo lớp anh hùng suất hiện ngày cùng nhíềa: nhất là từ Ali¿ e6 Đăng 

; Công tần Việt Nam. ẹ ¿ 
Biến các thế hệ tền Bối, Cúch mạng Việi Nam *hông những chỉ 
lo đào tạo những mừim nen của đất nước mà cồn ra đức Đồi đường. 
"cho lếp tuồi già, chăm sóc cho tuồi tho cảa đâm tộc ngày càng lên cao. 
Nếu trước Cách mạng Tháng 8, s3ÖN thọ bình quân của dân ta chỉ là 88, 

th hiện nay đã lên đến trăn 63 tới nam và trên 67 ớt: nữÏ(*) 


Chủ dich Hy CHH Minh dà Chả tịh Tôn Đức Thắng hằng nẩm,,\ 
: đời gửi lụa dũng Cụ Vũ Thị A] ở luyện Quản Ba, nh Hà Tuyên, ` 
ý trgười thọ nhất nước : 148 tuồi năm 1979: - 
+. Vềa qua, Đại Hội Đồng Liêa Hyb Quốc quyết định lẩy năm 1982 
°ị ) 3)... làm Năm:Quốc tẾ những Người Giả, nhàm 4nÄng cao nà thọ và Bđo „` 
Có” Lix  — ¡ gộ rức đống chế tuồi già». ụ 
„.— ` “#ieởng ứng chủ trương này, sào. cối tháng Tin vừa qua, 
+ 0. HẬI nghị Năm Qaấc t# những Người Già ViÐ Nam đã được Ồ chức „ : 
long trọng tại thênÀ phố H2 Chí Minh và đã thành công tốt đẹp: 
Trong hoàn cành Khổ Äiền hiện tại của đất nước, II thực, him 
 >Ss2tcgtidec Qác haanVMi xi ệc già đã làm. b 






























Ea tệ Hào ba. sổ ting 108 tạ dồ t Hộ 
nhiền. Kế 860D vá #03 lẢ Cụ bà, : 









CUảng nước nhớ. 


ng cáo đụp của đến tức 40: 
¿tị Ê1 của. 


—__ _-B@t những truyền dối đâm 0 
— mguồn3, £KÍnD giả vé« (rÉa, càng chứng 1 lồng trừ 
` - Đăng, CVnh Phí và nhân dâm tự đt vớt xhững "gì 

"Đến nay sĩ người Táo trên HẾ giới — cũng "tc ˆ 
á tăng wàndj () gà luồi the trưng Bình của kọ cũng gi4 lăng 72 Tội -tmụ 
uc nhất là ở Lièn Xõ và Nhật C2 

Nằm nam Quốc  xhững Người Già 1985, chúng tôi im gilớf thiệu 
ụ „— những NÌnh ảnÄ đặc kiệt của mật dể vùng tại Tiểu Xô và Nam Mỹ... 
(LÔ lò. T, 2 mi đây nhữa người ng đệ dàng đẾt trừm ti, có nhiều lí để 
Ặ 146, 150 tuời mà ấn khoi mạnh sóng-®aốt, 1 đời:.. ` 


Ác `Da những ĐỀ quyết nào mà các sị ấy © Trể mãi Không ciA2 ? Mới 
có người số thề theo đề đề thực hiEn được tông † TCA 



















đật Nam — đều 
_ 











Ta 090 TỰ -Csiesourrieve dỗi bài viết can đây do chúng tới thom Mưo, SỐ 
TU ca” 4Ó. - Tiện Mc tề, sắc đc đ nước ngoài + XpáEnhích. (8poutnlk), Pạ-rí, 
Và S1, 1+ Matag (Perls Maich), tạp chí Văn hoá: và Đời sống. Vui 












CTT Tạ Nói chúng, rên tuân thể giới, số gười nhu ti là cách. 
nữa 1080 số người trên 8ố tỒI bằng 4 (Ủng số th hÉ Bái pin) mà 
lệ 











2,0% tủ cụ thể J3 3I6 triệu người, Đến nành 26060, j 
Đàn aế HƠ n9 0m9 viet sàn, ở tồi $ 1A 
? bi T270 18/5i013001X5 (ANH LEUTN: 
đt co đá dc ước ĐI tận Dn BE hi vế km ý 





h 
| nam sà 78 với nữ, và ˆ 
_năm (1950 và cị 





VỘT TRĂM NĂM MƯƠI TUỒI VĂN CHƯA GIÀO) 
NGƯỜI TĨNH CỦA THỊ SĨ A.tE.YKE,VÀO THỂ KỸ TRƯỚC ˆ 


1 bước và một căm 
phòng chìm trong bồng 
mờ, Chủ nhà,,bà Gu" 
lan-dam-@a-sy thấp đền 
và ngồi tiên chiếc ếi 
ving, bến những chiếc 
gối nhễ đề ngang đọc. 
Ngồi xuống bên cạnh, - 
bà/ tôi quan sết gương 





# 47/21 8 SE, 
\Ẻ 

¬ 

Z 


mặt với đôi mấ nhšn nhềó xồi trgấm nhì 
đãi hoa tai vàng Tông lầng bên tại bÀ mề: 
nhớ đến nhậng đổ trang gốo cổ cáo Phó 
tượng ở Viện Bảo Tầng. Tâic3ng liên 
tường đến cách trang điềm của, cấc ĐẬc.. 
mệnh nhụ diểm đúg, kiêu 4œ cả? những, 
xứ © Ngàn lẽ một đêm + Ẩ8u thế kệ truc: 


LẺ phếp cầm tay bà. rôi địt vào thyi 
mình đề xem văn tay. Những €bẲ tày.Ÿn 

















4Phò hiện NHữt 
Quốc t Nhữnự 
Người Giả` 


+ A44 leo. years 


e Thêm Sứo sốhự 
cho Tuồj tắc 


* World Healih Đay ˆ, 
1988 
ạ Năm Sứ khoẻ 
“Thế giới 1982 


` *#World - ealtt 
Orgenizdfien., 
ST chức Y tế. 











(dd lie 8o yeEre. 


- Thế giới „ 















tị Heaitb Day 1982688 Xzzz>|. 












ĐẦn su xuống làn de như những vất rạn 
nết của về cây cờ thụ ngàn năm. 

„ Tại nhận rõ, không chỉ có 2-3 mà đển 
4 vòng trồn ôm quanh cườm tay, mà 
người xem chí tay thường cña cứ vào 
đó đt xác định tuổi thọ của mộ: người. 





+ ý giả địa phương Nu-ro, ngồi bên 


ÑÑ 







cạnh Hồi Aôi : 8 
TÔ Ông tín ở khoa xem chỉ tay à? 
— Tôi đấp: không phải thế, tôi chỉ 
tìm những hiện tượng liên quan đến mộ: 
cuộc sống lâu dài và sức khoẻ bằng thép 
của? Bà cụ. 
À Hơn 100 năm trước đây, A-lexke 
(đfexÄu), một nhà thợ bình dân nồi tiếng 


- & Phương Đông đã cổ địp gặp gỡ đột 


thiếu nữ trẻ, đẹp trong một tiếc cưới. Đó 
là nàng Gulamẩam. Xúc động trước 
người đẹp, thì sĩ A-le-xke đã viết tặng 
nàng những văa thơ trữ tìdh bất hả mà 
ñgày may, loần vũng A-deo-bai.gian vẫn 
thường ngâm nga: tẢnh cổ thể từ bổ 
cả thể gian mày đề được quỳ chiêm 
ngưỡng em... 5 : 

Và, trong giờ phút này, chính t nằng 
Gu-lan-đam š ấy đang rgồi cạnh bên tôi. 
Hiện cụ đang sống tại vùng Búi Cap-ca, 
với độ cao 3000 m, ở Tây nam À-dec- 
baigian. Năm nay, tuồi thọ của cụ- XẾp 
+i 180, nhưng hình như-chưa hề thấy 
„mÌah gìề, cụ còn cười ngựa đi đó đi đíy' 
và chựa có ý địâh từ giã cuộc đời. 












ˆ hftps:/tieulun.hop(O:GI8 " "° 











ụ # 
KÁT-XIM, LÀNG CỦA TUYẾT TRĂNG. 
+ VỚI CỤ GIÁ 


Mặt tuần trước buồi kỳ ngộ này, 
chúng tôi đã trải qua cuộc hành trình qua 
nhiều đường hầm xuyên nói đề rồi đừng 
chân tại thuag lũng trắng ,xoế: nầy- 
Quanh chúng tôi là ñúi non trùng điệp, 
đới các mặt sườn lố ahữ `nhà cửa của 
cự đân. 


Ký giả Nu-yu bảo tôi : 
lỂ@-xim, nghĩa l3 làng do đồng họ 


Kát-xim lập nên. Gïu 130 năm nay, ông. 


bà con chấu bốn đời của họ đều chuủg. 
._ gửng lại đây, Hiện nay, thị trấa nhô này 
có đÿ 200 dấn.2 


+ Đây là làng ` 


“T6i pgấm nhìn cảnh vật chúng quanh ; 
tốt cả là một mầu tuyết trắng. VÂng, 
chï một mầu trắng xoá, Núi trắng, mái 


` phà trắng. đường §ố ngoằn ngoềa nổi 


liền nhề cửa như những mạch mều trắng. 
Những đỉnh núi trắng xoá cũng dính 
chật với bầu trời. Ta có cẩm tưởng rằng 
chỉ ở thung lũng này có sự sống, cồn 
chung quanh chỉ là cấi vô trị, it Ần của 
bao la võ cũng vô tận mà thôi. 

Tôi cho rằng mình đã chọa đúng thời 
điềm đề thực biện cuốn phim về ơ,Niững. 
con, người the trên 100 #ưồi2 này, vÌ 
mùa đông với tuyết trắng là bối cảnh . 
thíh hợp nhấ đề diễn là tuồi già. 






























.__ Mông giả > đong đêng giáo bà con treglòng. 


-_ Nơi thung Tũng nầy, tế! <Ã đề trắng 
+ nÑw phe l&, trong suốt. Và khung-cảnh 
_- trong trằug này sẽ hài hoà tối đập với” 
ˆ¿ màu tốc bạc tưắng của những cự € Bình „ 


tổ» mÀ tối tế gập. š 
















số. 


(CB bà 6 lo đc 180 bi, xÂeng «TH mài ` 


“Tại nhà khách của làng, nhiều người 
mặc áo đc liờu, khẩn ngắn khoÁc vai, 
đán tiếp chứng tối với đối mất nhìn hồa 
ghiên, võ tr lự: Ký giả Nura hổi họ 
điều gì bằng thồ ngữ làm bọ ngạc vhiêu, 
vồi quay sang bảo tôi : 

— Tai/Êã hỏi họ ai là người cao tuôi ý 
nhất ở đây vĩ ngỗ ý puốa quay pbi 
yề-vị ấy. Tất,cả đều cười rồi cổ người 
Róm hlềh ẩấp: ©TiẾc quá nhỉ! Các anh | 
đến quá chịm. Người già nhất ở ế8y À 
vừa mặt hôi? qua? : 


Tôi vụn lại : | 
— Cái chết cân một người làm cho họ, 
| 
| 





cười ư? : 
"Nga địch lại lời đáp của họ như sat: 
— Oạ Ấy chất, tại seo lợi buBn? Tại 
sao lại không vui? Cụ ấy để sống trọn. 
'yạa, thì nay chất cũng trọn vga. Thế thì ` 
c6 gì là đấng buỒn?. ˆ ì 
} ; : l 
.NHỮNG TƯỞNG ĐỘ #0, Ai NGỜ,.. 
Mại người bận y phục kiềm lâm mời! 
chúng tôi về nhà, một ngôi nhà đơn 
giãn ở ven sông. Chứng tôi quây quửtu. 


ở hàng ba có cửa kính, lò sưởi bằng kim .. 
loại nung đồ đeng toả hơi ấm dề chịu. | 





"Ngồi trên thảm lớn, chủ và khách thưởng. 
thức trà đậm phá mật ong ngọt ljh 
Thay lời tối, ký giả Nuztu hồi thăm, 
ời sống, về cổng việc liền ăn hằng ngày 









có hơi ở : ' 
lon di địa phường đổi tím quanh — SẾP ĐỀ cơn VỀ thông dịch lạ, _ 
pm và họ rất thích hồ này. Nước nồng, - _BỀu hết dân làng đều làm việc ở Nôi 
y nước ở lên là . trường trồng thuốc lá. và nuôi tru. TÔ 


$ tinh S đ VHU việc này vì tôi đếm 

y IY, ' phim những người ˆ 
srêm Hi. “TR đm mắt nh quanh" 
cũng 





-_ không thấy một cự già nào Ôm 












Tôi thân mật hội nhố Ngaự ; 

— Thế ấy gỳ mình quay, nm rớt 
aÍ đấy, ông bạn? 

— Thị quay phim ông chủ nhà đây 


_hứ aïÍ Tim đu xa cho mật. Xin giới 





_ thiệu với cậu, ụ Ruetam Kiai, một ° 


_ nhân viên tiềm lim, cồa yêu nghề và 
¿¡ không nghĩ đến về hưu. Oạ rất vui tích, 
y8u nhạc lại khoái làm thờ. + 

Cụ hiện có 1Ị chẩu và ch vài hôm 

nữa Cụ Bà sẽ hạ sinh cháu thứ 12 đẩy, 
+; "TẾ ngạc nhiên nầy đổn hgạe nhiên 
'Rhếc, tội hội lại Nay r 

“— Bác đấy còn trổ lắm mà Ì 

'Nưưu sbla Mi cười hóm hình: 

— Thế cậu đöấn báo nhiều tuồi mà. 
“Mo là kệ? ˆ 

Cụ Phuedam ngồi cạnh tôi. vì không 
hiều tiếng Nạe lắm, nên không mấy đề 
„‡ đến câu chuyện giữa chúng tôi. 

Đư mất nhìn người gấp rừng thịt 
„chữ chứ, tối khẳng định,; 



























Cy Reclem đôi nà/, nÄfn viên ki lđm? 
suối ngủy cửới ngựa gác ràng, sÂva xgÌ đấu 
càxy‡x sự jưy. ^* 


_TRỆ MÃI KHÔNG _s: TIÊN 
` GIỌNG HÁT TRỢ TÌNH ẤM ÁP VẤN 
—_ NGÂN XÀ 


Hai hãm san, Cụ bà Rủclam hạ đu, 
chấu gếi thứ 12 (mộ trắm uồi cồn có ` 
son được đấy!). Cả ấhà (ð chứo liên ˆ 
hoan, mời tất cả bề con xs gần về đồ ` 
Đề tham dợ lê nầy, các hà khéo tay 

NT 

















Thế là tiếng hết trữ tình êm ấm 
vang lên? ý 
— (Hãy thường xót chứng tôi, mờ 


nhàng nhảy xuống ngưa, Ủếc nhìa chếu 
bệ mới tình rồi bắt tay vào việc nơay, 
3c JIeniar aiE ` xặng cửa lồng tha ghứ chúng tôi...» Cụ 
Cụ vào bếp xem, sấu rướng một lố>. vì bát vừa chùi giợi Ìệ đọng ở khoé ' 
xông quay ra đuời bọn trẻ đăng lầm Tí dụ, H 
Su, xí giảng gi cho các É6 chấu ích Dạ tạo ti mà còn bất trữ tình: 
'thấi thịt cho khéo, cách chạn 8‡O "ẾĐDˆ. „, vụ, mo Gu-lan-đam,-nùng Gu-lam. 
L323Á42/0 ẻ đam của thế kỹ trước ~— vừa sống lại mới 
Dầu đã t6 tuổi thịt cốa BÉ Cụ, lóc tình xưa. nghĩa cũ với thi sĩ Á-Ìe-xke, 
3 ï kuầi Cụ chỉ 60 là cùng, 
TT gen z cử chỉ của Cụ — VÀ ĐÀY NHỮNG LÝ 0© TRƯỞNG THỌ lì 
một cách chấm chú và không hết ngạc CỦA DÒNG HỌ KÁT-XIM. 
nhiềo, Tôi bông Ất gặp tỉa nhìn trảca —- Khị họ hàng đã từ tụ đóng đủ, tốt cả 
(Cụ, một cấi nhìn sắc sảo, châm chọc thật - xuống chân núi chụp hình kỹ niệm. Cả 
lật đồm, Vừa đăng hẳng, Cụ vờa nổi: _' một rùng người dừng hị trước ống kính. 
-_ #ý Cái nhìn cũa ông bạn nên đành cho Già nhất đứàg giữa, ở vị trí danh h 
„ cấp cô gii trẻ thì hơa, ; cạp hơn mội bậc là những qngười ít gì 


: hơn, và cạo nhứt, hoà đồng với bầu 
(Mọi người phá lên gười. ĐỀ đỡ đồa. trời, là đám thanh miên,cồn các em thiếu _ 
gữ thọa cho tôi, Nieru nối nhỉ thÌ nếp mình vào ngực ấm áp của 
.— Mẹ Quilsa-fem này| Mẹ hấy kỳ cốc cụ giả. Cụ bà Ga-lin-đam chiếm vị 
chuyện nhà thơ Asje-xEế cho chúng cơn . trí tối danh dự ở giữa. Phía sau Bà là 
| 0ï đi „tt sã dòng họ đứng từng be cao lên. 
Cụ nhí nh nhu đá 


b “Tôi hỗi ký giả Nú-g, s 
'Ð8 là một cả s/đhúyền bất #ượ TYNG: saolgiäi thích được tuồi thọ 


bu P ở đây? + 
_ cưới, dáng người thật cao ráo, bãnh trai, DU TƯ 
ˆ khường đội mã trừu da SEN nữ bến - „ Nuza khống dịch câu hồi, chăm chứ... 

























































¿ nghe lời đấp của cý ï 
Phi: lồi 00 0 mftiteippipAaaike 

cỊỆ có Bé những bài hất cña ' Oó nhi ]ý dạ, nụ ị 
vi ; “ do, nhưng chủ yấu là tỉnh. 
8C IENHUỆP, „ CÓ CÓ HĂ sống He quan, vũ tơ lự,, Người 


lộ bất tối bát nhạc trữ. thời đây Sổ lẻ Xu G TIỀN, hi  êt 
¬ ÄNt/ Ũ n lại, đâu. 
“TM mẹ hắt vài câu _ BẾI cố người nào chế:' khoảng. 9Ô, dự 
coivá đây; không ___ dhận sẽthắc ml : ¿ Sao chết trẻ thế? z, VÀ 
;; khô sẽ đã với nhau › € Chấc Ông, Bà ấy 

Ích sống tại đây nên za đi sớm Z. 


Ở đhỷ, người ta không sợ chết, mà - việc nhiều, rà luôn luôn gÌữ tính thẦn - 


còn đàa cợt với nó nữa là... Trong ổi 
mọi việc đều làm họ hoa hi. Bởi vì khi 
anh khoẻ mạnh thì gặp gì cũng vui được, 
trái lại nếu anh cau cổ, kém vui đố là 
anh ốm đnu rồi. E 
Ô “Ở đẩy, nước uống cũng như không 
„` khí đều trong lành, mạch ước lại có 
nhiều khoếng chất bồ dưỡng.` 
' Chúng tôi thích cuỡi ngựa, luôn hoạt 
động. đi lại nhiều, Thức ăn luôn luôn 
ˆ tươi mất, chứng tôi đồng nhiều rau thịt, 
'' bơ, lại uống nhiều sữa nữa, 
_ Tôi nhớ lại lổi thưởng thức một mớn 
ăn của bọ, thật là trọn vẹn. Một cấi 
bánh mới ra lò nóng bồi. Họ cắt một 
miếng mời tôi, hơi nồng của bánh toả 
'ˆ ranghi ngút. Xẻ đôi chiếc bánh, đề miếng. 
bơ vào rồi kạp Ï, từng mều bếnh tan 
trong miệng đề lại hương vị một loài cỗ 
lụ. Tôi thấy chỉ xứ Kát-xim này mới có 
loại bánh ấy và lối thưởng thức như thế, 
“Tôi nhờ bối tiếp Bà Cụ: 
$— Chắc Oụ rất thích thực phẩm loại 


' 
Ỉ phó-mất, sữa chua nhỉ? ˆ 








t 





(ˆZ — Không, tôi thích ăn thịt nhưng phải 
- bếo mới được. Mà cậu- hỏi t8i: những. 
thứ ấy đề làm gì? * 
CÔ Chẩu muốn truyền lại cho người 
thành phố cái bí quyết sống lâu của 
các Cụ. 


















_ mặt cũng cười theo, Bà Cụ €Nữ Bành 

“T93 Gu-lin-đam nói rõ rầng từng tiếng ; 
— Muốn sống lêu, mạnh khoổ, sống 
tũng chẳng có gì-khó. Chỉ cần làm 





SH ,.. 
(Ổ Eeuador 











"Nở một nụ cười với trăm nết nhấn trên —_ 


lạc quan, yêu đời đề tặn hưởng cuộc 
`sống là để. 


"Cặp ứng Thọ, bà Tào của làng Xát-zim 
(zử A-dfcbai-giex)+ dự ông đuyđe-gwla Kia. 
188 tồi với cự bà: bi j 


'VIN-CA-BAM-BA, LÀNG CỦA NHỮNG 
NGƯỜI TRƯỜNG THỌ. # 


là một làng nhỗ ở nước Ê-eu-a-đo 
(Nam Mỹ), Vineabambe nằm heo, 


hút giữa những đổa điền thuốc lế và... 


(Ú) Theo bài + Làng cña hhữog người trăm tuôi » (lạp chỉ 'Parise-Alatch ~— thắng. g 


ke saoletItDS://tieulun.hopfo c 








_„ tÀ phê trong vùng nói Xu-đết, ở độ cao. 
“ [500 mét trên nặt Thái Bình Dương, 

„_ ĐRy là một làng đấc biệt với hàng 
`, ]aệt người thọ trên trầm tuổi, do một 
Ô “giáo my củu lrường đại học Hạya 

(Hasyerd) tìm thấy. ˆ 
Từ 46 làng ở thành nơi thÌt nghiệm 
lhiên nhi siế cấc giáo sư Viện Đại 
kọe Ha-ve (Mỹ) và Quịtô ) (Ê-cu-a-do) 
chuyên àghiêt cứu về khả nẵng và điều. 
kiện trường thợ cồa con người. 
Tại đấy có vài mươi cụ tên dưới 
-ˆ trăm LUỒi, cụ nào cũng kho" mạnh, làm , 
việc suốt ngày và hša hết dân làng đều 
“€6 thề thọ như thế. -Họ rất tt biết đếa 
\lBỀn vận mình hiệp đại, khống có lò sười, 
-'` không cổ nước mấy, không điện và nhất 
L_, lR không có v, báo äĩ nào cễ. 
- ' Sau đây |A hình ảnh ging biệt một 
sổ Ông, Bà trăm tuồi trong làng : 

'* Đầu tên là Kim trường, zây đại 

thẹ của làng», Cụ Í#-dÈ` Đơ Telêde 
||, - fJawe_ D, Talede), 140 tồi. Đa táo, văn 

rảa bực trắng, whừng tuồi thật củá, Cụ 
` 8 đáng thế không? Điều này các Viện 
Đại học nói trên đã kiềm chứng kỹ càng; 

.Quả, vậy. theo nhiều tài liệu xác mình, 

cụ sinh đúng vầo năm 1 831 và đã được * 











/49/1.. 



























340 Hồi trò (nh đến kỳ kiềm chứng 


¬¬“ 


“S6 ———=r-: 







ẤP bọn chấu cụ, chọn nhu lắm, chỉ 
Econ và 32 chấu. - 

Từ từ mờ sống đến chập tối, Cụ 
Hiờng xuyên lầm việc trong vườn thuốc 
“Thầy thuốc chưa lần nào tviếng> Cụ 
lÑ Cụ cồn hy vọng có thề cŒa cuốc 
XẴng một Lời gian lêu đài nữa, Thôị 
















lhgh. tới. 
| Dược bỏi về kinh nghiệm sống lâu, 
' JÖu chỉ trà lời giản dị là: nhờ công việc. 
F áng, trồng trọt hàng qgày mà đến 


lđộc hoặc bơ trí cúc lR điều Cụ không - 


. ì 
tuồi này Cụ vẫn khoŠ mạnh, vui.trễ và 


đễo dại lầm việc, `. ì 
* Cây cồ thụ thứ đai — c(Nght Ø1 
với cây đàn2 Tz 


Cụ MỸ Ghen (Miguel CaPbio Nendreta)\ 
122 tuồi. Hiện là Nhạo sĩ của làng. tốc 
cồn đem, răng còn chất, Cụ còn đừn hát 
vui về lắm. : 

_ C§ (hiện là dgười đông can chếa nhất 
lằag : 14 con và 90 chấu, trong đé chấu 
“gấi Lô-veene ]À cục cưng yêủ “quí nhất, 

cụ thấg một cho biết như thế. 











£ 





Đề vài, XS ` 
*%Ðấy hai + Bà TẪgs — Cụ 
la (Jsa#ell4) và eụ 





Xi 0ú on Xhame Liáy ,Í 





thợ lồ, Cụ vẫu tiếp tục sông việc — Ý 
Nhà ‹ PhhÙh đà suế bề, 
h RynM là tem đt vì 

uồi (cũng tính đến kỳ 











. Ôy Xemsing, 98. nàt 


Ề TU ( ƯẾi AM f Ỗ 
. 2SRC, & khí chánh lệch quí 6O É). - (Thức ăn Hàng ngày tạ bo hi, 
. Nhờ kht hại đễ chịu đó, họ làm việc rau cải (tồng quanh. ytờn), cùng với 
ˆ luBn. 1ấy' ngoài, tt, không mệt kiệt 1. chuỔi, th: tai và tu 'cà tài Họ cồn ˆ 


ˆ tụ Mekese r 4L các lãng, 9Ý MU, đang Ỷ 
(_ MA say tường. : 


(1) 8ø. t 
Một 46 die e Trang hlnh khí hàn} Ín năm. HN — YMa¿ Giám đổ bà Đ TỆNU 








È tông + SA _y thuốc lrị Bệnh, đếng kè — so dồïg thonh đẹm, thuố: men đơn giảo, 
Tà cây rhà-ti.aổ và cấy Gu-aäa {Gtooysg) „một đời giờ mức sống điều độ giãn dị, 
__ s khả năng tặng cường sinh lực. hữn nhiên, vui trã; yêu đời, .. 
Ý_ Thuốc lế kững là nông sẵn 'chính ở ^Từ các (Cây Đại Thọ š của miŸn tuyết 
Sài, lật liễu. HẾP thuốc lá nhiều mà “4y cụn., đến cặc cụ Trường đình 
không sợ ong thự phồiC)7  - ° vũng nhiệt đới Ăn-đết, cũng như'các cụ Ê 
Y8 Thị Mỹ cần Việt Nai, cấc cụ ở Nhật ` 
Tản ÿà các nước Âu— Mỹ khác, tất cả đều | 
cổ một nếp sống gầu tương tự như (hế. _, 
Ị 











ˆ ng mới có một Đ Ăñ thịnh soạn có 
thịt gề, thịt heo, ve... 

"TW lại cáo thế XÍ tay đưa Với Nhờ đế, trong lúc kếo đài tuồi thọ, 
tiên chỉ dùng cấp cho họ trên dưới họ vẫn giữ được một thỒ lực cường 
1700 wlo mỗi ngầy, kếm xu mức tiêu tráng, một trí tuệ mình mÌu, một tâm 

là 
thụ tang bình ca lột người Pháp là ˆ hồn vui võ đề bEai sy lần vi, xứng 
"31800 ca lo[ngày 'đồ sống đến 70 lồi. ` + đa (những xThanh niên trăm Đà 
đhêi sụ đồn cho bi thâm; đâm >x trẻ mãÌ không già 3, 

Cy V16 tuồi trở xr . 
vì nước 0 niềm. Nhưng Quế - pựp SÓNG GIẢN BƠN, LÀNH MẠNH — 
này 4 ân 'Ylh nh mới ,goời đc in YÀ ©TIỀM LÊN, TRƯỜNG THỌ TỪ TUÔI 
với rước ở vồng đó. Họ được THAHH XUÂN,, 

Đen nên xứng đếo tram tuồi dễ 

„ _ ĐỀn.đly, có người —'nhất là thanh ¿ 
_ một aguyên phâu đáng, niễa — sẽ bồi: Tại đồng,quẻ, đồi núi, 
m xi th nà học Ha-va mới tìm — với bầu trời cao rộng, việs thực; hiện, 
l‡ lượng C@lẻxtEria - lối sống ấy dễ dàng, nhưng -số, 

tiệt lì \ một ngửời my 80 tui “chúc, bị 8 nhiệm, Sai An Ti HẠ : 
Ý là 2BÚ/ còn của mật thành niên Vimea-— thị thị ạ¿g NGgb2 7543 209G 


vi chỉ có p mà NHIÓ)c 
Từ cất trùng tâh nghiên vêu, các 


+ Viện Đại họ: Âu — Mỹ chuyên trách về 
trường thọ, xhiều nhà bếc Học, chuyản, 
gie trả lồi khẳng định là: mọi người, 
—không phân biệt địa phương, hoạn. 
Ảnh — sông thôn Bay thành thị — qạ, 












































= =l min tin —Yt 
8m An Vi T nh ln — vị heủ Ÿ hạn, Thiết 


-t#-rồn là chất phức đồ g; +2, một phần đực 
tự bi bức 
“Ẫu (nếu nhiều qị Sng êm nào đó thí có tuệ thất xin 


thọ, “Rữn./teulu f 














có thề Äá@o đài suờy than mướn, đầy lui 
lệnh tột uà duôi gi Ú) 
lềa người đã thực Biện ố zổng làn/ 
pừpnh drong seel giảu đi ) và giáo sư 
a-dn Xu-ea-rếp-xki đã đề rx khồuthiệu; 
$ Tiến lăn Trường thọ ngay tỳ Hồi thanh ` 
quấn 2, nghĩ JA phải bảo Vồm, xây dựng 
_ „sức khoả tt thời ni8a thiếu, chứ không 
phải đợi đến lóc trang niên, cao tuồi.v 
Là một tiến ø† Y khoa, Giám đốc Vi8n 
Thanh xufa họ Matxeơ-va, Cụ La-ds 
Xuyeavipexki năm nay trên 83 tuổi mà 
“ vĂn còn trẻ trung, nhanh nhọn, đy đủ 
nghị lực ỳà làm việc suốt ngày không 
một hôi ` Ô „ 























Và vị ‹thanh niên bất tuần ấy đã, 


đưa ra'eAng thức cụ thề và đặc bi#t về 

sức kho¿ như sau: Sức khoŠ phải /l 2 

thuận với sự Bn định điều hoà tình cảm, 

sự bền bl, với lối ăn uống điều độ và 
Ạ nó #f lý nghịch với lối sống bê tha, lười 
'biếng, sự nhậu nhạt, hút =ích và lối ăn 
nổng vô độ... kỹ 


ức khẩu hiệu vÀ công thức trên đây ! 
phầa lớn đều tương tự, phà hợp với các 
“bí quyết sÉag läa của các Ông\Thọ, BÀ. 
“Thọ trên thế giới, Tuy nhiên tá cần 





thêm vào đó ý ehf, quyết tm vượt khó đề... 


ˆˆ thực hiện, đi đôi với việo rèn luyện thâu 
(in Mi gP; i60) 








Kinh nghựm và ki it của Tu xhêm 
được trú lại cha đời kức cv cii 


thề (bềng thề dục, thề thao cB éiBm boNe 
bằng phương pháp đưỡng sinh — Yo84 —' 
luyện công, vận khí, day huyệt, V.Y...} 


“ & 


ˆ Tóm lại, muốn được CTrẻ mãi không, : 
già? ta phải có một nếp sống lành mạnh, 
giản đơn, nhưng đây là một đã tài phức` 
tạp, không đơn giần, khó thực hiện, nhất 
là đới với người dRn đô thị. Mang các + 
„bạn —¬ từ €aotuồi đến thanh niên — 
suy-gấm hông lựa chọn rnột lới sống thích ` 
hợp co mình. 
Tháng '12|1 989 ˆ 
} -' NAM LONG. 
x lị 


Hổ 22/08. i8 h0) J8 
,) MIỄN là chủng la biết khai Ho mọi năng lựo #Ất đồ! đào cân tầm tầng. 


trông cơ thể con người. Tiến zŸ Y khot.Lada Xu-enzrấp-xki đã cả quyết rằng nếu, : 





mà 6òn có thể đến ba, Bấn lrâm,. 
giảa 








2 @) Chủ yếu la hai-vị Lá-da Xu-carfp-sid và ý 
mội nÉa LMIếC kế động sơ máy bay nồi tiểng của Liên X6 đÑ phụn 
s khoŠ sau nhiều tấm đau tìm nặng, Hiện sống đến 85 tuồi, đã viẾtquyều ` ˆ 
Phương bblj› tính cực về tườag thọ» và cũng như cụ Ia'de, cụ luôn luôn cỡ 


Ho sạch gi fitlDs 


Ý Hàn lãi 
“hột tà sẽ 











động cño đối Ứng Ì 





Ehai thác được hết trữ lượng dồi dào ủy, con người'không những sống trằm 
(hao bàL« LẠm sao sống trầm thôi tmÀ không, 
tác giả Luia Rarlaebova Tạp chí YAA hỏn và Đời dối ñ 








lý, tháng 01-1 083). 
lếnh-ing Mitkhurlin, Viện sE.... 














/itieulun.hopto.org...- 




















CC ppt 
DA 


. TREULI "HLS” 


M TÍGh tu cau đế thần), lời văn vì ngâm nge: Š 


ì ` €6 lai anh sư: giống nhau, 
í Giống cho đẩn đãi cài đâu phái TBm- 
(Ñgười em thấy vậy hứơng tâm 
Bổ đi rải. bị ¿7i đm TM từ: 





: N cử k Đẩn lau có vua “Hồng Vương Ầ 
“Hồi ra sự tích thăm! thương vỡ cùng. 

¡ Truy rằng trong cuộc lôn nhân : 

3 Š Trừ cau dàng lễ, nghĩa nhân mới nồng... ‹ 


| 'Đí là lời: giải thích đầy chất thơ cào một phong tục đu đội. Ca 
thế „___ gồv, Miện điện trong mọi lễ lạc trayền tống ¡ sêu Tết, cưới lết, cíng 
Nựcã sẾ.. Cơi trần, đĩa cau tươi mới suốt ba ngày Tết Irên bàn thờ ng 
Mộ duc . bà của những gia đình zưø, Cđy cau sak lễ cứng — tườn ? lút phơ 
Ẳ, „ vồ giấy hồng điều chúc phúc. LÁ trầx ngày mbng3 được hải bán ` 
J II UN, “ sượng trưng, tay mặt tho cây trái đem ra chợ suốt năm: Trầu` cay ° 
“ ~_,__ #\ 3u đã sấu đệm trong cuộc tổng tỉnh thần và tình cảm ñgười VÍN 
-__ "hư ghế đó. '* Kệ P222 ¬ 
có `) E TỪ MỘT CHUYỆN TÌNH DÂN GIÁN.., 
HUYỆN bít đi tà một — Người con gớ họ Lựu đến tồi kến. 
tia đình một người tên . chồng, tuốa tRữ: Tà biệt, SA bê 
là Quang bong 0E vSigAEslhncU í hai: 









đ học hạ anh cm được - cảng thấm ti c7 TỚI 
cho thụ giáo thầy Sâu đấy, người em thấy sub lạnh ` 
đi. 


: bu si “hups://tE0fUfiôðfbtðrử Ệ 











Củn đường rà đi cỉng không muôn sẽ: 
Người em gặp suối lớa chấn ngang, thông. 
` đồ đề deø, thất vọng sgồi ân mặt khóa 
và hoá thành cấy. Thân cây suôn đuột 
„ vươn lên eao nh muốn vượt các chướng. 
ngại che khuất tấm mắt, Châm lề Ôm 
ấp lượng bọ những cánh hoa thơm, ngất 
cả làng thanh khiết, nhưng trấi đầy có 
phm ruột vị chết như ca chức chứa 
nổi đống cay, 
Người auụ mất em đi thơ, đếa chỗ 
cảng đường, biết em mình đi hoá thành 
—_ s8y ata gia wảnh.$ự vận đưới gữø, Hồn 
aoh.in ví không tan, hoá thành đứ đề 
kÈ sộa ém mãi mãi: Lại #Ýa lượt người 
“vợ rà đi tim chồng. Thấy chững đã chết, ˆ 
Íy hồn đá khóo sà baế thành 
“giật loại dây leo, Lá: gfy só mội cnỹ! và 
shơm nhị, cà lắm hồn người thiểu phụ 
bạo, mệnh. 








` 
Gia định họ Lưu đi thm eo, đến nơi 
tiết ra Hứm thấm kịch, than khốc tiết 
thương rồi lập đền thờ cho cá ba người. 
TẾ đương thời que đỏ, ai cũng ghế vào 
đất nằm nhang đề tưởng nhớ đến những 
cơn người hoà mục, tiết nghĩa. Cảnh ° 
đồn zêm mất tiện cho người 354 đường 
ghế lại nghĩ ehfn, kề lại ebg 
câu chuyện đan lồng, VỀ cân € 
truyền mi xmÑi. ` 
\- Mật hôm vua Hùng đi tua hành thăm 
dân tình ghế vào nghĩ mất, trính khí sỉ 
nồng của mầu hạ, Vua đứng trên hồn &€ 
nhhn Đáng đồn im mát, cây lế 0m LỒ, 
-hỗi xa mới biết chuyện xưa Vua sai cÿn 
thần hố một trái cây, một lế dây leo, 
tự nhại nhỏ vồi nhồ trên để. Sự lạ hiện 
zø: màu đổ tươi nồi lên trong lớp nước. 
`Vaa đem về ly đá nung thành vôi, hợp 
với trái cây,,l4 cây nhai kỹ, MAI vị 
ngọt béo, thơia cây toä re, môi sp chật 
` ] -xesxh 














„ màn đã thấm, vua bền truyền cho đân 
„chúng lấy vật này làm đầu trong các 
cuộc lŠ giá thá, hội kộp lớn nhỏ. 
Người thoật chuyện kết luận rồng 
nước Nam có te Ăn trều cau là bất đầu 
© 1 đấy, 


. ĐẾN VẤN ĐỀ KHOA HỌC 
CÀ „ CỦA TRẦU CAU 


Ma cạnh đân tộc học: CRa chuyện 
[tên được thuật từ một tập họp truyện. 
toyEn kỳ có tên [ixh Nam CMÍch Quốc, 
một quyền sách xuất hiện sớm nhất vào. 
~ „¡ euBl thế kỹ 14. Câu chuyện được một 
nho w ghỉ lại vào thời kỳ đã có sự chỉ 
phối củ, ý thức hệ phong kiến: Không 
giữa, nên không lẾy lẦm lạ rằng trong 
' đồ đã để cao các ý niệm trung, hiếu, tiết, 
nghĩa (vua Hùng phát liến cách thức 
-En trầu, xa lệnh phồ cập trong: dân chúng 
ˆ¿... thành nghỉ tiết xã hội, chính trị: người 
con gái thưa chuyện với cha mẹ⁄Ề bôn. 
l.), Chuyện truyếa đấn cuối thế kỹ 19, 





































M 
t một khung cảnh nho giấo khnôn 
GẦN. Hai anh cm cính đổi giếng nhau 


mỗi có ey thử thách, Người em ra đi 
vì sự IĂm lấn đó chứ kông phải vì tình. 

ửh em sứt mỹ bởi hình bống một người 
đàn bà: Người em lang thang mắc bệnh, 
chết đường, được dân chúng 

dũng như họ sẽ chốn cất cếc 
tiẾg đi tìmes 


ấy nhìa bành động cửa người con gái, 
họ Lưu: cô tá ức chẹn chồAg, Y như các 
dân tộc ít người ở Tây Nguyên bấy øi 
Gia định họ Cso, trừ hãi người tham 
dự vào chuyện, còn thì đềa vắng bóng. 
sau khi để ra các nhấn vật Ca th 
Vai trồ họ Lưu, cần người con gối: 
phải chẳng liên quan đến một chế đứ ;sấu 
hệ trong tồ chứo gia đình cöa câu chuyện. 


Nhưng không phải có sự phân biệt | 
đất khoát của hai thÈ-chế: Sự “nhầm -/ 
lấn cẩa anh em Cao Tân, Cao Làng 
không phải là bi tương giao cá nhân ì 
cña mật thứ ái tình tam giấc mà quan. 
niệm phong kiến muốn giải thích việc „ 
agười em bổ ra đi như một hình ảoh 
cao ẹg của sự hoà mục thân ái. Hành ˆ 
động của người cm có về là một phương. 
cách giải quyết nỗi ám ảnh của hy vọng. 
căn cổ trền thề chế 12:i-rø (người đàn, 
bà lắy anl hay em người chững đã chết). 
“Thời đại thành hìah chuyện trầu cau có 
thề nầm ở giai đoạn chuyền tiếp 2chế độ. 
siẫu, phụ hệ. Các rho sĩ của quan điỆm phụ 
hệ của Không giáo đáng lên lúc bấy giờ ˆ 
không hiều nỗi khủng hoằng của cất nhân _' 

: 
ị 




















vật, đã cố sức gối trồn tăm tính hành _ 
động người trong chuyện xào ,hệ thống ˆ 
suy tưởng cña mình nhưng không đủ sức 
che hết cốc yếu tế xe Jạ, khác biệt mà 
người tìnH ý có thề nhận rạ ngay. : 


Cka “chuyện tu cau mm trong một 


_ hệ thống văn`hoá khác với văn hoá của - 


d#n tộc Hắn. Nền văn hoá ấy có khung, 
địa lý là Nam Trúng Hos (gồm cả Đài 
Lee), Đồng Dương, In'đô-pi-xia, Tân - 
Gai-n8.a, quầu đảo Mỉ-cơ-xô-nê. 
'nê-dì-#. Đặc tính văn hoá ñy - 
với sinh môi thực, động vật. 
- +) VÀ 






















đồng; xe nước sôria, chơi diều giấy, đá 
gà, ống xì đồng, xe qưay chỉ, cấn hột 
tông qua một trực đối...), các phong tục 
nụhỉ lế [nhuộm rống, cà rũng, ăn trầu, 
lẽ mùng nước, đánh trồng đồng, xâm 
tnÌnh‹..) 3 


Tất nhiền hai nha văn hoá khác nhau 
đàng (Da-tại c{&h phau và mặc đà việc 
tiếp xúc của cấc đản lộc giữa các vùng 
ñRa nhau có gặp khố khăn bởi nhiều 
cấn,nguyên, nhưng ổi vàd: chỉ tiết sững 
có nhng điềmí giống nhau hoặc khấc 
biệt giữa các tp đoàn dân tộ›, VÝ dụ ở 
tin bền nhau mà người Ređê ăa trầU, 
cồn người Mơnhông thì không. Chuyện 
xua chúng ta cũng có âm vang khác biệt 
mà người kề cho là bởi yếu tổ thời giàn : 
Lạc Long Quân dạy dân lấy miuố: làn 
phương tiện mai mối vì lúc bấy giờ chưa 
số Lục trầu,caụ. 








TRẦU. 


Cây trầa sẩng trên khu vực địa lý rộng 
„8triệu kail, trong khoảng 68 — 178 kinh 
.độ đông tà 12 — 30 vĩ độ bắc, Số người 
ấn tru trong vùng tính za khoảng 200 


triệu người. Người Trung Hoa biết đến ˆ 


lrầu vào thể kỷ thứ 2 sau công nguyên. 
Nguời Â Ráp, người Ta Tư cũng đo nhập 
trần đến xứ họ theo cấc chuyến thương. 
biổn. f 

_` Chữ ttyầu> mang tính cách địt phương. 
nên chữ Hắn —Việt dùng đồ chí nó(s Cú ») 
(Không thấy Am huổng này và người 
nước th đủ dùng một âm gần cận không. 


` cố trong tự điền Hấu : Phủ. Người Anh _ 


t4 (betz[) ÏÀ mượn một từ. 
Ía-ba (Ấn độ) và họ cũng 
không bhi dụng : bí-lên líp (ŠeeÏ 
leaƒ) là lê erĂu, trong khi bitền pam 
-Bi-fên. 


Trầu là một loại đây leo, tương tự với 


cây tiêu, thuộc họ pip#rasxế (2đểmdr 


sếc?), Li-nÊ (Lina£) đặt tên là pai-pơ bì:tỘn, 
(piper belel)z Tiêu -và trầu có sự tương. 
cận nên đân ta đồng đề mượn lời nói 
bồng bầy ; 

Trồng trầu mà lận đây điêú, 

Can theo bát bội mẹ lẺu côn hức. „ 


Tất phiên người ăn trầu là kể phần 
biệt rõ hơn ai hết, Các thánh niên thành 
phố Hồ Chí Minh, xa lạ với tập tục xưa 
say đã bỏ lần, cũng nên chịu khó đi 
xào chợ đề biết lí trầu như thế nào. 
'Và những ngày nghĩ muốn xa lla cảnh 
đô thị ða ào, họ có thề ra ngoại thành 
(về vùng Hóc Môn, Bà Điềm thăm Mười 
tấm thôn Vườn trầu đề xem người 
te trồng trầu (và luôn thỀ xem cây cau 
trông phức hợp cau trầu cấm phong tục). 









































ÌÃ tưới xanh tiến thân cau tâng đuột — thuế ruờn nầu thời Nguyễn (1Á quan/ 


BửI lại được Đănh ính ihuở ban đầu ' mmãu/năm) cao hơn thuế vườn tU . 
của củú chuýện thành vấn từ 5 thếkỷ - (10 quan): và gấp vài Tnươi la thuế - j 
thước. (bay, cổ phải kởi nhìn cảnh quyến —_ đính vào vườn cau, dừa, đậu,... ni 


\__ 7 Miễn đó MÀ người #tra đã chen xúc căm: Vườn tược đồng qu® của chúng trì 


LÍ, vào chuyện kê?). ngày xưa bao giờ cũng có .dây trầu 

hi Ki cây cHỦY Ttấu rừng bằng cách giảm 
cành. Và chú8g ta đã biết đặc sản này 
tụ tập giữa Bắt thành phố: HÐ Chỉ Minh 
trên 4 làng cũ dưới cát tên chung « Mườ 
tắm thầa Vườa trầu> (Thập bát ù 
viÊz) sụe sôi tỉnh thỀz thượng vã, cách 
mạng. Có Ìẽ vi ảnh hưởng độ mầu mỡ  „ 
của đất đại nên trầu vườn nhỏ lí hợn - ` 
trầu lrên cắc vùng nguồn, trồn trị, dầy 
lá, xanh mướt, hơn, 

Người ta trích tỉnh dầu bằng rách 
chưng xất. Tình đầu là một chu lông 
có mầu ty xám đến vàng. Thành phần 
của mổ Khác nhau tuỳ từng loại cây, „ 
nhưng chất chính yấu là ðc/ejhenel hay 
chawjệhenel. một _chít đăng "phân, với 
eugenol- nh 'diụ đính hương), Công 
thức của nó l2 ác 
Cũ; = CN — GHì—CaH›(OH) (OCH¡) 

Lh oytr? 1O: bssal Ộ 

'Chất betelphenol.có: mùi đậm đô chịu, 
sởi ở. nhiệt độ. 264`Q. (Chính nhờ? chất, 
ầy mà người la cổ cảm giấc thơm _. 








































_Ý phật ]À lấy ngay th chứ sw Việt? Xé”. tỉnh: mà còn uớp thêm hương cau thoảng 


Vẫn Nam (Trung Quốc) cồn có tên sông 
Tên lang, động. Tân lang. Chữ ° 
đảo P#-nang, kho, mỗ thiếc của Mã Lai Á 
lN Tân laug dự (đảo). Người Chàm” 
truớc khí, lập quốc cũng cổ bệ leo Cau 
tranh chấn với 36 Jạc Đừa. ặ 
+ Danh từ arec cña PHếp Tà bẤt chước 
tề areca.của BB, Đào Nha, lại cũng lấy 
gốc của Mã ai. Nhưng như đã nói, tiếng 
(Anh cũng lấy tr öe42 ÉỀ chị thứ cây 
"một thử, không sành đuôi phụng này. 
Và người Phấp cũng dễng chữ ðÉ/em 
fbếieL) đề chỉ tập họp cau + trầu + vôi. 
Cây cau ta đương bần tới có tên 
dyE.ce cạntErể (arecg catgehu) có ]E gấe 
ở Tnđô-af-xie trước khì lan đến các 
_ vùng nóng khác của-châu Ấ. Đây là cây 
đại biều cho hợ ÄÈ gồm có esu, đừa, kè, 
thết nốt... Họ kè có đặng ›nhự bẩy giờ. 
xuất 'biện từ thời kỳ' Phấn kỷ “thượng, 
cách đây từ ố8 đến 100 triệu năm, Phấn 
~ hoa' hoá - thạch Sh II Me ki 
Báoe-nf:A. 

















về “Tao sử: xu sài li Ất gia Mi 














mo èau khí lén lót En9 12 
ly đồ dø đòn 


lòa theo gió vào tận giường tai Áì đã 
tận hưởng được cái thủ thank nhã By 
thì không báo giờ quần được quê lương: 





Cam-ME Qán trong cầg, 


“Phần ăn 'được của trất eag` A§ phần. 
ruột? Người, có răng cồn khoẺó6 thề 
shai lớp tỏ xơ sau kồi cất nuốm và: ` 
tước lớp võ cứng bên ngoài. Toàn Độ. 
sau: có vị,chất. Người trưa šn cau tươi - 

















i, mùa mưa 4Šy cau trêa bếp. 
công việc khiếp nội trợ khá bận 
độn. Cau bÀB bầy bán ngoài chợ vào 
mùa đôngy lớc 'bết cau tươi bay bất cứ 

“lắc nào, chơ những người ít tiền hơn, 
hơ 'nlữný nồi cố như cầu cao. 


„Nhờ phơi khð. czu rở thành một món 
hàng liên bến vượ khỏi vòng địa 
phương chật hẹp, Trong cuộc chiến tranh. 

È ViỆP Nam vào cuối thỆ kỷ 18, có 
phững chuyển tuần cau hàng trăm tín 

+ tên vàng biều phía Nam, qua Ẩn-Ð, 
„Mã Lai Ề lấy ta đồi khí giới. Bởi vì 
ngoài như cầu phong tục ăn trầu, cau 

- cồn được dùng làm chất nhuộm, thuộc 


trên thương trường với tên là Àu-su 


Ậ iếng Te-mun) 
Ại VÀ NHỮNG CHẤT PHỤ GIA KHÁC 


g Bạt HÍ. vÌ to - 


z. hiệu 













ˆ vôi Dùng 
_ấi 


hầu -- 


*Rễ > thực ra là vỗ cây chay với tên 
khoa học lÀ ac-tô-ca>-putx (6r10carbuy), 
Tnột thứ cấy vỗ bó thề dùng làm giấy, 
'Vã chay lột tủ rừng đem về bán ở chợ. 
Đề giữ vỗ cho Lượi, người tạ lấy lá chuối 
bọc lại. Lúc ăn thì tháo ra, lấy dao cạo 
lớp vũ tần sùi bên ngoài, cấp thành 
từng miếng bằng ngón tny ,ú!. Dâng tươi 

ạcÓ, ngon ba, nhưng cổng như cau, người 
ta phải tm cách dự ft, do đó, phải nhơi 
khô vỗ chay, quấn lại thng nài, như một | 
khúc dấy dừa vài tÝc, xô xu bán nguài | 
chợ, 7 

















Do II. 


Thùốc lá (bay thuế: lào cEo một 3ý 






„ người miền Bắc) Íà một %hứ phụ gia. 


'khắo, cổ tật dụhg thêm vào vị cay cây 
thuế bên ngdầi trong lúc 
MốC% Có người 


"không ‹ thấy ụẻ thuốc, 
Kê ng cếi lềm vào giữa mp 





Tăng trên của mấy b§ xia thuốc 
Xã Thuổn. Vi chấf. cay nhiều, luôn hiện 


¡ 

Ì_ người ta đất vào đó các chất thơm như 
quế chỉ, lế hồi. Miếng trầu như vậy cố 
hương Vị sang cả hơa. 


| NHUỘM RÃNG. 


địa phương thường đi đôi với nhau. Thực 
ra chữ tnhuộm» không chính xác yì 
không phải toàn thề răng được ngấm chất 
thuốp Pi-eLô-ti (PierrÈ Eoit) trang Po-rẽ- 
pô đếch-din (roaos .d'eril) gọi là sơm 
cũng khang đứng. 

Việc nhuộm văng khá phức tạp. Ở 
giai đoạn đầu người ta đấp lên răng 
một lớp thuốc màu để mà chất «ăn bảm 
là cánh kiến hoà với chanh và rượu. 
Sau đó là giai đoạn đấp thuốc nhuộm 
răng đen. Đây là một hỗ hợp aul-phat 

“_ sắt tam th8/ chất ta-nin (chất chất), thanh 
phần (sul-phat đồng),:cở-thêm quế, đỉnh 
hương cho thêm ruồi. .Thuốc chế tạo từ 
tiệm của những người làm mực tầu. 


“Việc nhuộm' răng ngày xưa là do những - 


_ người làm nghề đạo trong thôn xóm 
(eñng 'như thợ nhồ răng, thợ xỗ lỗ tai, 
thợ đồng củi xay): 


Yào các kẽ nứt tạo ra một /ímầu đến 
tuyền ng ánh, một thứ bãnh điện cho 
_phụ nữ ngày xưa: trăng bạt huyền3, 
'€zăng đen nhưng nhức}. Nhưng miuấn 
lược về “đẹp ấy, phải trải quả một giai 
lậu sựng mồm, sưng lợi 'vï tác dụng 
thùốc, phải kiếng cứ ăn uống lốc 
ân. đầu đề thuốc được bấm chặt vào 
là thuốc bám thật cFặt, vì lúc 
“Sáu hÀy, vào thời đề răng Irắng, các bà 






















đa chỉ có tục nhuộm răng thêi, 
le ở một số dân -tột (t người (dâu 
đê, SH nỦ) Tả nhuộm Ẻ To xin 





Từ £nhuộm răng, ăn trầu> ở một số” 


Chất, nhuộm bám vào men răng, thấm. 


Trên đất liền, nhìn chung tụe Dhuộnm. 
răng không có ở quš vĩ độ bắc 25545 
Người Trung Quốc. biết được tụe nhuộm ` 
răng vào thế kỹ thứ 3 trước công nguyên, 
theo-đấu vết ghi lại của Tư Mã Thiên 
trong Sử ký. Ở Nhật thì tục dhuộm 
răng được biết vào năm 920, Nhưng th 
thế kỹ 16 chỉ số lớp võ st đạo nhuộm 
thôi, Cho nên trong chiến tranh, người 
ta hay cất đầu lính địch đem nhuộm răng `` 
đề chứng tổ rằng là giết được chủ tướng {` ˆ 
'Từ năm .1870, với thời cải cách, tục này 
bị phế bổ. Từ năm 1501, Hoàng hậu 
Ña-đ@cô làm gương cho phụ nữ: Nhật 
không nhuộm răng nữa. 


Ở ta lại c6 truyền thuyết lý thú, nà 
thích cầu chuyện nhuộm xăng. Đầu mối ' 
là việc bất hoà trong gia đình Âu-Lạc về 
chuyện bà Âu đẻ trăm trứng, nở trắm eon‹ - 
Ôag Lạc Long tìm cách m«ng được 50. - 
đứa con chỉs về súi. Lại sợ bà Âu nhận 
biết mề đồi, ông bền cho các con nhuộm, 
răng đen hết đïl‹ 


Cũng th tuyền thuyết nầy, 
câu chuyến lại như sau: „. 
con, khôn lớn, một 'bôm Lạc Long Quño 





“ bảo vợ là Âu Cơ rằng: + Tả lá dòng dõi 
“rồng, màng là đồng dõi tiên, ăn ở với 


nhau lâu dài không được. Chỉ bằng 
chúng ta chiạ-đôi số con, nồng đem 50 
đứa lén nói, cổn ta dẫn 50 đứa xưống 
biBa»„„ Nội đụng cấu chuỳ§a muốn nổi 
lên người Kinh, người Thượng, những. 
dân tộc khác nhau sống trong đất nước 
Việt Nam đều là anh em. ~. 


Tất nhiên _Yề mặt) _ khó, 
NNDBHÉN Đế” 








Sau khi nuôi 
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b Cũng the2 phống trầo đồi mới, dân 
J Việ Nam đền đặa bở tục nhuộm răng, 
“ĐẤC đầu th Naết BẠ. Việc bò c v 
không, phải là không gặp phản ứng củz 
'phững người bao thủ Vào thập kỹ 30, 
trong lúc ở thành th người ta bô hào 
để rlng trắng thì phái phân đối cha bai: 
*Răng trắng nhã cớ như ìà mx!z 
„ ?Tuy nhiệm, ở thôn quê tặc lệ còa bảo lưu. 
‹ lu đài hơn, Trước Cách mạng Thíng 
_\Meo một thống kế nhỏ thì 803, người 
Bắc cần nhuộm răng, trong số này 
6Ö là thaẩh niên từ (22 đến 26 tui, 
( Hiệp nay wŠ người nhuộm răng chẳng 
tồn mmẤy nữa, “ : 





CAU TRẦU TRONG Y HỌC 


_ sp >gười 4 XE hc 
Yiên gan lỆhù ở vùng Ngũ-LJạh 
“#6 thối quea ân trầ: bị bựn hàu độg 
€TrRs Sa số H2h tiêu thực, ông ]ại 
Mường bày đổi, thì Ẻ 


bị IỆ lạ cho thái 
To nh 


xmếu nổ rø, ấp suất cấu tng lần chút 
ñ, nhịp độ tăng lên. 

“Tuy tau cổ đnh. chết truy, thai, nhưng 
cũng thề Ông, một người đàn bà nhai 
mỗi ngày,20. iếng thì không đến 
độ gặp'nguy hiền Trái lại, người đàn 
bà có mang khi ăn Lrầu đem vôi vào cơ. 
thề truyềa cho đứa con ; điều này khá có 
Ích trong trườoy hợp người đân bị thiểu 
chất, lượwợ vôi nhê đó là một đóng góp 
quý bêu 'eB' người Thụ. : 

Người đọc liện thời có. thề 0m bộ, 
sách đầy £ Những cẺy thuốc và ÿ{ thuốt 
Việt Ñam3 cäe ðng 'Đỏ Tất Lợi đề tìm 
hiều thêm về tấc dụng chữa bệnh gủa 


trầu ‹cag. 








ˆ HH XIN MÈI NHâU MIẾNG THẦU ` 


KĂN› YRẦU 


Chững tx vẫn thường gọi tặn› tàu, ` 


thực ra smỘt #ừ khác cũng được dùng, 
bại trRu>, 















về-điều này,. 





-BỀy giờ tx hy xem một 






hồ đi, Đời. 





: tẦ ấh mã làm giả, ‹ 
E ty va ai 
"ý cũng nhứ người hút - 

~_ thuốc mà khi uối. chẳng nị 
PoVông 3e Ú TP 








Ha và láay ỳrầu 


Bình với đầu tiên lặng cịp vợ chùng 
mới cưới phải Ìà ño tay một người già, 
_. "hà đó ăa, đũng con, gia đìah hạnh phúc. 


_¬' Hộp, được lồng troeg hộp lớa, có nhiều 
`. ngăn đề chữa cau đã bồ ra tùng miếng, 
¿ #8 .đã cũt, iu đã em. Phần hộp lớn 
chính chứa các thổ cồn nguyễn (cau trấi, 
tầu nguyên lá, từg khoanh zẺ). Giảa 
-đị hơn là mat hộp chị có uấp thôi, trong 
__ đựng trầu, cau, thuốc, rễ, có khí cả gói 
__ Vội man ngoài chợ về... 
“Những vôi thường là-đề vào bình 
- đồng hay đất nung. Có lẽ trong cấc vật 
ủng 'cho sinh hoạt này, bình với là thứ 













tnợ nỀ, sợ hãi Ta đã nói đến chuyện 
: biến Ìữ gìn cặn vôi như dấu hiệu 
ny W túc tũa gia đình. Bình yôi,:tháo 

h thuyết là một ông hoà thượng, 









ÿc trọng nhất, bao hàm cả [fah chất _. 


bị phạt 'đề/ người trần thọc 











Ngày tết, bửu cứng ông táo, ông ðÒmh ` 
tới được rừa sạch sẽ, rút chìa với ra đặt, `. 
trên bàn thờ. cứng lỡ. Vôi/phẫí- - ˆ 
nhét đầy để ông bình vôi khỏi có vê đối ` ˆ. 
khát! Ông bình vi có thề nghạ được, .. 
nên các bà ăn trầu tối xong phải rút cha . 
¡với ra đề ông có tại nghe ,chừng động ,. 
túnh kế trộm vào nhà báo cho gia chủ biết | . ˆ 


Chia vôi giản dj là một thanh trẻ, một ` 
đầu nhọn đề soi'Íỗ miếng trù lêm, một 
~ đầu đẹp cÌ và'ổng lấy vôi ra, Những _` 
chìa với thường cũng bằng kim khí có” `ˆ 
phữa lưỡi bùa cau, cất rễ, rạ: trầm, hai 
“đầu đài xa đề lxm nhiệm vụ con dao trọ. „` 
Š trên, có, khí lại có phÈn nhọn chìa ra 
“thắng góc với lưỡi đề søi lô trầu, thuận, 
tay bơa là dàng đưới dao. Nhưng. 














` để dhng. Cau tươithì phải đồ 
` lâm đổi rồi cất ra Ø8 
nhổ, lớa. Có khi trước lúc 
người l cất khoanh chơ rồi pha trên 
nóm, đồ lúc xếp tầu vào cơi, hay Ì 
trầu ra mâm, các miếng cau có lớp tị 
nằm lai phần trong vổ, một phần chìa 
ra ngoài 
Lá trầu phải cắt thể nào cho đủ cuốn 
Caống lí phải còn phẩo cứng đề đất 
ào miếag trầu đã cuốn lại. Đàn bà 
giới iếm tu thì thụ xếp được Chiều 
dài miếng trầu bằng với chiều ngàng 
(kính) cổa nó. Vôi phất vào trên lế trầu 
phải vừa để, nhiều thì cay phông miệng. 
Thường người ta tÉm ít VI đề nếu 
người ăn không via ý thÌ thím vào. 
Miếng trầu Ccánh phượag3 hay, (cánh 
tiên là thứ có hai khía lá chìa rà ở hai 
đầu. Nhưng đổ chỉ là thề thức têm trầu 
với đủ nguyên vật liệu và phương tiện, 
Còn khỉ thiếu thì người ta nhặt uhạnh. „ 
sứ ⁄ các thứ rễo nất đề cuổn lại đủ thì thôi. 
_ Ba cau Phần giất vào lỗ miếng trầu, do đó, có 
Xhi là phần lá đính chút số 





















„ Trầu nhái xong, nước cốt trầu hày 

` £eB trầu >, được nhỗ vào trong một ống 

đồng hay ống sành, gốm gọi là ống nhÈ 

hay 'ổng @hóng. Ống nhồ, theo truyền 

thuyết, cũng là kiếp đo đầy cũa một 

..._ người làm áo ghải đầu thai làm vật chứa 

° đồ dơ trong miệng người a phun ra. 

Cả bộ đồ trầu như thế là dình cho 

người trở hay trung niên. Người già 

rụng hết răng cổ thêm cối, chày giá 

bẦng đá, hay Ống ngoáy bằng đồng, 

Với can khố-thì người ta ngâm sẵu ˆˆ 

“cho mềm (mỗi trấi câu thường chỉ bằg. 

— đối rồi phơi) C) và lếy ra cất từng phần 





xé TT) BI 3E đà phương Tột trả can tơi bữa rà Hư 4 
Số toệ 5 --_https://tieulun.hoptt 




















phữn, Bể, cau kkô phải nh trước nhưng 
cau tươi VÀ trầu có thề cho vÀo miệng 
cồng một lược Lý do lế tru miễm để 
săt, nhaL trước, các, thế cứng sẽ không. 
ˆ quến yào, nhau thành bỂ được. 
Phải nhai từ tb, nhẹ nhàng: Miếng 
trầu “chuyẾn sẽ thành mặt khổi đỉnh đ 
khi người nheí đánh quủ đánh lại trong 
toiệng cũng khôdg rã ra. Nấu miếng irầu 
+lạt> (nhạt) th thêm vôi, trÄu« mặn tú) — — 
thêm cau hay lá, rổ. Miếng trỀu ngon 
là thứ không cay, không chum ‹vị nhọ. 
kợi ngọt, cổ nước +ÈB trRur mầu đề... 
C8 trầu được nhồ vào ổng phồng. Như: 
đã nổi, cổ người nuất luôn. Một người 
làm thí nghiệm nuốt hước trầu đã kềlại 
răng taÌnh bị « say như là uống rượn đế». -. 
` C# nhai khoảng mươi phút mất hiệu 
quả cắm giấc thì nhẳ rs. Có người vụng ` 
về thị thỉnh thoảng lại lấy ÈB ra ngắm 
aghía rồi bỗ vào miệng tiếp tục nhúi lại. 
tủ Người + cũng xỉa thuốc đồ tăng thêm 
tư Ni "kích thích, ¬ 
+ Ta no Người giá gì. trầu hay ngoấy tru đề. 
Với người xưa, các hành động đều bối si2ì đoạn phất cần đến rữủg. Họ 
(Ít nhiều có mang ý nghĩa mx thuật hay  khôngsăn rỄ và vỏ cau tươi được nên 
có thồ giải thích bằng tỉn tưởng thần — rhiếng b8 không quện chặt được và bà 
“,Mf, Trước khi chš lá Ra, người ta . nội người viết cũng thú mhận rằng miếng. 
phải ngắc bổ ngọa lá. Đó là phần thừa, _tều đố không ngon hơn thứ só đã thành 
khôug mỹ Ẩhuật trong tay người tÊm, phần: Nhưng họ không bố được vì đó 
trước khi cuốn l trù lại, Cổ truyền là một trong những thú đụị suối cũng .. 
thuyết răng một người đàn bà đá khẩm của cuộ đời họ: Troug đêm vắng (hao  .- 
Phá ta con rắn báo thà quấn trần diy thức, boBồi bảh ngầy ngồi bố gối một _ 
tro đề nhấ mọc độc vào đấy. Cũng có Bi nên chan =ie bong lí 
thề giải thích theo nghĩa vệ sinh rằng cách thế phá vỡ cô đơn đề đự: 
đó là phần dơ nhất của lá vì An š Ẻ 
sựơng đã đợøg giọt cuối cùng vào Kệ 
Người šn trồa: lựa mỗi thứ mỗi Tu 
kỗ vào miệng Thứ tự. vàn: lạa tuỳ thuộc, 
vo tính chất 



































` 8&, Trong giao tiấn gia đình làng x6m, 


có sai lâm, lễ tạ sin lỗi là những miếng 


sau Khí đụa tay Jên 
ép Ì Lệnh cấm đơn ra năm 1478, ` 





thiết tha, để dùng miếng trầu như một 
lời ướm hỗi ý nhị, mặa+ mà, tươi vui: 
Tiếng trầu của đáng là bao, 
"Chẳng ca ăn lấy cho nhau bằng Tổng P 


Nhưng cô sốt đã nhuần nhuyễn trong 
giếo dục gia đình, biều tất cả những Ý 
nghĩa của một bành động có liên quan 
đến phong tục đhư thế, nên đã khếo léo _ 
từ chối mà không làm mất lòng người, 
_ lại mữ thêm một-cửa ngõ khuyến khích : 





Thưa rằng Bắc mẸ em răn: 
Tầm thân con gái chứ-ăn trần: wgười- 


CÓ dt mg tư: 





Bi visa gi áã lên lề mg Su 8, 
_„ €nhận trầu -cáu3 Ïà mật chỉ tiết quan 
“trọng tiến đểa, TT HN, „it 
giữa hai agười nem nữ. Tz 











“guới mm 0M củ tế 8n là RNps 


gồm có 200 miếng trầo, ý chức cả đổi 
bạn được bách niên giai lão (2 100 năm) 


Giá trị trầều ceu không phải chỉ có 
tính cách tượng trưng. Đồ vật dính dáng: 
tới nghỉ lễ để đầng mạng Ý nghĩa ma 
thuật - 

Cho nêo, có lú: ta lạ nghe được 
(những chuyện tức cười về tính chất thần 
2kỳ của lá trầu, Một người đàn bà hớt 
hơ hớt hải chạy báo với nhà cHức trách 
rằng trên bến xe, ở một nơi nào đó, bà 
ta gặp một người mời mặt miếng trầu, 
ăn chưa xong ổã mê đi, lúc tĩnh dậy, 
vòng vàng tiền bạc bị lột sạch. Lội 
cũng chẳng có gì bảo đảm lời khai của 
bà ta cả; biết ân cmơi nào đó› là một 
sògg bạc, mà lúc mê muội là léc bà đang, 
cầm quên, đống trên cấc, ông -tướng 
tấk; yaob; vâng: Âh? š 

“Trong quá khó, tục ăn Lầu đã lo đấu 
đậm nết trên nền văn hoá. dân tộc. Dưới 
ảnh hưởng giao lưu văn boÉ và sự biến. 
đồi xã hội, tục ăn trầ.đang, biến mất 
đần nhưng có bạn trẻ nào không thấy, 
tâm Bồn mình rung động khi cất giọng 
bất theo nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều. 


4 Ngày xưa cá hai anh em nhà šía...2 P 
Š NGUYÊN ĐỒNG THÁP. 


























(Ta xự tí» vướng ĐỒ biến trong xả kới Việt: Non 
'suø, TẾ là dị, long trọng đề cơn người hoà hơi 
sới V# trợ trong shỉp điệu thần hoàn muôn tâwô. Trong. 
XÁC ấm Áp trở lợi của màa suân, nhà cửa 
„ wgày TẾt được quất đọn, trang trí màu tối sáng mái, 
từ lhng diiếp phất phe. Trên bàn thờ ông bà, khái 
TT sa: sản nà là y «V4 ửc tả: nổi 
lên lẹo nổi vúc mong của cơn người đang đùy Tài năm 
+ cũ sà đến chờ aăm mới đối đẹp tươi vi. 
Vẫn theo sự tin trông cề truyền, Ìoa lẢ, cây guả 
có những mỹi lin hệ cÂặt chế với ngày Tế: Ngvyen đầu. 
Trang bài này tá sẽ điềm leứt qua vài loại thực vột đặc 













Ì lu la Ðc lòng bong bà 
nữa tết Ÿ trên ngọn. Nềm sẽ bạ vào ngày 

~ mùng Bây với lễ cũng $ðhaí hạn, 

-_ Trước sản vấn thường c$ các cây 

saái — trồng trong cho hoặc ngoài 

„_ đất — coối năm sở đấy bông vàng, thoung 

__-thoằng hương thơïa. Phần khá đồng do - 
_chững miền Nam còn tửø tủ ¬ng rằng loài 

“mì nờ rộ vào ngày. Tết sẽ đem lại cho 


tb/BRmibdoee 





















ị 
— Mại là Gai). Cảnh mai sau khi thai 
“sốc cẢnhxào bình đặt trên bàn bên cạnh 
cái quả đựng nhiều thứ mứt (hạt se. 
gồng, đừa, M{ đo, củ cải, khế, chanh, 
_+ chữm: ruột, -e)+ 
Cùng với mui, cành ah đào cũng điềm. 
thâm ho nhà chø những đoá hoa mầu 
hồng xinh tươi lượng trưng cho sự TS 
rối vinh quang và thắng lợi. (Ho& đềó } 
_ không phải thồ sẵn của Nam bộ nhưng. 
trước kịa vấ lác đắc được đừa từ Đà 
Lạt về Thành phổ và từ saù ngày Giải 
` phóng lại xuất biện nhiều hơn,từ miền 
ắc vào). 








đong phòng khách, chậu mái cổ thỆ _ 


thay bằng chậu tấc (cồn gọi là gxếi), 
hay chậu các vàag..Hoa nạn tảo có. đào 
khếp mọi nhà với ý nghĩa mong muốn 
được sống lâu, tuồi ¿ho càng cao. Một 
, giề thu# ta với tràng hoa trắng quí 
phái được đặt ở chỗ Irang trọng akft, 
ve tự hào ở hương sẮc mình, vừa khoe 
bầy nghệ thuật chăm tJa của chả nhân, 


thuậc to bàng va bạc de th, s7 


“Trên bàn thờ ông bà, chiếc đài gỗ 
“bạ châu chịu sức nặng ca đa quả từ 
4o đến trên 30 cai đường kính, chồng chất 
tụ hàng dưới cùng cấc nà: cuối sứ Œ) 





Xếp Xác) tờ, vồng cơi, ch về He, 
xến 0m lấy tri bưởi (o uiều vàng mướt 
- cồn cả cuống, tngồi chấm chế» ở giữa. 







li hả chong tế che8 = 
"Chỉ vi mục đích tượng trưng 





- Trái đưa ấu —Í 


Reềi vong: phe 1b NẠP 
ĐA ng min thự lạ lận ĐT 
trải xoài chỉ to bằng đầu ngôn chân cài, còa 





PS:UñGuluh, HOpIO.Org_„ 


phật (áủ tựa vào và trên cùng là vài 
trất aðng khô trồn đẹp màu mốc trắng. 
“ thềm nhắc ta nhớ đÊn 
chuyện tích An Tiêm. hồi thời vua Hồng. 
xa xưa — mầu lục đậm một mình gối 
trêp gạo đựng tong một cấi tộ to. Riềng. 
đĩa quả từ đànE. cứng Giao ¿kÈa thường. 
có đỏ ngũ quả, theo một sổ địa phương, 
gồm cốt trấi mếng Ba ziêm (3),. một 


_chhm ưng (Ÿ), trấi dừa vạt vỗ đến tận 


sáo(9, quả đự đã và trải xobi È), Ngũ ‹ 
quả nỀy, the6 ruột số người cồn nặng ốc 
mê tín, thề“hiện nỗi ước nguyện khiêm 
tổa của người chưng bày, kết hợp sự. 
mong mỗi với cách phát &m sai lạc cửa 
“mình là «CẦU SUNG VỪA (dừa) 
ĐỮ XÀI (xoài)». 





` Giữ thuố 





TT Mụ he cm Hà  oyồn ch án h 0en công, X ân rẻ 





TY An hư : 


















Dưa hấu, 





Địa ¿x4 từ cẴvng ở làn tờ ông bà 


`. Gi xuẤt hành, một số người đi lỡ - im i, cử cải trằng và cả rốt xất mống 
chùa với thối quen hất lộc là nhánh l£ ` gọt đa bằng tay hay nhận qua khuôn ra 
ca cốc loài đây như cây đa, cây s22 Hình bồng boặc thú)*. Món dgon' phối 

+ đề thường được trồng trong khuôa viên hợp tới màu sắc cảnh trí ngày Tết đã 
hệ XIN 





Ä Tinh được gối trọt trởng đội câu đổi; .ˆ 
`_ Thức Wb cồ truŸền ngày Tết là cá kho, —— «Thị: mớ, đưa ]ànÀ, cấu đối đố 
Ý dựa giá, thịt kho lầu, -chua (c8 hành, + Cây n#u, trầng pháo, bắnh chưng zanh. 








C(M) Dứa chỉ cỏ tmặt kưên bản cũag Giao thừa °høặc cúng Sao bạa, chở: không 
bao giở eả nhặt trên bàn thời ôag bà suốt mấy ngày xuân. Ngoài ra, lúe sắp hành lễ, 
+ cô nhà ôn vậe thê vỗ cứng ở phia trên nhằm đề phơi trăn ra một XẾO cơn dừa 
cộng độ 5 — 6amÃ, theo lối suy nghĩ lẢ cá như vậy thì kế khuất m)Í khuất mày mới ` 
được hưởng nưởc. ngột ở 'bến trong (17). 1 
.._ 6) Nhiều đợi đác khong s hành ch £=ong, chó nên tới nghĩ cng(rH{ ny 
48 đem lại eho mìlàh những Hiền suag Èñổe, không «bên»: Do đá ng, quả cổ thể 
7 sn sài bi Hàn to RiEE 







Ltiên (số & nộm» có 18 còn mang nặng ïnh hưở 

Lpìoag kiến còn sốt inl hny chăng?), Tung SIM 
lRn cho tạ nghĩ đến chuyện rủi, chuyện xui. 
«két nÄấi%, trong cổng cuộc lắm án, 


























Ta vừa thưởng thức qua cảnh sắc 
tươi vui rực rỡ của hoa quả, cây lá 
„ngày TẾL, Giờ đây xin mời các bạn bước 
sang lãnh vực khô khan của khoa bọc 
mà mục tiểu bài ny là tìm đặc tính, vị 
tí của mỗi loài thực vật vừa được kề 
„trên đề g4» loại chúng — đây mới jà 

chủ đích cỗa tác giả — rồi từ cầm tính 
qua lý trí, ta sẽ thưởng thức mùa guấn 
một cách đïy đủ trọa vạa. hơn. 


Muốn phân loại, người ta căn cứ vào 
sy hiện lồn, kích thước, hình thái, cấu 
„ cấu trúc,. của cấc cơ quan dinh 
dưỡng (vỗ, thâm, lá, diệp lục...) và sish 
săn (bào tử, hoa, quả...) cũng môi trường 
| sinh sống của thực vật. Ta nhận thợi 
40 lái cây-cổ kề trên đều gồm cố nhiều - 


_ tế Hào (chựe'd@£ đe bào), có trồ hoa 
Í  (Iiền Áo) mà tỉềa-noän ở trong tâm bì ` 


cố nuốm cho nên hạt kín (ðf ##} vì hạt 
năm bên trong quả. Trong số nầy có 11 
loài có một lá mầm (đơn: ở :điệ2)-TÀ 
thöÿitiêo, au, dừa, chuối, thơm: (dứa), 
gừng, hành, kiệu, tôi,tre và lúa, còn kỳ! 
dự đều có bái lá mầm (song (ử: đi). 
Chúng thuộc vào 25 họ, với những đặc. 
tính của từng bọ riêng cho từng giống 
shư dưới đây. % 


# Các loài cam, quít, chanh, cbưởi, 
phật thũ và tấu đều ở trong Z0 Ca#r.OMft, 
thuộc giống Cữrwz và For:unelfa đo cấc 
đặc tính : chúng đều là cây có gai, mung 
lá đơn, không rụng thep mùa ; lá và vỗ. 
quả toä: mài thơm vì cổ túi tiết ra tình 
đầu làm cay mất và đễ chấy ; hoa cổnh 
rồi, cố địa mật quanh aoăn sào nguyễn; 
mỗi buồng, chứa nhiều tiềm non; quả 
mập (phì qw4) gồm độ mươi múi, mỗi 
mếi chứa nhiền tốp với vài bw bạt ; trồng. 
theø ldi gieo bạt hay chiết cành (mau 
cổ trái hơi)... 


« Hành, kiệu, tôi và thuỷ tiên đều thuộc. 
Tứẹ Hành vì dưững đặc tính ; lòại cỗ có 
cũ ¡ lế bọng không xếp dọc ; tấn hơa có. 








_ me bao lại ¡ hö8 đều, to cếnh rụng ; 


@iiều nhì; đính phôi trungv tụ. Riếng 
giững hành kiệu Alfiwm còn có thêm vài, 
tính : hoa không lrằng ; nồng mùi 


đạc 
hành bạ. Giững thuỷ 8ã Nhưcjlas có / 


hơa thơm, có tràng Wg9ài tiều nhị. -_ 























* Các vàng về vận thợ thuộc #fo Các 
vì các đặc tính ` ‡ loại cỗ ¡ phết 
hoa hình đầu  bos có đầi (xach) và vành. 
“có màu do cấc cánh dính nhau. Riêng 
giống Cúc Chrysamlemam có thêm vài 
đặc nh :'j£ thơm, có kh; học bìn 
vàng hình môi, nhiều hơn 6; để hoa không. 
vấy, Giống Vạn thọ Tageter có đặc tính › 
bế quả có 1 — 2 vảy ngắn. 

'* Dựa hếu và bí đao đều thuộc Jíc 
đu bí vì các đặc tính chúng : thân dây 
có vòi quấn ; hoa đơa phái đồng chủ 
loại cánh dính ¡ trái to. Riêng giống dưa 
“hấu CivnHlut có thêm những đặc tính › 
_ dWy Š@y lá đơn có ba khí; hoạ nhỏ 

màu vàng xanh; trấi tiên hay tròn dài, 
- la mầu lc đậm hay lợt với sạc âjm, 
__ và mông bsy đầy, nạo đỗ hay vằng ; hạt 

đẹp, trồn đài cữ. 8 im tuỳ théo thứ. 

Giống bí đas Bèniscasia lại có đặc tính, 

đây leo; lí đơa nhám có khía ; hoà trấẩÿ ; 

trái đài khôog lông, vẻ màu xanh lạc 





















Ấy, sạc tong, va nhỏ và chất hơn bầu 
hạt trắng, dẹp: 

* Sung, Da, S¡ và Bồ đề còag thuộc 
giếng síng Điou Ở trong TÍ Dâu rên Í 
Ti các đặc tính chúng ¡ cây có mũ trắng, 


LA 


⁄5À x4 
SỐ, 











không ký sinh; phát boa không lầ giế 
thường ; hoa lưỡng phát hay đơn, phối 
đồng chu, l4 đài rời, 1 vời nhuy, noãn 
sào thượng thư. Riêng giống Sung cồn 
có thêm đặc tính : cây không gai; bợp 

„ quả với để hoa túm lại (kiều : trái sung); 
gồm nhiều loại: .... 

a) Sung cổ thân cao 8 — 10m; lế 
ơn khống răng mọc cách; trấi có cọng 
2 — 3mm, to cỡ 3 — 3ð cm, có lông 
mịn, mọc ở thêm sh “Hứe chía đỗ cố vị 


chua: 
ˆb)/Da có thêm can đến 20m với rẺ 
thống to; tàn rậm ¡ lí đơn dài; trếi từng 
cặp không cọng, có lông, iœ cỡ 1cm, 
chía giàu mnun nếu. 
`) Bồ đề to cao như da; lé đơn nguyên, 
không lỗng, hình tam giác, đấy thường. 











_— hình tim mà mũi rất đài. Trếi không 


ˆ_ sgng, lo 1 em, mạc # nhánh không cầu 
già; cổ tông báo: 
4) Sĩ cũng to như de Tá trồn dài, 
không. lông, dày, rên phụ song. bành. 
` Tông bao nhỗ hố thấy, không rụng 52m. 
ˆ Trái trần, mọc ð nhánh không cần già, 
toc 1,3 cm, không cọng- 











Vạn th. 


* Cau về Dừa cùng thuộc #2 Dừa. 
vì những đặc tiễh chung : thân cột không 
gủi; l phụ đài cố bẹ gọi là: €/422 (tàu 
cau, tầu dừa), gia lế lông chỉm; phất 
họa (buồng) cố mo to bạo lại, bon cổ. 
đại và vành. biệt tính đồng chủ. Riêng. 
giống can Areza cồn có thêm cấc đặt 
tính : cây suốn đaột rất cao, đường kính. 
10 — 18m; tầu cau có mo rộng (lặm: 
quạt, tmo-cơm>„ lét rồ, rế...); phát hóa. 
ở,đưới các bẹ lế, buông thông xuống; 
trế to bằng trứng gà, phối nhũ nhăn 
đàng đề ăn trầu, có chứa chất-zr#c0lin- _ 


_ tác dụng vào hệ thần kinh (cớ thề làm 7 


ngững sự hoạt động cla bộ hô hấp) về. 


^_ sắt trùng trong ruột rất hay. Giống Dừa` 
€ozox có thêm mấy đặc tính. 


1g: thân. 





tø, đường kính 30~ + 40cm 
i quả nhân cũng, 





Ø dừs (dúc hay cứng cạy —~ Ăn tươi ÿ: 
Ra (9© sEÉng đã). - 





to Rơa l5em — 
“mà phôi nhữ là nước đỳa (uống, làm môi °. 
trường mới tế bào và mô thục vật) và 
























“| châm ruật 


San 



































































Compositae 
"3 JỆ 
„ Ratacese. 
"Ìnt = 
Ctlrug auranBiolie ` nÈ at 
'Cttrus granlis mL ` nL bài 
C[ Gitrux mediea sareodaetylis nk „nt 
|Fartanetis jàponlea nL đE, ca đi T 
„| Chrysophyllum =afnIto. Xa bỏ chẽ | Sapotaceae Si 
€ftrullus vulzãtis Bầu bí Cueurbltaeeae | -32 
: Sim sa 
'ihlneaslx hispldus nt nt có 
Diospyros kaki Mụn - ` ˆ | Ebenaceae c< sở 
Mangifern indlea Anacardiacoao 
-| Annoas tnorfcats Annonseeas | Ỷ 
Csrica papaya - 'Carlcacene s `K=. 
Phillanthus aeldus Kùphorliacens | `” s4 
mà. “[Nalombrmm nelumbe. "ai 
Đậu xanh* , | Phaweolus aureus 
Đrasslee naphx S3 
AyeFrhon bilimbi bà nn 
Bugenia aquea Sim Myrtneeae S Ác 
Dau€us cwrota. Cà rốt Umbelliferaểt #. Íè mỹ HẾ 
Piper Betel, Tiệu Pipera cối Cung 
Elellsglomerata Đầu tầm - | Mofaceao Ặ ~> 
iu bonghalonsls mt nÈ x| Z 
leux rollgiosa mt 'n . 
£ lebs benjamína nk nL 3) 
° 
NI eatechu. Đừa Palmae z ° _ 
'CơÊos nueifera nE nÈ ° 
'Musa  paradislaea Chuối... "| Masseess _ 
Ananäf cọrnosa “Khôm. Dfomelaceae | | ° 
/ángiber officinalis từng Z4ogiberacbae. kế: 
Alluin cepz Hành. Amarylidaeeae | S 
ATHarn chinense nt m ° 
LAIHum ,sativnmr nÈ nt sc * 
_Nareissua, poeticus mt mt » 
Orlza sativa lo bản, _ | ếraminae bs 
lệ at HE xi 
bà 








ï liệu tham khảo : 


'Cẩy cö miền Nam_Việt Nam: của 6. 
ễ M: 



















































3X xay ra gạo đề nấu, cơm. 


bệ ác bào Hẻ -https://tIleulun.hopto.org 
































Phật thử, / Z 


) 4 : 

* Tre và lếa đầu thúệc Zf¿ Hoà báu 
._ vì những đặc tính chung ; thần hình trụ 
_.., trồn, cổ mẤt, thường bộng; đặc sẮc ở 
ˆ__ ` phốt hoa mà đơn vị là một giế thấu ngắn 

lại gội, lề gữ.À26¡ mỗi giế hoa cho te 
thấy, tt ngoài vào trong, 2 dinh rồ{ 2 
tẾu, bên trong trấo có nhiều hoà nhỏ có 
đài hay vành; noãn sào thượng thư; bế. 
quả dính sào đài, thường không có vỏ 
và dính và trấu thành đừnh guả (lổa; 





ĐOẶ€. ;> jược ÿ trang 













*“tmfbs;/eulun. 


INŸ VN, 
IÌAUKŠ ï 


Khế tây 


khi sữăng được ngăm và luộc kỹ trước 
khi ăn. Tre lÀ thứ /m sẻ đức, địng. 
Loài lúa Oriza sofa lụi cổ vài địc tính 
khốc: thâo cỗ tuỳ-théo «thứ ý ]áo, mà có 
- hiu s&o khác nhau (0.6m.~— 1.2m}, 
sống hằng niên (gần 3 tháng,— 4 thíng) ; 
Mế bẹ mọc lại mỗi mất không có đâm 
nhánh; bạt thon dài († ~- 11 mm), cầm 
- trắng hay đổ; cơm có nhựa, đễo, bốc 
mùi thơm huy không. Lúa Ìà mông sảm 
_#Mnh yế: của nước NI VN, 
+ Đa lại 18 loài, mỗi loài thược một hộ ' 
khác nhau với những Ú bh Hóc th 
„ mà sự mỡ tỉ có lệ lìm nhằm chấn bạn 
đọ. Bởi tế cho nên chúng tội xin kết 
thác bài ng một ðảng phân loại 
— 41 (tên loài và tên, 
- họ đều. cổ kèm tho tên 1a tính khoa bọc, 
fE tiền việc tra cứu), 3 


cả l2 22265 len 








loi 
3 


Ì lý do ai cũng biết, thế 
giới của chúng te trong. 
tương lai sẽ phải hết sức 
tiết kiệm xăng đầu. 
Hàng trăm nhà bác học 
“đã khồ cống nghiên cứa, 


an na -aannnnsanaamaaan at 


xe hơi không cần xăng, 
những lồ đâm không 

“Tây đầu, đt nh mg nseisea 
mi sát và, thật khó tưởng tượng nồi, những „ 





ˆ.¿- Đã cổ những xe hơi chạy điện, những 
xạ lha chạy hơi, những nồi sóp de dùng 





tìm kiếm những kửu” 


phi cơ không tần É-rô-zen (lớrosdne®). 





Dị shiền đây không phải là loài động vật biết bay quen thuộc, vào 
màa zuân ẩm áp trở về rự họp trên mái nhà, cành cây tưÈn tượ, rÍa 
rít Aót ca, tô:điềm kệnh bhác tươi vui cho người đời. Đây cũng không. 

\ 2hái là can chim giấy, chiếc điều thả đua trên trời ngày hội Tết rộm 
ràng nơi thửn qwê miền Bắc. Đây là laÀi chữm sắt, tật chiếp phì cơ. 
;Nhựưng cũng là một loại phỉ sơ, đặc biệt... 


'Vì năng lượng Mặt Trời nhận được trên mỗi mét vuông đất đị đề `, 
chạy mứt ze gắn máy, sên mơ tường đến một phỉ cơ chạy bằng pin 
l quang điện không phải là chuyên hoang đường. Trên thế giới hiện _. 
may, nhiều phí bơ liều thự gọn đã bay thể, Mặt kiều "mấy: lừgk| gấu 
động cơ điện đang được chẾ tạc. 


thân 3ý ahưng quả thậu kề th khi 
mội vật nặng hơn không khí bay được, 
chưa từng thấy. một phi cơ vượt cao 
vút rao được nà khống cRa đến một” 


khói cơ đồng gi'-lông bay một tuyi địa. 


Ta vẫn có thề chiết xig tw = m ï 
vấn đề không lớn lẫn; ngừời Đức 
lâm được hồi đệ nhị thế chiến, Sau h 
nếu mi việc diễn tiếu tốt đẹp, ta cũng 
có`Qhề tách hydrôgèn th nước bằng ‹ 
nguyên tử năng, và tệ cơ tho j 
tầng ha ng không ¡ ]ä không thề 
tưởng tượng nồi, 














Nhưng' một số nhà nghiên cứu khác, 

_ Yới trí tuổng tượng phong phố, muốn 

vượt qua những quan niệm có về quy 

„ ,tớc này đề thực biện một giếc mơ cầa 

“ sấc nhà xinh thấi học : một chiếc ghỉ cơ 

ˆ__ không giy Ð nhiễm, hoần toàn chạy bằng 

ánh sáng mặt trời. Thật lý tưởng, chiếc 

ĐRÍ cờ này (chắs.€a & lắm[ Hết rồi 

những tiếng gẫío thét vỡ tai, những làn. 
khói tôi... —, 





vi Đây không phải là một dự ín dành 
`  eho tương lí mang (t nhiều dnh chất 
lăng mạn; nhiều. kiều phi cơ thu gọn sử 

__ đụng năng lượng Mặt Trời đã bay thù, 

- về rất nhiều trung tfm nghiên cứu hà 

¡¡ không đang chuồn bị, chế tạo-những phí 
1e kíth thước thông thường t những 
..__ mô bình đã được chuồa bị kỹ càng. $ 
—_ dụng BẾng lượng mặt trời không phảt 
___ }À đầu đề cũ. những chuyện phiếm, mà 

thịt sự đã trở thành đổi tượng nghiên 
.„ tứu cšn những kỷ sơ, ý thức rõ ràng 

ˆ_ my khó khăn s gặp phải và cảm thấy đã 

khš năng đề vượt qua. 

KÈ từ khí đc từ học ra chào đời, 
thì phẦn năng lượng HỂ nh bé, được 
Ä#bnirf từ một, nơi >ø° xði, cách 
“chẳng la 160 triệu cấy số và dz ánh 
_ nắng đem lại đá lrở: thành chuyện ương _ 
 nhiền VỆ đồ lường được, Ngày nay lạ 
tk iẾt rằng sự dụng hợp hạch tr (/uiay 
__ ®ưelðaire) cầa những nguyên t8 nhọc đã 
_biển đầi mật phĩa khối lượng vật chất 
¿„thành míng Tdựng tưới một hiệp suất 






































được phống thích" 
xã điện từ. Một. 









hình và hững ngoại, các bức xạ có lừn 
số thấp (sống raổiô) hay tĩa 3Ế cao (tia 
X) là thiều số. Một ngày không cổ mây 
ktười quang mây lạnh 3, mỗi mết-yuông 
trên Địa Cầu sẽ nhận được từ Mặt Trời tại 
áo điềm một công suất bằng 1 360'watt, 
gền bằng Công suất một xe gắn mấy. 
Một mấy bay loại du lịch có điện tích 
cánh 20m sẽ nhận được th Mặt Trời 
2T kilPwatt, đã đề bay chậm, với điều 
kiện và hình đáng phí cơ phải thật thích 
hợp: không như các bộ thống dùng 
năng lượng mặt trời kháe, phi cơ có lợi 
điềm là bay cao nền trắnh được mây và 
zawa, bsi yẾu tổ qian trọng gây trở ngại 
cho việc khai thác nguồn. năng lượng 
mới. gầy, .Đao 'giờ qó.effg phơi mính 
dưới ánh nắng chói chan cña thần Thấi 
Dương, ˆ 

RẮc tối ở chỗ là những kilôwatt tv 
Mặt Trời tới đầu nằm dưới dạng ánh 
sáng: phần Ì#m ánh síng này sẽ được 
mặt đất phân chiếu lí, pha còn hạị 


được dùng đề sưới ấm bầu. khí quyề, „ 





ặng trường các loài thảo mộ: Ji, 


_ đồi ánh sống này — mộ; loại năng lượng 


bức sạ— thành đăng lượập cơ học 
thẳng phải đễ dàng gị, 3 
Trong khỦg gian sâu thÂm, áp suy 
bếc xụ có thề biếu đồi một Phần ánh 
sáng thành động găng, Nhưng trên ặt 
đất, dồag hạt phô-tông còn nhẹ hơn hơi 
thử €ã ngào lïa. Chị có Tiột phương 


¬ eich hy “Nhất: chuyền ãnh sắng tan 


điện, emu đó sẽ dùng đột động cợ 
thật tốt — mghg là có Phu mg 
ÍEB — Ấề lầm gay chong chóng, 


“Bến ánh nắng thành động đu vậy 


LH ÔN ng 

: Ki 
để loại tần sử. Phốn lớn „ụ : t©uso) 
ân sale ebaox HD SIEHer) tro cánh /hệ 














rộng; luôn luôn phơi mình đưới ánh 
nắng chối chan là ti lý tưởng đề gất 
cất bộ phận mầy. + ẻ 

“Ta cổ thê xếp hàng hàng. lớp lớp tế 
bào này trên những diện tích đố mà 
không hề ảnh hưởng gì tới hình dấng 
cũng như vai trò muôn thủa của cánh 
phí eơ là tạo sức nâng và giữ thăng 
Đằng cho coa "tàu. Có lẽ ngay từ khi 
chiếc tế bầo quang điện đầu tiên được 
chế tạo, các phi công đã cổ ngay ý nghĩ 
này, Nhưng phải đợi đến năm 1 954, mộc 
dự án thịt sự nghiêm chỉnh, cố sự bỗ 
trợ chặt chẽ cña kỹ thuật, mới được 
hai người Mỹ là Ratxpet (Raspe) và 
Các-mì-sa-en (Carmishael) đưa ra. Hai 
| — mãm san, hai người Anh là evinh 
(roing) và MoegEn (Morgan) đỀ nghị 





một chương trình chế tạo tế bo quang 
điện— đứng về phương diện kỹ thuật tbì 
oó khả năng thực hiện được — nhưng 
'vô cùng tổn kém : riêng các tế bào đã. 
tổn đến 9 triệu đồng Việt Nam. Ngày 
nay, khoa học và kỹ thuật tiến-bộ không 
ngừng, cấc tế bào được sản xuất hàng 


| 





ị Loại tế bào âuang điện dùng cho phi cơ 
-__ 1à loại /# 5ảø quang điện lớp chỊw, Công. 
| 30g cũng tương Úứ- hữu (2 bảo “chán 
TL l1 nhưng dêa Thế bối tVS tiệi 
¡suất lớn hơn nhiều. Ÿếu tổ quan No 
(_Ì - nhất là tế bào quảng điện lớp chặn khổng. 
| #Ăn dguồa điện phụ như tế bào chấn. 
` không. Thành thử, rất tiện lợi cho: ứng 
: _ dụng trohz ngắnh hàng không trosg đó 

_vấn đề trọng lượng là then chốt. Chất 












_ dùng làm tế bào làchất bán dẫn — 
đà dẫn điện nhiều hơn chất cách điện 
10% Tã 





` Thông dụng nhất là chất silic 


loạt nên giá thành ngày một hạ, ° 


ÿhH ` 
0), nhưng lại thua chất kim loại 


bào có tếc dụng, người te phá thêm 
một lượng rất nhỏ những tạp chất, như. 
phốt-pho hoặc ae-xê-nie hoặc nhôm, tày 
trường hợp. 

Cơ chế chuyền sên vì mô củe rể bảo šÈ 
từ Khí ánh nẵng đến cho đến khỉ cho rã 
đồng điện nột chữự khá phúc tấp, đồi 
hối mặt trình độ hiều biết tương đối khá. 


Những danh từ chủyên môn khá trờu 
tượng như : quang tử (photon), điện từ 
và lộ trống, sự dẫn điện đo lỗ trồng, chất 
Mắn dần loại m; loại ÿ, rự. khuếch tấm, 
Tối cộng hoá trị, v...u và 0..u há một 
ác. Thành thử, trong khuôn khÙ bài này, 
chứng tôi sẽ lướt qua rất nhanh: 


Nôm‹na cổ thề nói nhự thể này : Mật 
tế bào quang điện lớp chặn gồm : 

+ Một điện cực kìm loái trong suốt C 

+ Chất bán dẫn SC. QAnH) 

“t Một điện cực chẩn sóng A. 


Xhi ánh mắng chiến vào # bào, nó, 
vượt qua được điện:cực kim loại trong. 
xuốt, gặp lớp bến đấn và bị hấp thụ, 
đồng thời điện từ phát ra và di chuyền 
theo chiều ngược lạ, nghĩa là từ lớp 
bán dẫn điện cực trong suốt. NẾu ta 
nổi hai điện cực với nhau thì sẽ có 
tmột đồng điện di chuyỀn trong mạch. 


Như Yậy, khi có ánh nắng, tế bào-. 
sẽ giảng nhớ một cục pín: Chỉ khác là ˆ 


khi cường độ sáng thay đồi thì cường. 
đệ dòng điển một chiều cũng thay đầi 
theo. #>i0 


À 
Hiệu uất biến đồi-— nghĩa là tỷ #6 


giữa năng lượng thu vào dưới dạng bức 
xạ và năng lượng ổízs dưới dạng điện — 


ấy còn khiêm tốn; 1024 đến 15% với, 


ty mác Nơài "4††Đs:W/IÊDRURROĐEODOEGe 
lu : xã ` ị ".. 





ch cức bia vgM63g 2, 


“động cơ Picin£ > 


nhẹ nhất bi say vn còa 
bà 


- giữa ánh sắng - ` cứu, điều chỉah. 
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vờ mẶC động vơ chịy địa. Nhưền điểm s 


L nghị không cồn thấy nhàng hình =ăng; công như. 
L dêng thánh đồng điệx cng cấp. 


— và cánh quạt cũag được điện 


xất khếo đề tạo sức đầy tối đa. - Sau cùng động cơ cần. 
lậa ấ cổ 


„ấu có những loại động cơ Miệu suất - tăng vẫn còn nhiều khó khẩn %1 ‹šế khử 


ớn gần 901%, 
















có lẽ IA vấn đề nam chãms điện. Các chất 
thiết từ như sất, cô-bao, nie-ken đầu có 





„ ý trọng tròag khoảng từ 79 đến 8.9. 


iện giờ chưa thuận tệo lắm đề thay 
thế các tấm lá„sất non của các phần cẩm 
và ứng điện bằng một kim loại khấc, nhẹ 
kơn. Công một công,suất, :một động cơ 
điện nặng hơn một động rơ pittông hay 
một toya-bin nhiều. hưng trong kỹ thuật, 
tu tiên sẽ được dùng cho những gi cần. 
' thiết nhất, thành thử, chắc không bao lãu, 
t sẽ chứng kiến sự rả đời của một 
động cơ điệu thật nhẹ những cũng thật 
xnạnh, đáp ứng đượcc như cầu của tịnh thể. 


Riêng sới các lỏại máy bay thu nhỗ - 
thì những khó khăn trên đã được giải „ 


quyết. Bên Đức, nhà mấy GrÃu-nơ'-rất 
chuyên môn trong lĩnh vực này, đã cho 
Say rất nhiều kiều míy bay bon chỉ 
- dùng năng lượng duy nhất từ Mặt Trời, 
Nguồn điện dũng đề cong cấp cho các 


mấy vô tuyến điều khia phí cờ là ` 


' những bình mikken cami.om khế ph 
- biến, Rất nhiều kiều phì cơ loại đầy để do 
Mi-lLky (AiÖIA): người đầu tiên chế tạo 
mấy lượa chạy điện, bên Áo, vẽ kiều. 
Đây chưa bhải-là loại dùng ảnh -sắng 

cấp 


_ Lần đầụ tiên xử Mà ông, 
“8 BH mi le vự đc ly 


Sen : 
CN âm li 
mộ 













chế địệm_ bề SA AnP 
Đát Bụnsở CRaber£ Boacher) thaệc. 
'.At125 Đhơlại (Avzo Hight)- 


điều kiện thoậa lợi nhất, các tế bào. cỗ 
thề cùng cấp tới 570%watt, và một te. 
các kiều mẫu này đã bạy cao hơu 2k? 
rất khả quan đết sới một phi cơ, kiều nhỏ. 


+ Từ-đó R. Ba-sơ đã liên tiếp về những, 


“kỳềa ghí cơ có người lấi, tương tự nhữ: 
kiều mẫu vẽ trong hình. VN sải cánh 
dài gần 20m — kích thước bình thường. 
của những loại máy bay du lịch một chỗ 
ngồi — diệo tích đành cho các pin quáng 
điện đủ đề chạy một động cơ mạnh- Giá 
tiền tế bào khoảng 8 triệu 800 ngần đăng 
Việt Như. Thành thử, một (rong những, 
yếu tế gây chặn trẻ cho việc chế tạo 
những kiền xmấy bay mặt trời đãa tiên 
chính là vấn đề tài chính. 

"Nhưng gìế thànH ngày một giẫm, cấc 
phì cơ bạng nhẹ có thề hường nhanh. 
chống những tiến bộ do nguồa nắng 
lượng mặt trời mang lại- + 

Trong tương lại xá hơn Kữa, người 
sua hỹ vọng chế được những phì cơ vận" 
tải hoặc chuyên chờ hành khách chạy 
bầng nguồn nắng lượng mi này, 

Diện tích cánh các máy bay löại này 
_sẽ cho phếp thụ hồi một công suất dáng 
kh: tên lý thuyết, một chiếc E bơt 
(Àirbs:) có diện tích 260m2 sẽ thụ được. 
khoảng S50kW. Với các tế bào hiện có, 

_ chỉ hy vọng thu được 4kW, quả thiểu đổi 
với một vận tổi cơ hạng nặng. ` 

“ Đề cổ thề khai thác tối đs nguồn nắng 
lượng mới này, có lẽ phải quan siệu lạt 

í cơ hoàn Tất E 

















Chắc chần nhi khi ban bực mình khó chịu tì những lồi chuông 

,đồu dộf rếo lên phá rối giấc ngờ hay trong lóc bạn cBn'yn th. Rất 
số (ñỀ bạn sẽ lật dào 6p nối cự nự thẻ đxD deinz lay đần mạnh 

+ ng nổi zuống bàn zặo hã cơ bực tức và phần nền : t Văn mình nhữu 

` #M) sũng căm đấy phiữna. (Nhưng yếu bình th lại, bạn hãy giả định 
thw thế mày : y “ 


GIÁ tử xhự coh người llông hẩt mínÄ ra chấc máy điện thoại, 
“hay nu nhừ hằng chục (Zifu máy nhỏ É# xinh =inÃ #hoắc chiếc đa mgoài 
“of đăng tàu trắng ngà, màu đồ tắm, mà ngọc Öícb, màu chm 
lách hại: màu đen có Sỹ làm bồng chết do, một ngây kia tiếc nất 
Mi Trải Đất, chắc chẩn bạn sử công nhận rẦng cuộc sống 'của' con 

Ý người 18 ]WNg găf thời gian gỡ ĂŸ, thậm chf còn có nhiều êu quả 
Äọi. Hạn muốn có thí dự P Chẳng cần lấy 
“Tất NgưỆ#x đến, bạn chở chà xã* trên cọc "ữWA SẴt cọc cọcÄ, gò lưng 
đạp tờ nhà bạn vũng Khánh Hội đến øng bà nhục ở Bà Qua, Hơi nộ 
“đồn hà người ớt đẫm mồ Âi, bạn chỉnh đến lại y phục đề chúc ¡họ 
3i cự, những thật không day che bơh, loi cy uừa đi HỶ châu, Dợ Khi. 
¿__ 4# cười, lúc đó bạn ước ao giá có máy điển hoạt đề Còhôn2 cha đái cụ 
+ È#: tước thì lay Biết máý: Hoặc giả cháu đàŠ của Bạn được. ngọạy ` 
_ từng chíl¡ trong mấy ngày TẾi cÌáu. 
oi =e cấp cứu chữ cháu đến bịnh cm, ` 
“đề căn, thiết cho bạn nhự thế nào... 












SA mÉt sen 


hà lồng... % 


h: uống võ 4Ø Bï đóu lao dử vấn ˆ 





ciấc C Tin chông cha : 


# #'.EHETT E-hrTei 
: € ?hẹc ma kỤ cheu 


điệu đặt trên Đàn lầm 
Yiệp, bàn ngũ bay treo 
trên tường đổi với 
chứng ta Thật: thân 
thương biết bao. Hàng 
ngày chứng tạ lên 
đôn «Œ: dụng n-ÉỀ trò 
chuyện tâm nh, hẹn 
„ là với gia đình, người yêu, bạn bè haý 
bàn bạc kế hoạch công tác; kịsh đoanh, 
săn xuất y.v... Đó là giấc mơ nghịn đời 
của nhân loại mà son người -mới chỉ 
thực biện được gần mội thế kỷ: nay. 
“Nhữ ta đã biếu, tiếng nổi ca con 
._ Mgười không truyền ởi ze quế 70 mết, 
__ HẾ mà trong cuộc sống xỶ ‹hội, người 
.la cần phải trao đhỉ tìn tức, thông báo 
"tình, bịnh về mọi mặt một cách abanh 
„ ghếng, chính xác với khoảng cách Ea: 
_T thồi hỳ cð đại, con người đã có 
- nhÌM phất kiếu thiên tài trong việo tù 
những phương tiện thông tn liên 








„_ đạt, ngày cầng đếp ứng được nhữag yêu _ 





kẦM tồn. Người. ta dùng nhiều hình 

thức nhự đốt lừa, đốt khói, đánh chiêng 

trống, thù là và đáng cờ Biệu đ oyền 
nhưng, S 





quân đội Hy Lạp đã chu thống đại 
quữn Ba Tư ở mặt trận Alagedông, 
(Marathon).. Mật đữg s† người TỶy Tạp. 
đã chạy một mạch với thời gian kỹ lụo th 
Mura+ðng đến thì đô .A-ten (4H?ngs) 
Mi 42.6 km đồ báo tỉn thắng trận. -„, 

Nền khoa hốy ngày cồng phút PiỀn, 
nhờ những cố gắng không mỗi mmột.cña 
sắc nhà bấc họs, các nhà vật lý. tài giới, 
lý thuyết về điện đã được áp dụng #Ào. 
























Ông sinh năm 1808 ở: Phờ-lô-zăng-xơ 
(Plarene) thuậc nước Ý. Hồi cồn trẻ 
ông làm công cho công tước Lê-9-pên đệ 
nhị (Léapol4) ở mìền Tốt-scan (Toseane} 

_ tong việc kiềm tra giấy từ xuất cảnh, 
S&u đó ðng làm nghề thợ mấy và kết 
hộn với Étatơ Môngti (Esiher Moani), 
“Thúc đầy vì ý nghĩ làm giàu, căng vềi 
nhiều người Ý khác, ông đề vợ con ở lại 
quê hương và di cư seng Mỹ. Năm 1835 
Ông làm cho một rạp hết ở La Ha-va-pa 
(Ha Eiawana). Trong công việe, Ông dùng 
loa đề điều khiỀn những người thợ máy. 
Có lẽ ðng này sinh ý nghĩ dùng dàng 
điệu đề truyền tíếng nói bất nguồn từ 
việc dùng loa. 


Ngoài gíờ lâm việc, ông đồa hết thời 
gian cồn lại đề nghiên cứu vấn đề này. 





Nhưng gặp nhiều khó khăn về dài chánh, 
ðng phải rời La Ha-va-na đến Niu-Voác 
(Änø-York). Ở nơi đây, ông lập một 
xưởng làm nến nhưng công việe kinh 
doanh không mang lại kết quả mong 
mmuốa. Tuy nhiên, sống Irong cän nghèo 
nàn, ông vẫn hy vọng một ngày nào đó, 
ông thành công trong việo phát rhình và 
38 trổ, nên giảu có danh giá. 

Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối côn 
ðng đế hoàn thành một mấy điện thoại 
tuy còa hết sức thô kơ. Nó. gÙm .một 
aamt châm, một cuộn dậy điện và một 
màng rung đặt trong hộp. Nhưng 0ng 
không đủ tài chính ếề tiếp tục nghiên 
cứu cải tiến thêm và áp đụng phát mình 
này vào đời sống. 




















thắng '12 năm. Tấm, c với Sự việc đó #ấi với chúng ta ngày nay . 
Š¡ một bàn thuyết mừnh c6 kèm.” vấn còn là bí ha. Có thề hài ông Đen 
Hình vẽ về máy điện thoại đến và Gzây đã lợi dụng sự thốc mách của 
đăng lý sáng chế ở Mỹ Ếề xin - nhạa viên vong Phòng, bọ đã tiết lộ 
ng minh này. Nhưng không - nự vạn tác cáuạo chiếc máy củ Miớc 


HN THHÀ nhện ca một số chấp. Nhơn cũng có thế hoàn bù khong phầ 
vi ậa Phống, ống chờ mái mà không — như vậy: Tronỹ lịch sử phú tộc, cũng 
“v6 kẾ quả trả l6i: Năm năm trôi quø, - để xấy rá nhiều trường hợp, bài người 
'¿_ Ông tống trong cảnh nghèo khồ, chấn năn. không có liên hệ với nhau mà cùng bó 
ˆÔ thất vọng, khống cồn nghĩ gì đến phát _ „một phất mình trong cùng một thời gian. 
“hinh đổ nữa. Tới ngày 1á thắng 2 não: ˆ Một trường hợp đã xảy rợ là Ông Tô 
1876, trong vòng bai giờ có bại đơn gối - mé Ê-3i-xơn (Thoma+ E.iiSon) và Sác:lợ 
đến Phòng xịn cấp bằng phát minh cũng  Crðtx (Charlzy Cro;) đã cùng „một. lút 
'ÌVỀ mấy điện thoại và cả fai đều được phát mính rả chiếc máy ghi âm ở hai 
“thần vò Nöget vu k v2 TH _ phương trời khác nhau. 
lc-xi tông Gra-ham" 
Nhưng có một điều chắc chắn là ðhg 
Si g Tm EÓ, và Ló lse Grề (208. Mớbi các thụ xiaK blnrb2 Kế quưền 
lợi sau bao năm khồ công nghiên cứu; 
hy vọng đợi chờ. Ông phát đơn kiện ở 
toà ến, (rôtg'chờ ở:'Thần Công Lý. Vụ 
kiện cáo này kéo đÀI, trong thời gian đó, 
$og Đen đà thu được sử tiền lợi tức 
khðng lồ về phất rniol gầy. Công ty Ben - 
trong, vài năm đã nồi lên thành mật cðog 
ty lớa nhất sẻ thế lực ở Mỹ: Thấy sự - 
việc bế tông, một số kiều dân, JŸ đen 





































quyết nhanh án. Nhưng hồ sơ 
Ý xin đăng, ký. đùa Mớc xi bộ thất lạc, và, 
¿ tông ty Ben dựa vào thể lực, li kéo ta 
TY ấn xử theê hướng có ] ch, công ty. 
¡ Kết cục ống Mớc-xì '£M đoợc ( tông 

trả cho mật Số tHỀG trợ cấp, 

c_ Buðn xu, pha uất, on 
X Ha {CLJten) sống. 


l-ea. L8 gi 1E To la, xi5 
-đượcscẩp bàng “phát 


Xi dân Ế ð Âg tàg šg đug Móezi trong 
ckộc đấu lyánh đôi quyềx lợi với công tự Hơn, 
` ¿` Hộ đã tặng 0ng mội ngôi nhà qÄ4 đề an dường 


ÔL thời giả trước BMj mất. 








NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ‹ GÚA 2 
+. MẤY ĐIỆN THOẠI b 


“Nhà phát mình Ý đã chếhgo chếc, 
“my kỷ ` dựa rên ... w „ yêu 











nà sống âm có thề biến _ đồi thành Ma, 
-điện từ. ĐỀ biều zõ điều này to hãy tưởng 
„ tượng một đường dấy điện thoại bai đầu 
“mối với hai thấy điện thoại. Trong mối 
ˆ mấy cố một bản kìm loại nhạy đặt ở ír 
trường một narh châm điện. Bắn kim loại 
được nổi với dây điện thoại. Trong khi - 
ta trò thuyện, tiếng nối tạo thành sống. 
3e lan trayền trong không khí với tốc — + 
độ 340m(siây. Sáng #m lâm cho tấm kim +..." 
loại dao động, từ Vhông quá tấm này .. 


- biến đồi. Theo định loật sảm ứng điện 


từ, trong bắn kim loại phất sinh một 

dòng điện cảm ứng chạy trong dây điện n 
thoại với tốc độ gần bằng tốc độ ánh 

sáng 3Ế9 000 km/giãy. Dòng điện cảm Ẫ 
ứng tới máy điện thoại ở cuổi đường 
dây cũng sẽ làm cho bản kim loại dao 
động với tầu số đúng bằng tầm số tiểng 
nói phất Hi. Nhờ vậy mÀ người ta có 
thề. nghe thấy tiếng nối với cảm giắc 
người nổi đang ở gĩn. Đồ lš sở lượy về 
nguyên Ïý-bơạt động của máy điện 

dảo Mớcxi chế tạo vừa có thề làm đhự 
“hối vừa lâm ổng nghe. 











48p pbÃ2ốiNác nghe _+. Coộn cẩm 
HS. 5/6. Tạ giận 
3:Codmdle S227 N4rtEv,, 


CỦ, Ki sáy đhịg thagt của Beh người ra hạ điện tế “uống ri như. Khi mi cÂayfx 
gái đã đng mgh¿ rất gần mlQas, Huyge (đluýgo) phảt mình ổig ví An) bằng (lan 
(Vào Hưm phá của Ê-Mexze- Hoạt địng của ống vỉ ân dà làm Biến dạng đồng 
- ẨNMh một sNữa chạu qua bụt ẤN đề gi# được âm sắc của người nổi. 
và Bến trái, lơ đồ đhg Vi, : 
cục 2ứn @NẠ(: các lộ phận của đứa thoại. ề 





Máy điện thoại ngày nay vẫn dựa vào 
nguyên lý hoạt động nhự vậy nhưng 
về mặt cầu tạo có (hay đồi chút í£. Thay. 
vì dùng nam châm, người ta đùng một 
hộp cổ nếp chứa đầy hật the và bật 
than, Khi bản kim loại dao động, nó đ> 
lên nấp hộp làm hạt than bị nến nhiều 
hay ít, Mỗi đeo động củe bản kim loại 
sẽ tạo ra trong mạch điện t4 rhưn — 
đường 4ãy3, mật biến đồi và điện:thế, 
trong ống nghe đặt ở cuối đường dây, 
.= điện chà cục pìn bị Biển dạng tạo. 
xa dhững dNo động #m nhờ cơ cấu bản 
kim loi nhạy và nam châm, › 












TỒNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 


Từ khi mấy điện thoại ra đời, nổ 
“được hosn nghềnh nhiệt liệt và phất 


„ khác và eẦa liên lạc với sế máy đ? 








triền ở khắp các nước. HỆ thống đường 
dây điện thoại bao gồm vỡ số dây dẪn 
teocz ứng với số mấy điện thôại ni với 
~ :âm tồng đài, 
Ở loại t0pg đầi nhỏ, có-số máy đăng 
ít mỗi Ehi muếa nói chuyện với số, 
mào, ta phát qua tầng đài đŠ xin số ` 
mấy cần liên lạc. Nhâw Yiến tồng đài sẽ 
dàng czlfzk» cắm vàŠÊK# tjác9 đề nổi 
mạch điện giữa bai đường dây của bai 
mấy với nhau (xem hình vẽ) cần ở lagi 
tồng đìi lớn có nhiề máy đăng ký, 
người ta dùng loại mấy điện thoại tự 
động tầng rách trực tiếp quay số mắY 
cần lứên lạc. 

Thí dụ người ta dùng một máy có hộ. 
phận chọn lựa đề có thÈ gọi 999 (mấy 








bà Iế bọc là VẢ - Gợi điện thaại qwa`ồng đất. 


“rêu mặt đa quay, khi người te quay 


„ sổ 4, lường dây được vất liền với đường... 


Ồ về áu triển. Tiếp đó quay 
) tác bự ve te hàn đường đây 
7: Năng chụế. Chối, cùng quay số: 8, 


đường đy sổ 8 bằng đơn vị được nổi 
liều. Eết quả là hại máy điện thoại Áp 
thông mạch với nHau VÀ ở máy số 4'& 
chuông báo-liên hồi đề-gọi người rạ 
nghe,” 






































trên đất nước từ cấc tỉnh địa đầu 
; biên giới Lạng Sơn, đến tĩnh Minh Hài, 
sức ngh Tô Quốc Đường dấy điện 
thoại cũng thông suốt từ các thành phố, 
thì xã xuống đến huyện và đến xã, hình. 
thành ruột mạng lưới/ehằng chịu phục 
vụ đếc lực cho các ngành kính tế quốc 
dân, cốc ngành hành chính, sự. nghiệp, 
cấc công tác đột xuất ahự chống hạn, - ˆ 
chống ứng v.v... Trong quản đội, bình. „ 
chẳng. thông tin cũng phục vụ tốt cho  ˆ 
các yêu cầu của quốc phòng. Trong cáo 
“trận đánh ác liệt, các chiến sï thông in  . 
vẫn đầm bào đường dây điện thoại thông 
“ suốt góp phần thẳng lợi cha trận đánh, 
“hay dùng walkie tallde và máy truyền tín, 











VÔ TUYẾN ĐIỆN THOẠI VÀ 
ĐIỆN- THOẠI TRUYỀN HÌNH. „ 


ì ĐỀ liêo lạế giữa cát đại dương, cắc 
đài được nối với một đhí phát về, 
„ {ết nói) và một đài thự vô tuyển „ 
(Bề nghe). Người ta có: thề liên lạe nói 
-chuyện với nhau bằng radio trên xe hơi, 
xe NoÄ, mấy bay. tàu biền, cồa nHững ..` 
7. dây cấp ngăm đặt đưới đấy biền dàng . ˆ 
_ chở ngành điện tín,. ` Bố 
ˆ_ “Hiện nay ở một số lước, người ta, 
đang sử dụng máy điện thơ truyền 
hình. Thật thổ vị biết bao khí ở tách 
x3 hằng ngần <Ey <ố, kRÑôpwznhững la 
s6 tề nổi chuyện mà cồn nhìn thấy - ` 
người thân yêu nữề, Tương lại cầm ` 
ngành điện thoại Ẳăn côn nhiều rực vỡ, ˆ - 
phục vặ cho cuộc sống của còn người. 



















đỉnh tảo năm (đm i(cá/ sáo (ccĂm tính2 con gì, và áo đó cuộc 
đời mỗi người ra saø, v.v... đi sới những người théo kịp đÀ tiến 
led của đân tộc trong x4 hội Vit Nam ngày nấy, đố |Ạ những cái 
hoàn toàn thuộc Về tr “văng. 


Ñ Tuy nhiền, ðởi Tmột (hói quen từ lâx đời khắc sầu. trong nấp sổmg, 
Mày nay #ửỈ nói đến aăm Hợi, chẳng lạn năm Quị Hợi 1983 mày, 
whữu người sẵn nghỉ đến con hưo, mặc đ8u không thấy mối quản hệ 

+ tp cả giữa con leo củo năm Hợi uới cuộc sống thực IÝ hồng ngủ. 


Cen Jéo liên quan khá mật thiết tới cuộc tũng hàng ngày là cạn 
Meo bồng sương kằng thịt, cơn keo đvờt lsưm x6 chu dài, chiều 
b và vòng ngựa, ở thằnh pin và số lượng thực phầm, ở mứà Xộ 
lăng trọng theo hỳi gfãn. ở c] tiêu rần xuất của ,Thành phố, của sả 
nước theo từng RẾ hoạch nữ 9... Ty, 
- Nhưng. con hao có quan hệ với đời tống thực t# Mứng ghải ở số 
lượng thịt được cung cấp trang nhủ yếu phầm hàng tháng, ở: mức độ ` 
Sưt ñÌỆG trọng từng bữa xà. Ngày trước, leo ð ngúc 4đ cũng UẬ . 


hiển trong văn học và nghệ thaật. Ngày nay. ở vài vơi trêu HHẾ giới, , 
Äáo cồn “uất hiện trong phong lực. _. - SG. W 

















su “corofl, còn ở châu Á, là giững sus 


cristntua., - 





Í Hạo rừng ĐIẢo nguyền chất P)¿ 


€ON HEO NGÀY MẠI 





(Con heo cách đây mÓ: ngần nặmi và 
con hẹo bây giờ khác nhau rất nhiều về 
bình đáng, trọng lượng và màu da. Ngày 
._ 0y, Š& các nước tiên tiến, người ta đã 

/tạb ra được giống heo cao sẵn, nÖÏ tiếng 
nhất là giống Y-o6c-saì (York:lfe), Đại 
“ĐạÊh (Ƒarge'Wlite) của Anh và giống 
Ten đơ-rttx (Eandrae) "của Đán Mạch. 


ỹ 
N ' Người Ỉa cồn lai tạo một số heø cao. 
sản với đặc điềm thật ít mữ: lớp mỡ ở 
lrên lưng của loại heo này chỉ,còn lem, 
_„ Mông khi heo nốt địa ở ta có 5em mỡ 
"W vn ÿ Mông'Cấy có lớp mỡ dầy tới 
p LỞ châu Âu, người ta sợ ăn nhiều 
bản 6ý động vật thường là nguyên 
lệnh sơ cứng động mạch. 
















Các nước xã hội chủ nghĩa bình quân —` 
có từr 80 — 90kg thị/đỀu người/năm. 
Trong khi 'đồ, Việt Nam tả €hỉ vào 
khoäng 10 — 12 kg thịt/đầu người/nấm. 

Nhân dân te cồm thiếu thịt và mỡ: 
Trong hoàn cảnh cña đất nước,.ta nuôi 
heo theo lối khác hơn cấc nước châu Âu, _. 
ta cần heo để nuôi, cổ trọng luợng £sÓ 
và lớp mỡ đầy. ` 


Ở nước ta, việc nuÐi heø chả yếu đồn/ › 
trong phạm vi gia đình: khu vực này. 
cùng cấp đến 959% tồng số heo cễ ngớc: 
Phương thức chăn nuôi này thường dựa 
vào phế phầm của các bữq ăn hoặc £ ló 
gì cho ăn nấy › cho nê thÌnh phần chất z —- 
dinh dưỡng căa thiết cho heo không cập `' 
đối vàdi nhiên, trong điều sự 
như vậy, tỷ lệ thịt fạc, thịt mỡ... 
heo (hay đôi uỷ thức Ea. Thông thường 
hẹo ta có mỡ nhiều bơn pục. 

Khuynh hướng hiện nay trên thế giới, 
đặc biệt ở các nước tiên tiến, là qghiên 
cứu chớ đến năm 2000 tạo ra được con. 
heo có tý lỆ thịt nạc gầd như thịt bồ, 
vì cấc nước nầy đã cổ nhiều dầu thực 
vật (ảïu ©liu, lạc, vừng, bắp hướng — `, 
dương...) và bơ, sắn rất ít dùng mỡ heo. -. 

Trấí lại, mỗi gia đỉnh ở nước (a đều ` 
cầu dũng một sÉ lượng khá lớn mũ. bu 


















Heo Yorkebire 


' 
| 
'* Tầm vớo¡ Cao từ 80em đếế }m, l 
dài (1 đến 2m. : 
* Qk động hô hấp: Từ T0 đến 20. 
lồn trong mỗi phút. „Ƒ 
* Nhiệt độ eơ (hề: Nha giữa 38,5JC 
và 38,5%» CÁN 4 hy 
* THỂ thọ + Từ 10 đến/12 năm, tuy 
hiên thường thườ2g heo bỊ hệ thịt đang 
láe thu thời, ` 7 Tát J 
* Binh sân: Heo trưởng thành khi _/': 
được 8 thắng. Hzo nọc tròn MỒI cổ Lhề... 
phả nấi 1 øgẫy, 1 ngày nghĩ (2 llacho j- 
một nái trong 24 giờ), Heo mất có chủ -, 
ï °§ón bÌx kém nầy nữ hơn), — kỳ động đục là 21 ngày, thời gian mang ˆ 
KUỜN ÿ mộc lỗng cứng: (hẫu lông thay“ À thọi là 114 ngày (3 tháng 3 tuần và. 
3... đồi đÓ thếo giống+ xứm đen, trống, ` ngày), mới 6a để được th 3 — 13'80n 
kuờng lớt, 48 lụÄo¿4'đồm..), mỡm đầu? (heo cơ da nặag khoảng 1,5 kg). 
Heo trường thành cố 44 cái răng (gồm ` ạ 
có + 12 tắng cũa,“4 rlng nan, 16 căng : 
hầm 12 tăng hàm); đầu ba thấp, 


) 




















óc 8h 


sả 'thấc Ấn động 













i: 
Mu 






Xương bÿnchân — _ 





À Xtiỡng ngần chân Chi8) 





Đốt ngón chến (giá). 


x\ỏnG CHẤN HEO. 


ắNgoài những đặc tính chung về chống, 
loại. nói trên, sau'đây xin giới thiệu vài 


dụng thiết thực đối với nghề nuối bso. 


HEO-RẮT THÍNH wØI 


H@6 nhìn kém (mắt tỉ BỤ, đục Tờ), 
¡ nhưng ngửi rất tỉnh (mối to). Tông 
wghỀ' nuôi heo, phải biết đánh lừa thính: 
Niếc tủa heo trong việc san bầy giữa 2 
con nấi (hoặc: gồi heo lá mẹ). Khi hai 
-_,heo nếi đẻ càng một ngày bay cách nhcu 
_ không quá 3 ngày, muốn san 8 cơn heo. 
_4hiểu sữa chẳng hạn cho con nấi ít cón, 


nết về những đặc tính lý thứ, cổ công ` 











ˆ sác leài gia sốc và xếp loại + 


peilitl/niantfnR 


HEO CÔ NÓI CHUYỆNz+ 
VỚI NHÁU KHÔNG? 


Sự kiện này được theo đổi từ lậu, 
Tuy nhiên, kết quả chưa rõ rột và đốt 
khoát, chỉ mới biết được đặc điềm như: 
gu: ` 

Heo nợc gặp heo nếi thường phát ra 
tiếng + khịt, khịt?. Con nát jeẻu lên tiếng 
đấp €xhọt, khẹt>. Chúng tnối».gì với 


Abau, ta dào biết. Có điầu sỉ cũng rõ là -_ 


trong cuộc trao đổi đó, con nổi nẤm vị 
thế chủ động đề biều lộ để ưng chua 
bay chưa ; nếu heo ñấi.động đực thì heo 
mọc mới nhảy lên được, trếi lại niểu hào, 
nếi không động, ổực, không tài nào nọc ` 
phổ lên được. (THeo kính nghiệm chữa, 
nuôi, khoảng 3 mày wau khi có biều ,, 
hiện động đực, cho nọc tới phủ là tốt 


„ mhất). Tuỳ phần ứng của nếi đổi với 


tiếng Kèu của beo mọc, người ta biết nếi _ 
đá động đực hay chưa. 

Ứng dụng kết quá 'hực nghiệm nói 
trần, các nhà kboa học cho ghỉ âm « tiếng, 
nối» của cổn mọc (thâ tiếng kêu của nó 
khi nó thuyết phục ni) và giấu máy ghát 
vào Ö rơm “trong chuồng héo nếi. Nếu 
eon mái nghe tiếng phát €khit, khit>, 











csế về chờ đợi, người chăn nuôi chỉ việc 








CỦA HEO - 

“Người la se sánh Q lệ nh sân cân 
con gẵ: củ. 

ớt gi ho 





vịt siab sẵn. nhiền nhất kế 





Hổn men đi tầm về huớàg tiếng kêu và 














“ tPÄên loại thịt" heo 


QUẦY THỊ CỦA HEO. SẢN PHẨM, 
PHỤ PHẦM CỬA HEO. 


_ V§ mặt chuyên mốn của người bán 
_ thụ, eơ thề con heo thường được phân. 
ˆ_, Mật ra làm những phần khác nhau : 


ÊỒ Đầu với khoanh thịt sộng (@) và 
+ vành tại (thấu chua là món nhậu 
&hoấc ếi thôi) 


Sườn; 

“Thịt lưng với sườn on (rất ngon); 

| %ương sống với thịt thấn (nuột 
lừng; ` - 












Vải cùng vàng lân cận, với thịt 
nách Q) ; 
Ngực và bụng; °„ 





Lại xvới các giờ 
` m hâm là tuyệt liệu |). 
Cbn M9 đồ lòng gồm có : tìm, phồi, 

c§t, dạ đầy, ruột, phèo, đồi trường t 








(hầm với 


! 
thâm 'ếa:h, tng tăng suất lúa khoai. 
Con heo 1 nấm cho 1 tấn phên chuồng, 
cộng thêm rơm xếc là bai lấn/năm. Tính 
sơ hiện nay tê qó-11 triệu con heó, tức 
2Z triệu tấn phân chuồng/năm. 

Nói tổm lại, một con hẹo nặng 100 lsg. 
có thề cung cấp cho ta : 32kg thịt, 28 kg 
mỡ thịt '22kg.mỡ sa, 8kg tạp nhạp 
(tồng cộng; 90k tức 90%, đó là một 
t1 lệ cao kinh khẳng) và 10kg gồm nào. 
xương, huyết, da, lông... 


HEO Ở BẦU ĐÈ SÀI NHẤT? 


Đặc tính để thật sai được gọi là «si 
mắn 3 Châu Á có nhiều giống heo siêu 


mắn; heo này trong 10 lứa cho 197 heo ,., 


con, trong đó trung bình đạt được 15,4 
con lẽ bầy mỗi lứa, Heo châu Âu lại có 
mặt mạnh khác: đồ là tắc độ.tăng trọng 
rất cao. Tính tr khi lẻ bầy đến khí 
được 100kg, tốc độ tĩng trạng là 


750 g/agày/con.` Cá biệt có đồng heo lai ` 


cao sẵn tăng trọng tới 1 100 g/ngÀy/con, 
Trong khi đó ở Đông Nam Á, tử: độ 


tăng trọng thấp hơn. Heỏ ÿ, heo Mông „ 


'Eấy (Việt Nam) có tốc độ tăng trọng bình 
quân 300 — 400g/ñgày/con. Hed “Thuộc. 
Naitu, Ba Xuyên : 400 — 600g/ngày/con., 


ˆ an hea cho thịt rấ nhu. eo cổ tỷ: j 
lệ thịt xế tối TÔ~— 7834, trong khi bò j 
_ vào khoảng 60% (vì nhiều xương và 






\ 





Meo Thuộc 
€Mee trấng) 


THỊT HEÔ NÀO NGƠN NHẤT 3 


thịt rất thơm ogow. Heo ngoại vì vốc 

to, lớn nhanh, nêm thớ thịt lớn và thô. 
.,„ Bao ta có thở thịt nhỏ hơn và để đặt» 
„ "hơn, Vì vậy, heø Việt Nam xuất khỀu 
ị 


| Heo Việt Nam tuy lớn chậm, nhưng 





rất được ưa nhuộng, nhất là heo sữa, 
Thị trường Hồngkông và: Xin-gepe 


gi cao sản phẩm chất heo Việt Nam, 


Aem như mỘt mặt hàng đặc sản của 
nước tá. B 


| Thị heo vớn đã ngom, nên chế được 
( _„ Miu miễn ăn thích khầu. Theo sách dạy 
'gia chánh, bà nội trợ. Việt Nam có thề 
eh# biển trên 50 món ăn với thịt heo, 

$Wf mốn đơn giản và rẻ nhất là tô nước 
€#nh, một fL mỹ nồi và đấm cọng hành 


ị 8lngapere) quen tHuộc từ lâu, đã đánh ˆ 








Meo Ba Xuyên, 
(Heo bổng ) 





xeah cho đến món ăn đặc sả œxo cấp ; 
Äeo sữa quay bóng nhấy, ngọt bếo đậm, 
đà hương vị, Ấy là chưa nối đến các 
món dùng thịt heo đt giả thịt loại thứ 
khác, ví dụ: giò heo giả cầy (giã làm. 
thịt chớ). 





HEO MINI 


Tuy công nghiệp nuôi heo ngày một 
tăng tiếm, nhưng như cầu về thị: heo 
vẫn còn đếp ứng ở mức độ eao cho nên 
cếc nhà khoa học không ngừng nghiên 
cứu về hee.. ĐỀ tiện việc thí nghiệm, 
từ 10 năm may, ở châu Âu người ta tạo. 
+a cen heo nhỏ dùng Irong phòng thí 
nghiệm gọi là heo mìni. Kết quả nghiên 
cấu trên heo mini sẽ đem ra ứng dụng 
trong sẵn xuất chăn nuội. 











"`... lại se nhy tới giếng nggời đồng .. 





giế 
rltx đều bị rný Xiết:x8 
Gảy Húy SE xếp tai vào tá đới lô dh Hit VN và Ván 


động vật cái ena vật khá khác thường, 














thành heo. Nhờ thần, đecrnetx (El2mồa) * vˆ 
BAN 9 VẠC giáp đỡ, Uylix thoật khối tại nạn „9 | 
Meo Phà có tên khua học là đmơ lại còn bột được mụ phù thuỷ #iếcgô 2, 
đomertiev9. Sam tỉ đm HH, thí ở lại kiếp Ý 
loi 1 người. Qoa cũu chủyện kề trêm ta cũng j 
“3n NAM ñ Mế được người Hy Lạp xả xựa khinh, j, 
Giống : 3s» BAN ỉ 
ni éc heo) heệẹ choặe Không — - nyyn Túy du lý chó Ngủ Thùy Ân 
s4 c. s6 wuột nhân vật đặc :biệt là Trự Đát “Ï 
` Mi. sM : 7 -Giới, hình đáng úe `nức như ơn hư, ý. 
Lớp + Thú có vú tính nếp, bền cụnh vài điềm tối, đầy đây 
„ Ngành ¡, Có xưởng sống “,„- 3ệt gấu : tham. Mriac7J)EI€ rr2lBef 
Kiều: Dây đổng „ : hồi Đống, xa sin ` VẢ 
„ GIới Động vật s2 “—.-:. cÍ 



















CON MEO TRONG VĂN ĐỤC, 
NGHỆ THUẬY, PHONG TỤC 


lỡ nhiều nước, heo xuất hiền troảg 
 phạng tục, trong cò ch, rong g88o ngỡ, 
với vài đặc điềm tiêu biều của m 

Người Do “Thí liêng Em thịt heo sĩ 
“họ cho rằng thịt heo là một vật -ð nế. 
ngàng hàng với hệnh cài. “` 

Người Ai Cập thời (ồ, trong zø 

“lð cổ vài ngày ăn thịt bso 















nguyên) ghí lại siệc, 
Ô¿ đường vỀ đẩy gian nam tủa Uy-lix 
CỔ (Uysse), có ca tả xứ sẽ. củ 'cmg phù: 
pc (Cứ): “htlpe/t 





| 


§ 


































ỦỞ tước tạ. trong văn học nghệ shuật 
„dồi xửa. hẹb là một hình tượng khá 
độc đếo, là chữ ,ổÊ của nho thí văn, 
tranh ảnh 2® Ã 3A 

“Tục ngữ đánh giê € bu như heo là 
đồng hiện thực, vì vốn tính không siệng 
năng, Vấp ĐĂNG. nỀ, lại ấn nhiều thì việc 
gìa gỈ? te số ấu với eo qu T thế 
thục hiện, s 
taxời lệ thừa tận đặc unh xuẩn độ, 
nuôi cọn ồa đồng nấi tết, và'1úi 

kh@mìmuðn đồi (đã đá: kế: ru: 
-len ái, cưới đi. chọn đời (tạc nền 

TNHgúg điều thực (Ã hơn cả mã 
„:eïng công nhận /là thịt heo béo ngon: 

LÍ. §ÄIa nợpt tận ngợn 

leo bêo tận lông »... 


„ È Trồng mặt niÀ bắt hình dong 
sL lợn có béo thì lòng mốt mgon» 
¬x €Öøm bột thì thịt ấn ngon 
XeMsái thì đ lợn con căng lồi, 

















“Thụy heo náon, _Ngi kiến đực sq 
nên trong lế lạe lên nhổ, tế tự, cưới 
im: thường khống thề Uiểu heo, 

Tung lẽ cưới ngày xưa, heo “không 
ghất chỉ xuất hiện ở những thức ăn đề 
cíng kiến và chiêu đã. Heo cần. xuất 
hiện như" một đơn vị (i80'ehufln về giế 
trụ h 

ÄMe em than \hẳng zối dỀn, lệ 
Than co; lạn báo, tham tiền Cônh Hưng, 

Em,.đd. Dân mẹ rằng đừng, : 
Mẹ hểm thẹ Ä tnp (bưng mâm rào, 
-R4y giờ chồng viấệp: vợ eaø,Ls 
2a Hh 39 s40 đo th 

".. 


Một ti độ sứng thường được gồ cho 


















"eo là không cầu nệ chấp nhứt, thủ phận _ 


cầu an. Trong vụ ến tranh công giữa sếu 

Sen VỆ nhà (Eực sác #ranh: công)..heo 

đã chiếm được tâm tình cña một người 

nhờ tĩnh nết hiền hoà, tốt nhìn, an phậa ; 

*n phận đến mức dĨng mạng sổng cũa 

mình đồ đem lại ấm no cho nhề chữ, 

hạnh phúc của con cất nhà chủ. Và đến 

khi chủ chất, heo cũng hiến thân mình 

làm phầm đặt tế l, 

“ Bởi gà nhỏ nối lời lđn lướt 

Ẩến phải phân Ìt chuyỆn mà nghề 

ĐỂ heo nào có đẩm khọc +. 

hẩn lhân cũng lo lắm việc #hải, 

leo cũng biết đền em 44p ngấi 

THco cũng. hay tiểi hoc trừ lại ` 

Toái thân phẩn cốt cặỉ nà. ` 

ÂÁt thịt lan. sương bao. quên, 

- Lòng thờ “hủ ngày đà 1 vựng. 

Ông mình nầy tí bẵng như hông - 
Tại c4 gà lời hới khăng Màng 


/lleulutu 

















Mật trong thững nét đặc sắc của văn. 
học Việt Nam là những sống tác tập thÈ 
_truyềa KHẦu cổa đân gian trong đố có 
các truyện cười, truyện tiểu lãm độc đáo, 
đạm la tình dân tệ: Liên quan đến đề 
tài beo cố truyện 7reng Lợm. Đây là 
tập họp nhiều truyện cười, thực ra là cả 
“một xâu chuối đài vì nó được thêm thất, 
lồ sung lần hồi qua nhiều thế hệ. Ở đây 
ceh ghí lại một bạt cườm trong xâu chuỗi 
nhiều mầu số: đó. Chuyện kề rằng : 


+ Trạng Lợn được cừ' đi sứ 
“Tàu, Trên đường lại Kinh, một hôm 
/Trạng Lợn cùng các sứ giả nhiều nước 
khác gặp nhau ở dưới chân thành Kinh. 
đô Tràng An. Lắc ấy một viên quan Tàu. 
đồng trên thành thấy cảnh các sứ giã tụ 
tập đồng; mới hứng chí ra câu đối chữ : 
Nara Dâe lai triều xâm tề tồ, 
(Nam Bắ: lại chu đông răm rấp). 


* 'Trong đoàn sứ giả chưa có aỉ nghĩ ra 
câu ứng đáp. 


Liậc bấy "giờ Trạng Lợn, sức trông 

thấy một clj c2hz cấy quần vén, áo xắn. 

3 £ao, {tây gây lonE tong, ñới vọt miệng 
dấp nhanh : h 


“Nông tay di bạt đồ hãn hàn: 
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đó nào ngờ lại trằng âm với câu chữ 


Câu đấp «tớc cảnh > nô na, dung tục 
Hán mà viên quan Tàu nghe chịch ra - 








(vì âuan Tầu đã thừa biết sứ Việt Nam 
giỏi chữ Hến, nhưng phất âm không `. 
như người Hến): 


Đông Tây chí biện đồ hân hân. 
(Đông Tây đến Kinh vui hớn hẽ)z 


“Thật là một cầu đổi chỉnh cả ý lăn 
lờìi Quan Tàu khea mãi] ộ 


Có người cho rằng tất giả truyện 
“Trạng Lợn là một vị trạng nguyên có . Ì 
thực. Thuyết này dựa vào sách « Đăng ˆ 
đhoa cầu giảng lẹc3 kề rầng Nguyễn 
Nghiêu “7, đỗ trạng nguyên năm 1 448 
driều Lê Nhân Tông có tục danh #rgn 
"guyên Trw, vì sinh trùng vào năm hợi, 


“rằng cấi tấn tực trạng nguyên Trư của 

_ Nguyễn Nghiêu Tư đã gây căm hứng 
cho người đời sau xây đựng nhân vật 
“Trạng Lợn trong truyện cười. 

Bước sang lãnh vực nghệ thuật hội 
hoạ, heo còn chiếm một địa vị cao bơa; 
thề tài tranh lợn là một trong những đề 
tài độc đấo không thề thay thế trong 

` nghệ thuật truyền thống Việt Nam : tranÄ: 
đên gian. Loại tranh này xuất hiện tr 
lâu đời, có thề vào đời Hậu Lê, cách 
nay 4 thế kỷ, Các đề tài về tranh dân 
gian rất phong phú vì nó bấ: nguồn từ 
lịch sử dã tộc và sinh hoạt đe dạng của 
nhãn dân ở khắp phố phường. làng mạc. 
Người ta treo tranh vào địp Tết đề biỀu 
hiện những niềm ước vọng tốt lành cho 
năm mới. Riêng đề tài Heo nối lên ước 
vộng sung túc, gia đình ồn định, làm 
ăn cố kế hoạch, biết tiết kiệm. ĐỀ thờ 
hiện đề lài, nghệ nhân đã sử dụng thủ 
pháp thợng trưng và cách điện với trình: 
độ nghệ thuật cao. Trong tranh, con heo 
đực: vẽ với dẳng dấp bình thản, bụng 
x‡ xuống, lưng cehg n†z làn‹sống, mũ: 
đặt đối mặt nhờ đòi hàs 4 cính. đuội 






ni ^< ‹ 
-IỆt: ng đ 


TU mg xe đạ gia -_ hle.lioulun hapio,wg.. 





xoà như chiếc quạt, những xoấy km đương _` 


trồn xoay trên mông và bụng. Hồ rìng 
đường nét màu sắc được giên lược hoá 
tối đã nhằm đạt ý nghĩe tượng trưng 


cho một nhân sinh quen thiết thực, lành. 


mạnh. 

Nhân sinh quan đó chồng đối hÂu quan. 
điềm vọng ngoại (thói chuộng tranh Tàu, 
văn hoế Trung Quốc cỗa giai cấp phong 
kiếa), phù phiếm... Ệ 

Dùng con vật gần gũi. oổ (cb, ta mạnh, 
đề tượng trưng cho ước mơ chất phác 
của mình; phải chăng phân dân tr đã 
thề biện một triết lý sống vũng chắc, lao 
động tạo ra của cải vật chất, lao động là 
hạnh phúc... È 








CHUYỆN BƯỜNG XA XỨ LẠ: CON HEO. 
TRONG XÃ HỘI NGƯỜI PA-PU. 


Bộ lạc Papu (PaBou) thuộc đảo Tân 
Ghirn8 (Nautelle Guinứe). 

Ở đây xìn ghỉ lại eRú chủyện ngày lẻ 
Cên Keema (Kọ!' Kerma) của người 
Bepe vàng sông Ong (Äfalgi) và đâm 
cướieở bộ lạc Pepu. 




















-\d:Ÿ Côn Äecrma Tà TẾ lớa củá người 
'Os¿j, k dài suốt mấy tháng. ⁄2heoi1ô, 
ít niất 10 năm mới tồ chức ruột lầm: Đề 
,chuầu bịngzời le xây dựng rả một kha 
làng, rộng i6 đề làm chỗ ăn ở cho cốc 
thị tộc ở xa tỀ tựu về. Cuộc lẽ kề lại 
'lyong chuyện nầy xảy rà năm 1960, tụ 
jp đến khoảng 3000 người. “Thị là 
một dịp YaL gáo, nhiệt Át thấy. Nói rừng. 
ðh ào tiếng hấu, tiếng nhầy mứa khích. 
động. Đìn Ông chặt cẩy vang vang tr 
ngàn; đùa Bà rộ vip đội l£ Ku-4? về 
l lợp mái. Dặc biệt là đức ăn, hức uống ... 
{ (Không biết tích tyŒ'Vừ (bao lâu, ñn ùa 
(2 ðựa về kho chữa hùng: 
l Trong không khí gui nhộn đó, tại 
ÔÔ— nghĩa địa người ta đừng (Ð chức đọc 
tyăn 1E? tưởng nhớ những người đã 
chết, Đồng, Tẩ, Nam, Bắt đều nồi léa 
tiếng sáo. Rồi cấc điệu mửs... Mọi người 
nhãy múa tưng bỳng như một dây, khôi: 
bất tận: v 
số 7 xy XAy làng. 22204) bại tế đầu cất nhà 
, Thờ,ỊP để tiến bềnh cuộc lễ. 

“Trong suốt thời gian họp vưi, mỗi 
củặe TẾ lớn đền được báo hiệu bằng cấc 
cọc trắng cấm: 
cắc ,đình đc 
trông: 




















"hệt Tà xe Đần bà có chồng 

được dịp đặc biệt mang đồng mũ lông 
_ chủm mà người fe giấu giấm khi làn 
` được đưa ra € tình điện tô tiên và phố. 









# sắc ngà đường, trên „ 
*a vài s> vẫn còn - 


Í sống ng một không Kặt - 
ngày hội. Dịp nầy, trẻ con đếu 
TP HỆ No, Trai gấi được ` 


“ tr x8 ANấh ngào nga e0. 


nhập, chùm sẽu vào 'bêm trong:đ3làm, xà Ÿ 
bật lên tập thÈ hoan Tạc tột ng? 

“Thể sồi đến giải đoạn tột đỉnh của ( 
cuộc lẽ: một loạt 2.000 con heo bẩy hay, | 
tựng tia (chăm sóc được đem ra xẻ thịt, 
Tiếng kèu cnjyếc hoà lên tiếng“ngvời | 
tậo hành một luồng §óng #m thanh hỗn ., 
tuyu khấp vùng thung Ífog. Mu c¡ 








' 
2000 £ rật ¿3 chây tuôn ào. Phần thịt Ị ị 


3ược đem ra đặt ở nhà thờ, Người t& ˆ' 
chữ chối qua lợi rồi SE ngứo nghiền) Ô 
Ngưới pháp sơ nói rằng ăn thứ thịt đó - 
hefs lém Vì để l§ thựt hiện sự thông ¡ 
căm với thầu linh: Nhưng. người ngoài 
cu thể kết lugslrädg giến fEịt:heo nói “} 
trên lv sửi pIRs"zất dẫn đó tập điền 2 
người mà quanh năm suốt tiếng chữ nuôi 
sống bằng cũ rừng, rau nương đạm búc:.. ` 


vong sinh hoạt hằng ngày, người + 
Đapu rất quí con heo. Nó là kết tỉnh J 
tất cả vốn liếng cña họ và là nguồn hỹ 
vọng cũn ngày mai, VớT sự suy, nghĩ 

phác, họ chăm sóc heo;lchông. 
"sơn đề ; có thề cho heo bú cùng với còn, 


Người Oa-gi chỉ nuôi heo đề cúng và 
hưởng thịt vắng. Trong liậo cưới, nhất 
thiết phải cố một con heo to béo, Sau 

















Ị 
: 
: 
‹ 


Mật người tiến đến tháo đấy, dất 
` cẻn heo ra bãi trồng. Người ts đập nó 
“ bằng đt cÊy - con heo ì lên một tiếng 





¡ rồi níu lặng; cỏn mắt cồh mở ra ngạc 
¡ nhiên không Yõ sao nguÈổ te vừa cưng 


chiềư nó,không lão giờ Tạ nở đi giết 
nỗ] Bổn người tiếp lại nắm bổn châm 


heo lôi vào đống lửa thùi sơ lgồg rồi ˆ 


đất ngay tên những lầu lế chuối trải 
sẵn. Một cụ già dùng dao bến -bồ một 
- nhất rồi đầu ra, Rồi các đùi cũng được 
tích ra gọn gàng. Cbi trong vài phốt, 
+ son heo trở thành một đống thịt trên 
„_ tấm thấm lế xanh. 


l Trong lễ cưới, cô dầu tzang điềm: theo 








cổ tụe, ra đứng trước đống: của hồi môn, 
Cô chơi đứng quá về phía trước: hày 
phù dâu, ngằng cao đầu, mặt, nhìn hơi 
+ nghiêng, dáng nghiêm chỉnh như một nữ. 
+ thần, Sau khi người cha chồng lên tiếng 
+ ngỗ lời với hai họ, thì một người côn 
trẻ rời đếm đần ông tiến về phía đống 
“thịt heo, : 


Anh ta.cầm lấy miếng thịt cố „dính 
trái tìm đưa cho cô dầu. Cô dầu vung rựa 
chặt xuống một cái như là cố ý đề kháng. 
Người kia đưa miếng thịt gần lại chút 
nữa. Cô dấu không bước tới, khoanh 
4 hai toy, miệng cấn lỔy trái tỉm heo mà 
. khống cầm lấy miếng Đồ là du 
_biệu 4 bằng lòng? của người Ơa-gi, là cử 

hợp vợ chồng, là sự cam kết 
















Về ng sạc các người vợ trước la th. 
_ VÀ 'BÈ CHẴU. HT NHỮNG ChuYệN 
Kế , VỆ Heo MÔN LƯỠI HE 


San, lÚ 
Cí nh seo tru)ện cò thường XÈ- 
chuyện ` TP ring (mà theo thối touêp 
















( ấp nhận co gát vào thị dộc cá chế rà - 








th ma (gối heo tấ, ln2tem Xăngtfi. 


tôì mua về và liền hôm sau li bẢo xem 
mốn gì đổ nhất thì mua: CÁ hai lề 
người tớ đều mua về cối lưỡi và giải 
thích : cũng là cái lưỡi nhươg nếu con 
người sử dụng đề nói điều tốt thì nó ]À 
món quí nhất, nếu con người tử đụng 
đề nối điều xấu thì só là món tệ nhất, 
Trong tiếng Pháp ccái lưỡi của Ệ- 
zðp» (la langwe đ“Ée) |k ty ngữ. 
thường dùng đề gợi tích vừa kề mà Bla- 
nayL (Piamsđc), mộ| tếc giả Hy Lạp hồi 
thế kỳ XIV đã trình bầy trong cuốn sách 
nhau đề € Cuộc đời của Ê-=0p3, Người 
tớ trong cầu đhuyện chính là È-zôp lúc, 
còn là nỡ lệ cẫu triết &is Xăng-lôt (Xam.. 
táoz), người chả nô sau cùng tũa mình, 
Người chủ trong ef'chuyện, vẫn theo 
trạyền thuyết mà Pia-fyt đã viết thành 
văn. là Xăngtột. 3 


“rong văn học cồ Hy: Lạp, Ê-z8p nồi. 
tiếng là một tác giỏ truyện ngụ ngôn có. 
thân bình xấu sí, lưng gồ, nói lấp, 
vết xtrenteeic 




















Xuân Quý Hợi lát đến. Mùa zuẩn tr€ệc hết phải là mùa càa sự 

đồi mới : chúng ra chẳng thường chúc nhau cự: €năm tiới, thắng loi 
3 mới» wP Trong lãnh vực khoa học cũng thế, chứng ta có thề nói 

Ẳ lều biết mới, iến bộ mới3. Vì lẽ đó trọng bài mày, chúng 





: tôi xin giới thiệu với các bạn một con vật khá mới l@ đất với người 
Viift Nam: chúng ưa, nhưng cũng'rất có (ch cho con người Miông kém 

: gì con heo quen thuộc của chúng ta. Đó là lạc đà không bướu £ L=m& » 

` Ỷ (Eema) và ied-aercô' (ueneco)- sự ‹J 

d n _ 

ị ÀO 'khoảng tiền bán thế lon chu). Nhơng thật ra, đố không (| 


ạ kỷ 167 khi người Tây 
ầm Nha lần đầu xiên 
xâm nhập vào để quốc 
thầu bí cũa người ‹Anh- 
cá 9 (Incas)—lút đó gồm. 
xứ ‹Ê-ru-a-tới (Eaua- 

gí— .' _ #£ar), Bô-li-vi (Bolioik), 

P-rụ (Pro), tật ghàa 
xứ Chưa (Chữ) và Áchendiha. hiện 
thời — họ nhận thấy dân chúng ở vùng 

. nội chuyên dùng những bầy thú kỳ lạ và 
thân hình lớn tỡ con nai đề chờ người 
và hàng hoá. 


+ Loài thú này 
ù Thời len và có. 






















“kêu giống như tiếng 
'. Đo đồ, các nhà thêm 


Vài TA! đang 8-538ny cơ oedv 





bộ lông mềm dịu 


NT  THỶNG + ¡832mg pH: Org - 


phải là những con cừu mà là những con 
lậ£ đà Bặc biệt khôäg bướu ở Nam Mỹ: 
lạc đã La-ma vậy. Tuy văn thuộc bọ lạ: 

đà, chếng là những gia súc có hlah đẩng,` 
rất khấc biệt với những lạc đà thâu Á. 

và châu Phi. Lạc đà chứu Phi có một ì 
bướu trên lưng, thân hình đài cỡ 3,50m. 

Đặc biệt nó có sức rất bền bị và có thề ' 
đi nhiều ngày liền trến ¿n mập không, 
cần uống nước, Còn lạc đà châu Á thì “ 
ngắn hơn lạo đã châu Phi một chút, nó 
nặng đến 700kg và cổ thb sững đến 40 ˆ 
năm, Đặc biệt nó có bai bưu dyên lưng 
nên cồn gọi 1à lạc đà hai bưới,. Trái lại, 
Tạc đà Lema có một cái lưng đều đặn 
không bướu, một bộ lông dày mềm .mại 
như len và một thân hình ghỏa .đồều2 đài 
khoăn: 2,õnú. Do đó, Chúng cổ xuột dếng› 
dấp tao nhã thanh lịch hơn những lậu 





sườn núi chzo leo không gây cho :clúng. 
một trở nạyi nào, Thật vậy, trả với 
những lạc đà châu Á yà chữu Phi, lạc 
đề Lama là shữog con thứ miền mối 
hoàn tdàa thích hợp với những độ cao 
khí lớn (có khi trên 3 800m). Nhờ sức 
chịu đựng bền bị và khả năng di chuyền 
xs, lạc đề Ls-ma Ìà phương tiệo di chuyền. 
và chuyên chờ zứt thông đọng ca người 
dên Nam Mỹ, cổ thề so sánh được với 
những con ngựa về con la mà lúc đố 
vàng Nam Mỹ không có, 


Nhiều thế kỳ trước khi người Ìậy 
Tân Nha đến, dũn Nam Mỹ đã biết nuôi 
và sử dụng lạc đà Lems, không những 
đề cười và chuyên chở hàng hoý mà còn 
đề ăn thị và lý bộ lông mất ouí cân _ 



























lạc đà Rhông bzớy Tame tống thình từng. 
Bây đọc to dãy #2 « Angdel (Andes) ð Nau 
M9 và rất có le). cho dâs chẳng vùng nữ, Nó 
thuộc No (ạt đề về có bà còn với lạc đà sĩ 
bướu, nhưng hấu hình sãi hơn và chị sứag 
ở miỀx múi 









Le đà Laima có thề sống đến 20 năm. 
“Đặc biệt chúng leo dốc rất tài, và những. 
HÀ đường' mồn ' hiềm trở trên những. 





chúng Chúng cố rất nhiều ở Pê:ru, Ngay 
trong những đền thờ, các giáo sĩ cũng 
muôi rất nhiều thú này, cố lẽ là đề tự 
thần. Trong đềa thờ chính ở Cu-zơ-cô 
(Cuzco), mỗi ngày người tá giết một con 
lạc đà La-ma có bộ lông trắng đồ hiển 
dâng cho thần Mặt Trời. (Trước khi 
người Tây Dan Nha đến, dân chứng 
thuộc đề quẢe Anh‹ea-k/+g biết dạo 
Thiên chứa). 


quay vỀ phía mặt trời vA kêu lêu những. ` 
tiếng Kên buồn bã như đề tiễn biệt vằng ... 
đương sắp tắt, và khi hình mình l6 đạng, 
cảnh trên lại tấi diễn nhưng lần này là 
ÂN - chứng chào mặt trời đang lêo. 

Có một, số lạc đà La-ma chỉ được nuôi 
đồ lấy elenz, Chúng khải phải chuyên 
ch hàng hoá và sống một cuộc đời an 
nhần ; tập hợp thành từng bầy nhỏ 
chẳng khác gì những bỀy cừu mà chúng. Í 
ta thường thấy ở Âu Chứu. Chứng cho ˆ' 
một loại len đày rất qui, gọi là 1z ¿ác đà, 

Tất cả những con thú này đều có 
một đặc tính chung của đồng họ lạc đề ; 
chúng rất liÐy lành dễ dọy. Nhưng lạc 
đà.Lama có đặc điềm là, đối với kẻ 
„lạ hay kò hành bạ chúng, hứng để dàng 
trở nên giậo dữ và thù-nghịch. Ching 





















AM, lỀy lạc đà Ƒ2ma. Người tợ môi 
chứng dễ chế vài xà bàng beá, đề #t dt 
và lẩy Íem. Ở PÉrw cỡ hơn 600900: sen. - „ø——- 
~_ 9g Ăn c9 và dếnE nước rất tr. 





© Sau khỉ người Tây Bản Nha đến, 

Hhiều loài gi sác khác được đem vào 
©_ Nam Mỹ, và số lạc đã Ta-ma bị giăm sức. 
_ Ngoài ra, chứng cồn bị một chứng bịnh 








` địch định: kỳ lâm giảm sổ lượng của 
+ chẳng nhiều L>- „#a, Tuy nhiền cho 
b đến ngày nay, trong những vùng nói ở. 





` Pêru và B@-livi, lạc đà La.ma văn còn. (Š 
“_]\ những người bạn quí bến v cẦn thiết 
. eho con người. Chúng có thÈ mang trên. 
lưng một trọng lượng 50kg và sấn đi một 
'+ „7 ếch nhanh nhẹn chấc chẩn tiến những à 
_.. đường mòn nhiều đếc hiềm cäa đấy núi 
‹uÝ-— ng đết và có thề đi được Ấ0km, trong : \ b 
-Ì ., một hgày. Chiều đứn, cả đoàn dừng li _ „ ⁄% đi Eeme trừng đá Axai)—'ag„y 
"gbl, và người ta dùng cọc đồng rồi giãng „vế “ly được d4 Ámieø sưa mượi đề 
dây làm thành một khu rào cho những - vực nn 2#⁄v 76mg cán lạc để Lang cố Đề 
con lạc đà La-ma nghỉ ngơi. ve 3i cắm tới những đấm đạn và rắn. 


cắp le túc hóc hy S:/#HgÙUttr.ffjptosorge <-- 















biều lệ sự tức 'giận bằng cách n2 nước 

mừng lẫn tới thức ăn mai nhỏ vàc 

mặt đối tượng. Vậy nếu bạn có đi đến 

vườn bách thú bận háy cần thậa chứ. 
* đứng quá gša chuồng lạc đà La-ma. 

+ Giống lạc đà không bướu -Ge-à-nec8. 
. #ốPg ở Pð-ru (Nam ÄÍ) và quần đảo 
+ €fevơ đơ-phơ› (Ttrre-de:feu) vùng cực 
Nam của Nam Mỹ . Chúoỳ có bình dáng 
tồng quất tương tự như lạc đà Sa) 




















chúng là những con thú hoang, “và toy 
sống ð vũng núi nhưng Khi mùa lạnh 
“đếo,, chống bổ nói #ề xuống đông bằng. 


Những coộc chiến đấu giữa những con 
đực rút quyết liệt. Chúng đối mặt nhau 
ˆ_.' và dùng chấu trước lẫn cả chân sau đế 
nhau đợ đội, chúng cân vào cồ nhau và... 
nhồ nước miếng vào mặt nhau một cách. 
it chính xác: 









bị bịnh, lạc đã Guanacô cố - 
một cử chỉ thật cẩm động: chứng, tự 
nhiên tách khỏi bềy và tìm về những nơi 
xa vắng và kín đáo, cùi mình chẳng biết 
$è chết. Thường thường những con đự., 
khi cảm thấy mình đã giả yếu, tự động. 
Tời khối bầy và sống cô độc cho đến 
chết Ngoài những chứng bịnh dịch 
thường sất hại hàng bầy thể, lạc đà-Gu- 
Asascô tòa phải chiến đấu shống lại 
những loại diều hấu và s> từ Mỹ Chữu. 
Chúng chiến đấu một cách. mũnh Hậu, 
biều lộ một tình thăn đững c#ễn hy sinN 
đổng khen, nhất là khi phấi bảo vệ con 
cái cẩ4 chúng. 

Tay nhiên, bao giờ coñ người cũng. 
văn là kế thù agoy hiềm hơn hết đối với 
chúng, nhất là vào thời xưa, mội sổ dân. 
Nam Mỹ săn bắn lạc đà Gu-a-na-cÐ một 











đã me 6 =22se là sk#ny dơ vịt 
- =inh sẵn lenh ly gà luôn lướn, thích ng đùa. 
vếi nhau. Da côa chứng rất được va tích 


TT 


73. 


.. - St + 
NÊN: D KẾ 
Ầ _ là nguồn sống cũa Với cúng, việc sấn lạc đã Gun-naseÐ | 
and Me” “ng hi te Bổ đề - còn giến dị hơn nữa. Chl cần bắn hạ con 
AT Ghi da à ke cla chúng đề lầm quần, đực là những con cất hoồng sợ chạy trời j 
` lọ, Họ địa đầấg xương của thủng để - lại phíá những người thợ săn đề bị bái © 
xo rũ thể và những vật dựng cần thiết, `, mộ: cính dễ đăng. Tuy nhỉềa, xay lÃ 
ị NgoM{ £m kưcag bao tŸ của chúng có việc săn lạc đà Gưaanecö không còn ¿, 
Í _ - LÄêu mộ sạn mà cột sổ ngoồ? la - váo cấ như xen, Người ta chỉ âm sâu 


























: lăng 66 ll} chữa lành sấc vết thương những lạc đà Go-a-na-e0 nhỏ đề lên 
! Xà Đị sắc chứng nợ độc. và nhất là da của chủng đề làm mộ: loại 
LÍ - Thước khi biết sử dựng súng người da thuộc rất đẹo. 
_là bit ng lạc đa Ga-a-na‹cô bỀng những - - 
“sợi đây lôla (6a), một loại đá có X .. / 


Qua những trang trốả, bữa bạn đọc 
cũng đồng ý lạc đà không buốư Tà 
những ton thú đáng được (a biết đến vì! 
chúng #ừm xít .có feh lại yba kỳ ]ạ đói 
với hứng ta (chúng ta thường nợhụ nổi 
đi lạc đà có bướu củy châu Á và chu 
Phi, nhưng rất f(QWgười trọng thúng tø 
biết đến lạc đà›kÑØng bướa Nam :úỹ). 

~ O6 các bạn thắc mắc: thảo cầm -viên 
in thành phổ chúng ta-hiện nay :có dồi 
thú gầy không? — Rút tiếc là hiệu nu/ 
chưẻ c6i Nhưng sì cấm chứng ta hy 
Yong là sẽ có? Và 'XuAa chẳng phổi lề, 
dt }:- tù cña hy vọng sao, phải không: bi ' 
Xem Š 
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`PHAN MINH PHỰNG „ 








" BẦU S8 TRRI ĐẤT ˆ 
- =% >. VN QUIRÝ " 











túc 


th ñ -_ ĐỒNG SÔNG LỊCH SỬ 


[GƯỜI thanh niên xế một. - ngọn đồi xuống Mấy mảnh giấy vụn vẫn. 
\ờ giấy re Tam nhiều; cồn nhấp nhớ thật nhẹ nhàng trên mặt 
mảnh nhỏ rời thẫn thờ - nước;'khỉ những cơn gió địu dịu thồi. 
thả, xưống dòàg sông ˆ - Mất đãm đãm nhìn dồng nước bu miễn 
Ácnô (Arm)(f). “CẬU - mạn phi tưởng lại dòng đời cũa mình. 
đang mang trong Ïồ"§ - `Và ghự mật cuốn phim quây chậm, biếu 


một nỗi buồn man mắe - bọ kệ. niệm vui bườn lềa lượt biện ra. 
Giờ đ tên diẾn dc N2 


vững bổng người que 
cẩu sẮp sửa nhờ dòng nước kết liều 














đống nữa. Trước hết 
E> dự hiện trong tâm từ. 
quả côa một nỗi nhọc nhần. 
„quế độ, nhưng dãa dần ý 
niên quá mạn mẽ, khiến cậu - 
đời ị 





THUỞ ẤU THƠ 





Cu, thấu le ngôi slÀ : 
thành c8p4z ly 28B cgø. chào đời 
to. Hị 41564 sà lớn dồa Yên 
trong, se Dương yêu của gia đình, 
“ THẦY khẳng lúc khẰHiầng díp, sộp 
sảo nhà đề mua vải, cậy cũng lăng 
“ sảng như cha Khi tắng khách, cậu 
dhường lên lên đứng vía lổng sau 
lưng cha, se sưa lắng nghệ chế dạz 
- một kÀđe nhạc buồn. Người thính giả đức 
ghất trong tiệm vài như bị những âm 
Hành rêo rất lôi cuốn, đa đề làng buồn 
mãn mắc theo cung đản. Thù: lình 
_măttê{ cÏ. đừng tay Bắt gấp về thần thờ 
ha gương mút mười sáng đầy về thông 











,— ' hư, ðng zqa, đấu. chú 6é : 
— on thích nhạc lắm saø fF Được; 








T?ế rì 





chẳng Èqo lêu šak người. coi 








cũng đền giải như cha‹ ke 
hồi gian học đền, trọng Khi hợ) 
a8 :đêu (đhới iên tới. bạn Đề công láa. RẺ 


~iŠt; một hồi Chú bê nhất được mộ viên 'lÊP 
đá nhỏ phân ch Ảnh sáng, Chú. zoa¿ (lỗi 
'Siêk đá (rang: lõng Bàn tay, Ô kìu ! Dạ. Wu 
Tầng chưa ! Ảnh sảng đơn sắc ở đâu ra | (¿ 
lại thoất kiện, thoất mất) luỳ eo ác để (|), 
ola siên để sới Anh sắng mặt trời. Olú TẾ" 
đứng bền thần quan tắt, suy nghĩ, hông TP 
Thề-chủ 4 tới lời chữ bhạo của bạn bè 

€Niìn Xùm trồng ben ấy cứ như là một VẾ 
nhà búc học? hay «Còn nhỏ 2u tà» đã li 
đâm làm công việc nghin cứu khơ hạc ŸÊY 
củø- người lớn3.. -; đình : 

Cậu cũng nhớ lại khoảng thôi (iiðy tài 

gia đình câu rời khối Pi-dơ đÈ đến Phờ: lu 
1ếringrzg (Elerenee).. Đó "Tà. Äoámg ha 
thời gian buöA gẫo muột : Gia đình cất ẤM 





















điên số sống gió lởi tính tình tháp 
Iglíf của những nguời bên nội. Cậu 
liên chứng kiến mhững cảnh khờ 
do sự bất hoà của gia đình. Những 
buồn cứ chồng chất mãi trong tìm 


| Trang trí nhớ của cậu, hình ảnh một 
Vng-# mông Điên vàng Phö lê-răng- cơ 
f hiện rẻ rất rỡ rằng. Đó là một 
®Óở, đẹp 4z tới những căa nã sơn 
lu bự VÀ, môi te viện khang trăng, Cứu 





Â, đêm đêin giữa những giấc ngủ ®m 
cậu thường thức giấc lắng nghe 
6 đại phong cầm trỗi lên trầm tùng 
khung cảnh tĩnh mịch. Tiếng 'đàu 
lu tâm lồn câu, nhẹ nhàng đưa cộu 
VỀ giấc ngủ êm đi. Cậu ước do được 
mãi # nơi. đây trong Eầu Không kÍ( 
Mỹ tạch, yên (nh, lánh ze khung cảnh 

ù trong Via đình. 


—_ Những năm 17 tiồi, cha cậu đổ rìm 


cha gủi vào hộc ở tụ viện. Tợi 





Ô thành bác sr- “. 


_nulgtHAP 








với một $ định rất r7 rằng : ke 
T— Côn không thề ¡rỡ thành một tử sĩ 
được, Theo ÿ mưốn của mọi người trong 
#ỉa đình tà cổng là vóc ọng của cha, ` 
con phát trở thằnÀ một bắc sĩ. Con phải ` 
‹Ö gắng thực hiện hoài bao đó, 

Cảnh `oật mồ "mờ say lần nước tết, 
sâu ÉÉ bịn rịi: từ giE tí vi, lê từng ỳ 
tước nặng vỀ th:o iaw-người chủ. 


GẶP NGƯỜI BẠN XẤU 3 


Câu được cha gời dào trường Đại học 
ở Pidơ đề theo đưềi ngành ý khan, 
®hững thắng đầu tiền trôi qua trong từ 
nhạt, nhưng vào một ngày im, thÌnh lìn] l 
cũu bồng thấy tình ở trong mội thế giới 
kỳ lg: thể giới clđ@- toàn các cơn số và 
hình vẽ. Môn Đại số vã môn MÌ(h ạo 
quyến rũ cậu mãnh liệ£- Chính vị giáo ị 
sư hướng dẫn cậu đã khám ĐÁ ra rằng .. Ị 
wgvÈj con trai cửa ông chủ tiệm cải cổ 
mật trí tông,mình Íg làng. Ngoài rử 
môn Vật lý cũng mang đấn' cho cấy mái, 
sguồn vài lớn lao. Do để. cậu miệt mài 
học Toán và Lý. Cậu thường tiới cới 
bạn là rằng sộư sẽ Không bao kới trẻ 














Tớ Hi ngà Hi lai ding Đắc H da 
liên tưởng ngây tới ba chữ '€ Trường 
 đioa2. Trường Y khốn ở Pi-dø để 
_đào tạa rất nhiều nhân tài và giúp không 
Bất bao nhiều cơn bệnh thoát khải lưỡi 
hải của Tử thần. Vệy mà cậu không hề 
có âm tình tối nó, bởi vì tại nơi đây - 
_ cửu bị một người bạn lường gọi. Để lÀ ° 

một tính ciữi nhề giàu nhưng thiểu - -'. ` 


Suy HUẾ. 














-_ Mu |ăông các si 


dc). 





'Mỹt Môn cấu Ân cội Giững: 

— Ti vừa tiện rẻ một điều rất ¡ý thế- 

Tim Giảng này tổn Biết sự thông mình: 
tuyết vời cla lẩu nến nhi tìm hiền Tiêm. 
,Ï>—= Đếu gì mà anh gai là-1$ khát 

— Ti vừa waht ra cách chế í 
sới somen dàng đề sác định Àai tiêu 
điềA của hình đầu dực- 

“Giang Sẻu lên: - ¿ 

=~ Thứy là ĐÀ( thường ( 

>> Giững œ, Bạn: c4 thề giúp 
„đựng tụ đó Nón, hãy Zing tác cới tồi. , 


Ô- đPhực ra: Đà sự giáp đe của Giề. 
VHông nhiều, c8 cót l4 ngời dị, 





































"AM KHó thực“ x 

Hệ BH CN nan. TW ME }3hÐ ola rhử, Galilf nh ĐM 

ng tất tí „Mã dc sử thờ đi logo) ” 

S2 *—, An] cho tôi mưện đi chpa xảy — Xi hứa vớt Váy; Ạ 

'nhứ,.T6Ì thử đùng nó: đề giết lôi toán s0 0wbcvdleDp ME Ý 
Ð Thy nhậm Giảng không gi£ ,đượ: l7 


“ìuH khA lóc Đég. 2 
` c— Riế vẫa lồng. 'Nheng ảnh phải gia ^ Mếa- CRIwwoy mườy, lêm: sev, đến 
\„ Miết. ~. ` mang cømbq trình lên ví ;Mụ, sư về I 








nhận hẩn đa sắng chế ra nó. Vị giáo se 
| zất đãi bài lòng; 
Ị 


— Côn lây mang cái comba này lên 

trình ông Khoa trưởng, chắc chấy ông 

sẽ khen ngợi con về đu này sẽ giáp con 

CỈ c6 nhu thuận lợi Đi con làm tiện đờ 
| nến mà : 

Giảng oi sướng được bạn bè đầu chúc 
từng tà các vị giáo sư tin tưởng ở anh: 
f4 sau này $Ƒ có nhu cống hiển cho 
khoa học. Tuyệt nhữn không aï biết rồng 
đắc giả chiếc comba đá,là - Ga-ii-l# 
(GaHlée) sà cu cũng Mông bsần cải 
cu. ; 

























BÊN HÔNG NGHĨA ĐỊA 


“Một năm sau, Ga-li-l# được 18 taồi. 
(Một buồi chiều như thường l, Ga-li-JE 
dải dọc theo bác tường của nghĩa địa ở 
Ji-dơ đề đến nhà: tờ. Pay.đo-ĐĐn 
(Œuy de. Dôme), 

Gi-li-le dang miên man theo" đồng tư. 
tưởng thì bỗng có một giọng quen thuộc 
đ{cane bà : 

ý all, anh đi đấu để P 
Ga-li-lð mô to đôi- mắt, mừng rỡ khỉ 
(áo kế đói diện là anh chàng Giảng, 

Ô— Ö bạn Giảng, Từ lâu rồi chứng 
không gữp. nhaw. € 

Vâng, thật là vinh hạnh. Tôi thấy 
từ za tà tôi vội: tậ đến chào anÀ- 
= Bạn để mến lạ làng. Bây giờ l0 
d bạn đi dạo nhé. : 
lăng đáp nhanh : TC 
- hứng ta đi đâu? ˆ: Ẹ 





'clo bạn một hiện tượng giản đị 
“ó lềm' cño tôi * H 














“Đì t0 nhà dờ Pay-đo-BanL Tối ` 


Hai người thanh niêm sính vại nau 
đi, giữa léc bóng hoàng Bôm đã trải 
đều lớn thành phố shaộm màu đem u 
*uồn. Một lác sa, Giăng bỗng thẩy lo 
sơ, hẳn đĩ chậm lại. Ga-li-lê tổ vai ñm: 

— Đi nhanh lên, bạn sẽ nhìn thấy nó 
lắc be. Chiều nay cũng như mọi chu 
khắc, ta lại thấy nó lắc le oà lắc lư trái. 

Giăng khiếp đâm, dán đắc nhìn sung 
quanh: rồi ổt haäng la lớn r 
\ lắc lự ? Cái gì lắc lựP +. 

— Cải đền treo 9 trong nhà thờ đó. 

Giăng hoàn ồn : 

— Như vậy thì có gì lạ đâu. Cúi 
đền lắc lự và người ¿a đẹng nó Èli châm 
đầM hay khi trời có gió. 

“Thế rồi hẳn givơng đôi mắt Šch nhìn 
Gaiilê, về sợ hãi hiện trên nết mặt. 
tấn định mình rằng Gảli-le đăng nồi `, 
ơn diên. Ga-li-lP trấn an bạw: 

— Bạn hãy an tâm. Chớ: sổ, nhìn tôi 
#Rw dậy. Tôi không miất trí đâu. Không 
ˆhải tồi thích nhìn đền lắc lư mà chính 
Ìà cái cách lắc lữ mới iàmt cho tôi thú vị. 
SẮ— Tại dì nó lắc lự theo nhiều sáchur£ 

— Đâu phi vậy, lất cả cmọi vật treo 
lơ lững trong không khí đều lắc le cùng 
một cách. Hết lắc qua ðên mày. lại lắc _. 
qua bên kia. ChỈ sổ Đậy tôi. 

Giăng hết lo-sợ+ : Định 
¿_ — Nhưng cây đền treo đã lắc lự qua. 
lại như cộy trong nhiều năm rồi, có-gi _ 
nội gì tới nó Ââu: Chẳng lế onh cho rằng __ 
mọi người đPx chưa thấy nó lắc lự hay 


-= 




































si 3 
dảoo động sửa 
bạn cổ đồng 





đợ diệ=cm- 
có Có đà AlẺ ri 

_#Maf(ngưbí bước nhanh trào sãa: thờ. 
lấy đụng ÀD từ trong tái rac liền 
gian duo Hồng của cái. đền rồi 








pc: Thời gian do động đc 
ˆAQg gian mục đề "biển độ dao: động có. 
l AH~ Nhưng vã Wày cổ (ch Tợi gì? 
TY, Vjg nay: gồvÄ9` chưa iết được. 
ANHung vấi có VY tá tùng nó: đỂ đo 

ghÍẾ tề lúc đó trở đí và. trong 
khoảng thời vid dài, Ga-lIl# lên 






ụ 


sẽ 


+ đe đao động vào việt gì P 





ú xẻ lHỔ Vi say mã tới nhịp lắc của cải đềa. 








-tuohxngbi dới-ngod`4teire2 ở trơng nhà: 
chờ, Vài tháng sau, 1ali-lêSđemš-Ahác `ý 
_shững. quan-tắt của sgÌnh với ›#BBy ~4ox 
bạc là ông Ôj-3ì-l-B-Rắczt đơ đếczn2 
{Oslilio Ricei dc Yerno)x, Vệ €láo sự điền “2 
sử nói £ t$ Nệ: 4 
— Những ccpc, nghiện cứm SÉÂg' ơn 
làm 2y hết. sức (ÀÈ vj, nhưng cồn .đng 

















— Thưa ty, tăn muốn đàng chúng 
vầu diẹc chế tạo đột cái, đồng “Từ sứrủo. 

— Đế (ạn đ8lgð roi v ? đâm nàn 
thế Tiễo ? n bạn, 

— Miững qáà nặng được trco vẩưới  ÝÌ 
sột sợ? đây „lề tạo ra những, đaa-Äồng. . | 
Mộ đầi trongÌcllig một 1Rki ìêh: Vớy ` 
sếu !a Xế: hợp chứng cối sáp ĐẺnh se 
tà vmẠt cải đồng HỒ lớn thì các chuyền 
đồng ấy sứ đều đếm... ' 

— Cái đó ;ó thề dược lắm phế: 


uy nhiền, chúng tả nên nhớ văng,` 
Gu-lilt cM cổ Š niềm từ: hình đẳng của, 
cái đồng Hồ tren chứ: ôug “không #hẩi là 
vgười. chế 46a ra mắt. ` Š 



















tùng nhữu vấn 'để voản chọc Vlã ẩm ` 
Gadi-lê đến một thấy bại „: thì rết y' 
khoa. Nhìn gương vặt buồn (hầm. của. 
cơn. Èhi .Gœli-lÿ, vừa bước qua thì 
tiewời cña. cũng lu đất mo việc, - Ôa¿. 


Ấla!,Lạ làng làm sao! Nước sông 
đã bất đầu chảy. Gió làn nhiều rồi. Kìn 
Những mảnh giấy sao lại cứ nhấp nhố 
mãi trên sóng nước ®. Mọt ý tưởng bỗng. 
loé lên : 


đường như đều bị mất bớt trọng lượng ? 
Lập tức ý tưởng này nồi dậy mãnh liệt 
trong óc Gai]. Vô cùng mừng rỡ, 
Ga-liT" phóng nhanh vỀ nhà, phấc hoạ 
ra cây cân thuỷ tĩnh học. 

“Thật là may mắn cho nhân loại. Ga-li1E 
không chết vàố năm 23 tuồi. Ông thoất 
chết nhờ lòng yêu khoa học một cách 
chăn chính. Từ đố về sau, ông không 
còa.ý định tlm một cái chết nào Ẩhữa. 





VÀN tháng sau. ông thầy Fếc mô lại 
thấy Ga-lilẻ khoe: 

— Thưa thầy, đây là một cái mfy 
dùng đề đo tÌ trọng cầa vật thề, con gọi 
nó là một cña thuỷ tĩnh học vì con đšng 
một chất lỗag đề tìm tỉ trọng của các 
YẬt rấn bay các chất lõng khác. 

LÔ © Đố là một ý kiến kỳ diệu. Xấu 
_ mà cất cân bế nhỗ mày mang mộc vật 





| 





-__. được những vàn, ,. 
Ga: 





l:lê tiếp lời: 

Trong nước hay trong tất cä các 
chất lồng khác thì mọi vật đều öị đầy 
N Bởi một sức đầy từ dưới lên, Sức 
—.. đầy này cẩn Đằng với trọng lượng của 
% K6 n4 tây chìm của vội thề 

















3y AE REDo vn 
“`... 





—— Phải chăng trên mặt nước, mọi vật 





LÝY Nam 1609, Ge-lrle phát mình ra chốc viên 


nh sự Khi mất rất nhiều bạ th Sả điều bực 


màn lg nhờ lòng mến từng cl gõ 
môn đệ. Dài giíng của ông làm sinh 
viên say m#. Nhưng sự phất bilu tío 
bạo của ông về những kiến thức khoa 
học khiến cho người đỡ đầu là giáo su: 
Me-đe-xítx bắt đầu lo lắng. Sau đó, the 
lệnh của chính phủ, Galilà đồi qua 
giảng dạy ở trường Đại học tại Padu 
(Padoua) về phía tây thành phổ Vợ-nỉ-dơ. 
(Vemise). Nợi đây ông tiếp tục tìm tòi 
Yà khẩm phá được nhiều-điều quan trọng 
cho khoa học. : 





ĐEO BẰNG MỐI SÄU 
Ngược đồng thời giấm, chúng t T" 
về thế kỳ thứ 2. Thuổ ấy nhà thiên văn 
Ty Lạp Clết Ptô-l®-m8 (Claud¿ P2olêméc). 
tuyên bổ rằng : ế Trái Đất |À trưng lâm 
của Vũ trụ. Trắi Đất nằm cổ định tà ˆ 


„. Bất động. Tất cả những thịt (& Khúc, 
Xụt Trời, Mặt TrEN§ sài những đành +. 


* tà Tế Thần: 8g. đIỂ 








it 








ì Với nhang phát kiến cũa mình trong - trời chiều “bao la trên đồng sông vắng 
† nhiên lãnh vực, PaØlemE trở thành là - Bỗng Ông Đối: bi 
_ — Đâu l sự thật? Phải chững Bầu, 
trời thì cong gần chí mặt đất? Đhẩi 
chăng Trấi Đất thì bất động và là truyg), 
Nhojg tới khí Nkcbla Copếcnic tâm của Vũ trụ như Ptô-lâ-m -Êã nói3, 

+ ÂNfeolaz Coperaic) rẻ đời Vhì sự việc có Còn ý kiến của Oð-pếcnic thì sao? . 
Ô nhấn thay. đề. ÑecĐls CôpécĐis lÀ  ˆ Người bạn của Ga-lrlê không l, 
(...._ >gvờiBs Lan sinh săm E473. Cð-pế ni#- tiếng vì muốa đỳ cho Galilê được jg. 
Lˆ - không đồng ý với Thuyết Trái Đất sc nhiễn suy tư. ĩ Ỷ 

' g9 định vÃ bất động của Pilêml: Ông - Quà pị mới, ẵ 


¡ mới bất đỊ 
- xê9 SP 2ayNg mo dàn: tụ. — Nếu ta có con tt thần 


ụ ADR tịnh khác cũng — *%YẺn qua cốc lớp mây, thấy võ Bạn, 
: nic quả quyết : : mọi vì sao thì ta sẽ lìm được câu trẻ lài.' 


4Tôi không đồ khả năng đề đưa ra .. li-lê vẫn say sưa với đồng tự. tướng 
“các bằng chứng những gì mà tôi đã xiế tầa mịnh : , \ 
_định: Tay nhiên tới tìn chắc rằng vào ` —-Nghĩá là ta phải lắm cho bềm tời,. 
suậMg\y lo đó, sẽ lộ at tien thí  ' ' đến găn ta hơn. ụ 
Ý nàng cho mọi người kỮu về những — Nhụng Dm sao thực hú 
_“ „,abBm xét của t6i3. vip P)êu mạ lệ BA) 




































.  Gm một thế kỹ san) người mà Cô: ˆ. — Tôi số nghe nói về một cñ tnÙ. 
b, Mệ()) túng (đợi, đã+ xuất hiện - chế tạo ở Hoà Lan. Kính ấy có th gib 
(GEN ai vn: liền gầa đến các ngôi sao- 





3— Phải nổ tương tự như cấi kính MÀ, 
người già đầný đt, trông cho rỗ¿; 
không? ˆ - : 

_— Hồần là hợn gấp cả trăn, 
Bạn ạ, bằng trội tách, tôi sẽ xấn sức 
“gi cếc ngôi sao. Đãý bạn hãy nhìn, 
_ Rựth Bỳ Ï C6 phải cánh vật Ö, 

-_ Mước tiến gầu đến ta không? ' ˆ` ˆ 
+ Dĩ nhiên, Tối đã thấy về lại 
lớn hơn. 











Pha tr gì 

by 8y! tò ii 

_ Min? Có Ìs nó đời hội nhiều thì đồ 
Thế 3 













_ Ti Gia đc nh ng vặc 











‡avô số kilBmết. ˆ - - 


bạn Bồi: = 
Nhờ vậy thị Trái Đất không phải 





ˆ_ Kinh lý vĩ và vấn Hai đâc liêu củn loài sgười, meng tớ Ce lẽ BH, b 


5:1 bới KÉO EêH 04K. 


từng su quyết Và mọi người. tia mủ 
đều không đúng hay sao? 

Gelilê thong thà đấp: 

— RÍ nghĩ như vậy, 29 1M 

_ Geli# phân lại các chộe qien sắt và ˆ ˆ,. 
omi chúng lại troag một cuốn sách hoàn. „ ` 
tất vào ngày 27-01-1 610 đó là cuốn tSiđệ-.- 
x£utx Nunệ-chí-ufx 9 (S742cus Wumtiug)- 

Tháng sau, vị Hồng y Ben-lcminô. 
(Öellarminø) tiếp kiến Ga-li-le. Trong ịp 
hài Ga-lclê trình lên Ben-lạc-mì 
thủnh nguyện: CXịn Hội đồng giếm mạc. 

















'Vì thế san khi-chia tay, với Bem-lac- 


mìnnô, Oslilê ra khổíToà thánh Vart- 
căng trong lồng vui về. Ông tin tưởng 
vũng từ nay YỀ sau, cấc nhà toấn bọc 
„ 4không có thiện cảm với ðng » sẽ không 
còn lý do bắt bế và phản đối toốn Sỉ-đê- 
Ông còm lạc quan tia chấc 
vâng ý kiến cả Hội đồng Giấm mục sẽ 
ˆ__ thuận lợi cho ðng. Thật v§z, thật sự là 
' những nhà giám định này chỉ chống đối 
ông vậi chí tiết nhỏ nhặt lộ quan trọng. 
- Ômlrl trở về Phờ-lârăngxơ, vào 
- kinh diện với thầy dạy cũ là Mê-đề-xicx. 
Ông Me-di-xitc hết sức hân hoạn trước 
(ỉủ vui của người, học trò thông mỉnh 
.__ nhất. 
`... Nhưng niềm bn boau không ngự trị 
được bao lấu, bồng. nhiên Ge-l:le bị chỉ 
trích dt dội. 
(Dưới ép lực cổa những người Ua 
theo thuyết cäp Ptô-lê-mê, Tôn giáo pháp 
„ đình buy luận sai lệch rằng vài ý tưởng. 
: Galil8 dường như trấi với vài 
đoạn trog Thánh kính. ° ï 



































~- Âu Châu, đc biệt'ông rất thân với nhà _' 
thi văn học KÈpls (K⁄2ler) ở Anh - 


MtE-dt-xitx khuyên môn đệ của mình. 
hãy trở lại La.Mã đề nhận những lời ~ 
dạy bảo chính xác của Tôn giáo pháp 
đình, về nếu cần thì xin hội kiến với 
Giáo Hoàng. Vừa tới La Mã, Ga-li-l¿ 
hay rằng nhiểu vị trong Tôn giáo pháp 
đình vừa nhóm hợp xong, chẳng bao lầu 
Hồng y Ben-lacmi.nô thúc hối Ga-li]e 
xên sửa đồi lại những điều ông đã nói 
tương quyền sích đó và huỷ-bỗ những 
lý thuyết đã chống lại lý thuyết của Ptô: 
lêmE. Tuy nhiên mọi người đều ghỉ 
nhận Toàahánh không có bắt tội Ga-T.lê 
và Galil# văn được tự do nghĩ tới 
những gì mả ông muốn, nhưng với điều 
kiện là đừng bày tổ những đÌ#u mà ông 
đăng suy từ cho kế khác biết. 


Trở về Phờ-lôrăngxơ, Ga-li]e tiếp 
tục hy siãh những đêm dài cho thiên 
văn và lo viết sách. Ông cũng thường “ 
trả lời cho các thư tỳ bổn phương gởi 
YÈ. Thật vậy, ðng đã có một mỗi liên 
quan với tết cả những nhà bác học ở 
































ÑRN. 


6s 1:1§ ghái tế 3ồ ý Đuạ#t cả 





All Bị đồi rẻ Tn giáo gáy đình 


+ ÄMng đợc ly tá những đu trái sới lý thoyết cle"PaelEmd.` `, 


quốe. Lúc đố, Ga-l.lš vẫn không khước. 
từ vie bè vệ những lý thuyết của 
C@peenic; ông hy vợng rằng ông có 
„hề YẾP mật cuốn sếch khác đồ trình 
lên TÀ thính với đầy để các chứng cứ. 
chứng mình cho những cuộe khám phá 
khoa học của ống. Đó là quyền Sặe.ghi, 
+to Šnggialor) công bổ vào năm 1 629, 


_Gio hoàng Uyếc-banh 8 (Urösin), kế - 


vi CẾG hoàng PẺ 6, tiếp kiến Ge-lếjs 
và ẫo luận với fng về shững điền ngu 
__ten củến Săc-ghí-z+o” Nghỉ đũng ý với 
___, B&Hê trên mọi điềm, ngoại trừ điềm : 
__) THÍ BE quay chang quanh Mặt Trời, 
hệt) 
Ge.-le 








V688, khi đuợc 68 mài, 
SH ha hú Phi 
tyn? € Bốn exột đối thợi (as dõi 

Ti mử à Cðylsme dỳ hạng hệ 


Kết 













. 


lai lầu. Tuy ống không ð{ ỀẾN tội nàng 22g 


hưng ít.lÊu sew, quyền sách bị cấm 
lưu hành và Gwl¿Ï8 gần 70 tuồi bị đòi 
va trước Tôn giáo pháp đìah, V xử kéo 
dải đến 20 ngày Yà G:iJ8 phải mỳ „ 
` xuống tayên bổ Bế, nhậa lý thuyết cảu 
mình. Người te kề lại rằng, lúc đứng 
lên, ông dặm, chữ la lớa ‡ €E đực, jj 
se: Ì (ĐỀ seo, nố vẫn chuyền động). 
Năm sau nhờ Giáo hoàng cai: thiệp, 
el.l# được đặt vào chỗ cña 'Ÿồng giấm 
mụ .PLeølềminl (Pilomim) ð Xem 
c{Seise) bên Pháp. Nơi đế», ông có thà . 
tiếp tục công việc của Ông cho tới ngày 
ng được tự do. £ 
Khi được tự đo, ðng trở về Ác-xẽ-ri 
(Azzz) và lạ văi đa vào những công 


YiỆc tìm kiếm sau cùng bên cạnh: các đẹ 














































ˆ_ bật hơn cả là T6-ri`xen-lí (Tọrrieelli) (1, 
và! Vi-vi-a-ni (Voiani) Œ). Ông cá ngày 
giờ đề tiếp tục viết quyền + KÖái niệm 
về Hai mổ» học mới mà trong đố ông 
bàn về sức chịu đựng của vật. chất và ˆ 
về động lực học. ậ 


Nấm 71 tuổi, ông bị mù sau hàng 
chục nấm trời nhìn mãi vào kính thừa, ' 
văn, nhìn mãi lên bầu trồi cao vồi vọi 
chứa hằng hà sa số ánh tao. Rồi ông 
bị bại liệt 


Vào tháng chạp năm 142, ông mmất, 


Galile tà nhà thiên vịn lớn nhất ° 
cña thế kỳ 17, ông là-chả để của môn ˆ 
học thực nghiệm. Ông đã đề lại cho 
nhấn loại rất nhiều phát minh đặc biệt. 
số giá trì như : định luật đẳng thời về `. 
cốc dao động của con lắc, lu đụng vào 
chiếc đồng Hồ treo, nguyêt lý yÈ quần 
tíah, định luật về sự tới t} do,xhuyền ' 
“động cñè các vật thề trong chân không, 

“theo quỹ đạo pa-re-b5n, nhi kế, woyEh 
„ tắc bình thông nhau, cẩn thuỷ tĩnh học, 
kệnh hiền vị, kỉnh thiện vịn... hưng 

điều quan trọng hơn hết là 0ng di nếu: ˆ 

sỹt tên geong cới li clo ngư đồi. | 

seø, đã đếm đăng cảm đổu tranh đếm ` 

y diah sốt cả #hông quản ngại gìa hồ  Ï. 
_ho yiềe khoa học chứn chính phục v lợi 'Ì 

XKh he cuộc sổng của com người 





S4 đệng từ sâm 1498. 
+ mới được Toần' thành. 


h ® "Nhà vật lý nỗi tiếng. `: (808 ` 
TAáp Cao B2 m tử cố 294 bậc thang lêm MÃ 
38m HhườAg. CNÍnk từ sEa thường “cla rỉ -21647 phát, tình Jx phong vũ bi 


6 ĐC "HC ¡u8ibWõMGbigtc 






tách đổi năm dương lịch... 
Xa„x„. ẤW J(IW 1 


ị 
`_›Bạn đọc đã biết rõ ¡ năm 1979 là năm Kỷ Mùi, 1989 là uăm 
anh, Thân ; 1981 là Tên Dậu và 1983 là Nhâm” Tuất, Ngoài ra 
các Bạn hần cũng còn nhớ : cuộc tấn công lồi Tết Mậu Thâu zảy ra 
sào cuối tháng Ø1 mảm 1.968. hoặc bọn thực dân PÄáp cùng quả phiệt ` v 
Nhựt vơ vét thóc lúa ở nước Iœ nên khiến xây ra nạn đó: uãm: Ất Dậu 
1,946. hay người dân Vũng Tàu nói trận bão năm Thìn (iức năm Giáp 
“Tiần 1904) đã làm cho « Cầu: Đá› phái gây, đổi... Như vậy là có một 
sể Tiền quan ïnật thiết giữ số ghỉ năm đương lịch * và tôn gọi xăm 
4m đương lịch ** vậy. Bà oiết này nhằm nếu rõ mũi liện hệ, ẩy, và 
9." "nhẹ 1ã ÿiáp các bạn kiềm chứng lại các tuăm Tạ» khí đọc ä nước nhà 
trong giai đoạw phong kiến. 
RONG lác ghỉ chếp niên kỹ: Sự kiệt đó cố th l vụ lận 
những sự việo,đã xảy  đúốc của một dân tộc, sự #iếng hỉnh của. 
,xa trong đời sống của — thột giáo chủ, sự thiết lậĐ một chế độ, 
mình quà muốn không — chếnh trị củi niột quốc gia<. hay là việc 
lầm lân thứ tự theo lên ngôi của một ông vua hay hoàng để, 
'thời gian thì con người. Chẳng hạn như trước khi tướng 
qhấy cần phải chọn MỰ \ Oc/ew xưng để dưới danh hiệu ÂU: - ¿ 
sự kiệu lịch sử nào đố  gutxtu%x (áuguzz) thì dẫn La Mã - ` 
' được xem là. chọn năm thành lập nền Cộng hoà của ` 
chế họ làm năm thứ nhất (tức 510 T.C, ®), ` 
` “Theo PHậP'lịch thì dẤm nay 1983 là 
`, năm 2537 y1 Phậgléo chọn nấm, đân 
HS .qcz „373 việt 




































thà, Từ điền tiếng Việt — Nhà xuất bãn Khoa họo Xã hội — 177 —in lần thứ 
"26, tại giữa 2 TT 9e tội 






in 

sinh cũa đức Thí Cs (tức 544 T.C-). 
Vua Lài ( Eosiz) XVI lên đoạn đần đài 
vào nấm II (tức 1793 vì Cách mạng 
Pháp 1783 chọn năm thành lập Cộng 
hoà thứ nhấc-1792), Cụ Phan Thanh 
Giản nống thuốc độc chết vào năm Tư 
“Đức thứ 20 (tức năm Định Mão 1867 
vì vua Dực Tông chọn năm Mậu Thân 
1848 làm tTự Đức nguyên niên): 


Hiện nay ở nước tạ, 
ân theo hai cách ï 

_` 1 Gại theo đương lịch tức là theo 
qui ước quốc tế chọa rấm Chúa Gif-zte7 
(Jfau3) giáng sinh lầm tiêu chuồn ; năm 
Ấy được gọi là năm 1, rồi năm kế liền 
sau đề gọi là năm #... Và cứ như thế 

. cho đến năm nay là 1983, 


CÓ GIÓ 2, Gợi theo đm đương lịch (vì thối 
Ấuem) tức là theo cách ghỉ năm của 
“Trang Hóa thuở trước, căn cử vào hệ 
(tống sa-chi; thị dụ năm binh tí, mộc 


nấm được gọi 


, ___ Đa Í§ đồ mà trên ấm #@Ä®„g3* lịch 











năm nay theo lịch Tây .1983 và theo 
_ lịch Ta là Quí Hợi. ` 





1. CÁCH GỌI ty xà 
“ẨM DƯƠNG LỊCH 


TU ưu u 
h ` sào hai yếu tổ là CAN n Chỉ 8 
“8g năm fm dương lịcb... 











——— 
x 3 Tấm lịch tren tường gồm 
sư E2 Tên 














Can gồm có 10 từ (thập chiều can) )I 





1. Giáp 2.Ất 3. Bính 

4. Đỉnh 5Mạu 6 Kỳ | 

. Canh 8. Tân 9. Nhâm | 
10. Quí 


Chỉ gồm có 1Z từ (thập nhị địa | 
chỉ — ta thường gọi là €#uổi3 — mÃ| 
mỗi chỉ được tiêu biều bằng một can 
thế) Tà: 


1, Tí (chuột) — 2. Sửu (trâu) ñ | 
+8. Dặa (cọp) 4. Mão = Mẹo (mèo) | 
5. Thìn (rồng) 6. Tị ấn) | 
7. Ngọ (ngự») 8. Vị7=Mài (d8 ( 

9. Thân (khi) 10. Dậu (gà) ì 

11. Tuất (chó) 12. Hợi (heo). Ì 
Mỗi tên dùng gọi năm âm dương NÓ 

3 


gồm hai từ; 
3 Th đứng trước là lên của can; 
__ XX Từ đống sou là tên cũ chỉ: 


Hai tW năy được ghép lại theo qui tắc 
như sau‹ c hết, ta đem ghép tên. 
thể nhất của cản (tức là giáe). với 
chứ nhất của chỉ (tức là w) đề có được l. 
ta gọi đầu tiên cho năm tạ: đó là năm. 
giáp tí. K€ đó ta ghép từ thứ nhì củ® . 
can (ấ) ỳà của chỉ (sửu) thì cố được 
tên gọi ất nề. Rồi cứ theo thứ tự nhữ. 
“thế mà tiếp tục thì ta cố được mội hệ 
¿thống gọi tên theo can chỉigồm, 60 tẺ0. 





Cấn bu tem nữ TH 


} 





TẠI Tế: «He» (Bloe) lịeh la Khối hình hộp cố. 
nhuẫn) mà mỗi ngày tz gữ đi từng tờ, F 


tua bà màu Vnn Đề ETDD Nai 5 (O:ÐfQ ˆ vn 


và được gấn lên 
ý 











Xe HAI): TUẾu xen TA Np nổ nhìn ae Dạ 21M v8 chế dit 
b ; ` cRĐfÐ44 (27 2 Mộ, 





Ỷ Ễ Š : ẫ 
Bản như 2nŠ đồn, đính mão, mộu Phim. —- giấp Ít Ất su, bính đầm... đồ kết thúc 
-,VÀ NỒ đồng một ch: kệ ổƠ săm Š lềtrỡ.. 'Mềng những tên gọi tân Zớu, nhâm: tiết 
y như trước: cũng bất đầu trở lại — và quế ñợi *°, ` 










p ú nầy đếo giáp Ú so hoặc ÌzŠ V8 E6, cũng đầu là 66 im, chẳng 
thịn nữy đến mậu thúa trước hàặd ;au cña vẫn Tà đ0 năm. Ki vậy 
mà cống lâu đến năm âm dượng lịch tràng tên gọi là ta thọ được ˆ 





BẰNG LIỆT KÊ 60 TÊN GỌI CỦA. Trong bệ thống gọi tên nhy, tà thiện 


lộ NĂM ÂM DƯƠNG LỊCH thấy rằng: 
: a. Tên can 








6 J¿ giép chúng với tì 





















































1: Giáp đ ` €blsố je. Thí dụ: Đính tí, mặn thi 
°.jm canh thất, nhậm đần .. 
Ñ››. b. 'Tên can số chấu và tên chỉ số chữ“ 
_.- m _c „ GHẾ Đìh sụa °- đeợ€ ghế chang với nhị, TRÍ li Ẳ 
= chen ST  Siec dc PP định vị, kỹ mãn, quí đậu. RE 
J. kệ &.K \—„ 9Ÿ. © Không dd trường hợn mà tên cả] 
ì 9. KIN 16. Kỳ mã6) tý lý li ghép cHÑN€ với tên chí zZ chi) 
% 7. Canh ngọ 17. Cảnh thịu ho§c ngược lại cẵng thể ¿ nghĩa lA ‡hôdj| ` 
8, Tân vị (mM). 18. Tâm tỉ Bea giờ cố những tÊn gì 
9. Nhằm thân. `. -19- Nhữm ngợ canh tị, định thất, giáp bão, nhấm độu¿ 
“i0. Oat diẺ/ 20. 0i ÿ† ất thập, kỹ tha, bính vị, quí đầm, tần ngọi 
: ộ Ngôi va, ta còa thấy có sự liên qua 
`. 3 b -giữa nhữn£ số sh? (từ 1 đến G0) và rồÌ-p 
21. Ciếp thâm #1. Ciấp ngọ. goi"aäm ta tương ứng. Số làng đơn tỈ Ê 
L.. 8A Ất dân ˆ ẩm, Ất vị 'ợ tới số thứ tự cửa cayì; chẳng hạ 
33. Bính thất *ˆ 33: Bính thâu 1, 11... và 6L đều thuộc HÁN 
ñì nuấ Bà Hộ Em và 82 đều thuộc can 
ị È HÝN HN, là Lối 1Ó, 20,.. và 6Ó đều thuộc con gưf. im T7 
|-..') 25. Mụn H 98. Miệu bất... mỗi số. gi thích một 
LÍ 36, Kỹ gha „ 86. Ký hợi Em '#m dương lịch: số 5 là mật 


| + #7; Cạnh đầm ‹ 3ï..Canh tí ` ki s 13 là bính tý, đố 27 IA sanh dầM/. 


ì H n 'Chỗ nên người thà đi LÀ 
29. Nhâm tủa ˆ 39. Nhâm Š.ñÊn người ta cồn có thề địZA LÄ mì 

88, Qư đ vn __ liên quan ny bồng một bằng kê gọn hØ, 
ME T)/220/012E, 1: XSệ khoe bọc hơn dưới đây (xem HE 92Í 

















Š vs ` nh 






Ki E5 mà Ñ- 
: - Giág có thế bạ 
gội chữa những 

BA tên nhì 








BẰNG TRA CỨU LIÊN QUAN GIỮA SỐ GHI YÀ TÊN GỌI 


NĂM ÂM DƯƠNG LỊCH TƯƠNG ỨNG. ả 











































































































ứng với 18 chị. Mỗi 


ca c 25 
—— ấf và 49 đều chỉ những năm (í: 

TẾ giáp rí; 13 là bính //; 26 là giận. 

~$ Cột đệu chứa những số 22 —t 34 —` 
46 — 58 và 10 đều chỉ những nấm 4e, ˆ 
22. ất đu ; 34 là định đức vi 


thuật S/Ñtiun. -“hopto. Sim 
















Thể là việc s dụng iog kệ nữ gầm 
hai công việc kế tiếp nhau ' 


2) Đọc tẻa gọi nấm &m dương lịch 
ứng với số ấy. F. 
“Thí dụ: 


ngang » 
số #7 nỀm ở cột côn chỉ tuấ. Vậy. 
„ Nên hệ đến số 47 là năm can taết. . 
- 3 S6 20 chỉ năm ta mang tên gọi lề 
K Tại 6 vuông mang số 29, ta nhïa 
qua trấi thì thấy chữ sá4m về nhìn. 
thÂng lên thì thấy chữ rhìn. Vậy zổ #9 
(ch năm nhậm thần. 


-_ Tuy nhiên hai bằng kê trêa đấy cồn. 


phương thức thận /ay trái3, 
phương. ghấp t đánh ay, định 
của ta thuở trước. 

“Theo bình vẽ bên cạnh, cách 
“những chỉ cũng giống nh cũ 















săn cũng ẩm theo tùng t>, 
vập với những chí và theo chngạch 


kim đồng hồ. Cøn giáp cứng JÍ‹ 


với 
- đầu tại điện gắc: ghép với chỉ vỉ d 


Sau đó, can giấp lần lượt được ghép'® 
_với 5 chủ khết, thes thứ tự Th# sau ? 

Tuất (số 11: năm giáp tuấi ¡ ở vồng” 
gay thứ nhố); 


Thân (số 21 : ăm giáp điên ì t.ỡ xòel Ì 
sử) \Wơ 







“bận tay ráp chớ không phải là bàn tay 
ˆ phải vị bàn tay phải thì luôn luôn bận 
cha viết đề biên chếp — cái vị trí của 
` năm mà tạ phải truy tên gọi theo #a 
(_ dương lịch, ta của theo đúng há g ắc 
3 "sau đổy 
+ 1, Khi ta đếm đi ngược lại chiếu của 
ị 'kim đồng bồ thì miối hai mất là ra phải 
tặng tiêm mười, nghĩa là khi ta đểm 7 
(hú điềm gú) rồi thì ta phải đếm tiếp 
77 (tủ vị trí của chỉ uấ) kế đó 
} 37 (tại vị trí của chỉ zi4n), sau đó 
Ï #7 (ại vị uí của chỉ mg), rồi là 
CỘT tại vị tớ của chỉ đhìn) và sau cũng 
T67 tại vị trí của chỉ đồ»). 
LÍ 3 THÍ lạ, khi ta đếm đi cưới theo 
( hiều của kim đồng kồ thì cứ mỗi mắt 
là (a chí tăng thêm có một í chẳng bạn 
hư khởi. từ mất mang số í/ tại lần 
ˆ NẤn trên củng (của ngón ty trổ, ứng 
Với năm giấp chìa), ta sẽ đếm lTn lượt 
ở những mắt kể tiếp là 42, rồi 43, đến 
c44..;.cho tới khi nào gặp được số mà 


























{__ Hãy thử cũ một (hí đụ. Nắm được ghỉ 
„số đổ (trong 2 Đằng liệt kê trên đây) 
(mang tên gọi là năm gì? Vì thừa biết 
lồng số 86 lớa hơn sổ 37 và nhỏ hơa 
Š.4L,(1a nên- nhớ chỉ sọ sánh với những 
#Ố nào thuộc can giáa mà thôi) cho nêa 
j khi đêm đi ngược lại, tế số phải dừng 
NA 6 HH đt đề dì tr áã h mới 
lì xuôi trở lại cho đến số 86. Trên. 
tẾ ta ŠZ làui như vầy. Từ điềm gốc 
SỐ 7 (tại lần ngĩn ở chân ca ngón 
“— xin nhấc.lại kếo quên h2ặc lộng. 
mới là lần cầu đối với bầu. 
đạn đọc trẻ), ta ổi ngược chữu của 
ưa, cứ mỗi hai mắt mà đóm 





số 1, và cũng ứng với năm giá nọ). 
Rồi từ đây, ta mới đi zuới cÏiỀm củ 
kim đồng bù mà đếm tiếp theo rừng mốt 
là 52, 33, .. đến 36: số mày ở- ngay 


Tlần ngấn tại chân-của ngớn úc (đây 


cũng là vị trí xác định của chỉ ÄZi)‹ 
“Thế thì số 3 chuộc năm ñợi, nhưng mà 
năm hợi nầy là năm hợi nào đậy ? .Có 
đến ð năm hợi trong một thu kỳ: Ất 
hợi? đỉnh hợi? kỳ hợi? tân bợi? háy 
quí hợi đây ?. Muốn biết rõ thì ta phải 
đi thêm một bước nữa : cũng lại bất đầu 
ngay ở vị trí số 31 (tại đầu ngồa giữa, 
xin nhắc lại thêm một lần sữa.) ứng với 
năm giáp ngọ; rồi tả cũng đi #wôj chiều 
của kim đồng hồ mà kề tiếp theo từng 
mắt một là ất, ðính, định... đến kỷ thì 
trùng ngay vị trí côa chỉ đøế khỉ nấy. 
Vậy ta kết luận rằng sở cổ ải tố 36 
(troag ? bằng kế) cố đÊA gọi dheo đm 


đương lịch là răm kỷ Rợi.,(Tra lạl:2 bằng. _ 


kề ở trên đề kiều chứng lại sự kiện 5y). 


1L CÁCH ĐỒI NĂM DƯƠNG LỊCH 
RA NĂM ÂM DƯƠNG LỊGH 


Trong những hệ thức sấp được nêu 


xa, là đều giả thiết: 

+ = số ghỉ trong bảng kệ BÚ (0n gọi 
năm #m đương lịch 

Ñ,— số ghỉ năm thép dương lịch; 

d s gố ếư trong Đài toấn chủa số N 
ˆcho số E0? 

4 — thương vố Gần N cho ố 60, 


(Có hai trường hợp: năm ở vào khoảng, , 
GiEsuy 


SAU và khoảng T' 
giáng sinh- 

A, Năm CC c2 nà 
th 3 


























° *%; tà từ đế cứ đúng chu-kỳ gò năm Tà 
„ %6 lạí những năm giớa wí #Öús, chẳng 
hạn như những măm 64-124-194... 
1884 21444 - 1924... và 1 984 (năm tới 
đây chớ chững đấu va). 
J HỆ thức sau đây giúp ta truy, ra têu 
Eoi băm 4m-dvơng lịch liên hệ; 
N8 60g - t]x [r= a] 
Thứ dự + Na 1935 D năm gŸ2 T4 lính 
nhự sau. 1945 —23—= 1942" híó 1 94 
thổ BÐ thì số thương số q lÀ 2 và sử 
dự d1 ##. Tre 23a Llng kệ hoặc truy 
Cu bầu laý Xe tử hy số Z2 ững với 
Em, ñ Ất ciệ«-` ÝẠy, nặn. 1945 là 
4Ð `. 
KY 
thức trên, tá cổ: ¿` 
19481~ 8=+81Ù ='0%32) + 22 
X23. 
- tật Đettj phiếu Ảch nh 
trên, sân đưa thêm VI thí đÍ sữa. 


cài 1888. (Trần Quốc Tuấn đại 


thế qu8ƒ Nguyễn tại v#eg ` Bạch-Đồng) 
bấm gL/:Ta có: - - 




















1288 ~- F8 mì 2mueterrtil 





`... 


LẦN nan 
nh HT; 


[X73 >0 +| 





' 
B: Năm thuộc vào kHoẢng T; Rướt 
Chúa giứng sinh 
"Ta cũng được ĐỂ rằng zẻm Giáp 
gần năm Chứa giểng sinh nhất là nảm. 
~ 8? TC. và (W đố trở về trước cũng dệ_. 
đứng chủ kỳ GỠ năm là gặp lại năm giả. 
tí nữa, chẳng hạn như những pgạj 
1E T‹ ›-887' 1U SỈ 
387 TC, 5ðT/T.C„ 
Hệ thức ssu đây giúp ta truý ra tạ - 
gọi nh êm dương lịch liên hệ 


ví 

















“Thí dy: THậu Đà đính chiếm Ấu Ji 
vào năm 308 T.C., tho fm, dương lịệi 
thì nấm đố cổ tên gọi là gì? Tà (nh, 
Thự 880. ì ' 

208.+ ° 210, Chia 210 cho 60 đỊI 
số thượng Bố q ]À 3 và 4Ÿ,lư d là $0. 
RBì 60 — d0 = SỞ J + vậy, THỂ 
tăng kê HỘ truy trấn Lần tạy ti) ì 
thấy sổ 3Ô ứng với nha ()/, 
năm 208 1T.C. TẾ hưn-Quí, Tỉ. 

®V§y khí ni SAyirg bộ tháp He 
bằng số, ta có; bộ 

°208 + 2210 = (60, X2) +30 mÌ 

#.= 6Ú '= 80 = 80., 

* Phật Tiích'Ca giếng th nà m 
5Ä Có, có ÌEà cọ 
+ êh là gÌ? Tạ tổ ¡).ˆ 























































# Ngm ¿409 -T.C. (uống Hy Kạp 
Min-xi‹à-đềc s(400tadc) thẳng quân Bạ 
xtông- (fern(low) 

thị 


ạ dài 42,5 km ở Thế Vận Hội ngày sấy) 

năm T: Hợi. 

* Nữn S8 T.C. cô-độc 
døxo (Naluelodonesor) chiếm thủ 6 


Gieray ng 
tưới 'Ốdu/ duân)) là rửm GHe “Tiết 


CÔ Ta có thề rốt ra được 3 nhận xết 
¡dưới đã. 
14 Nều'trang bài toán cha cho-60 mà 
Mug cổ 3Š đự (tốc Tà d = 0) thì te 
đương ñh[Êa eho'È — 60 nghĩa là hăm 
đụ d sngr lịch đang tìm là uấm quế hợi. 
l Tatdụ: 
' 3% Trận động đất khốy hại đã tần 
jị- Phá thủ đ9.T8-ky-0 (Tokyo) về hải củug 
Đà<8:hema. /ÝoÄohama) của Nhật Bản 
vẦu năm 1923 năm {a là năm. sử 


\ ĐẠT S188 — (0 xa + b 
LÔ thì z== 60: Vậy săm. 
tài vế Of Hợi. 
Min Minh Tông mở: Khoa thỉ 
nh và 


 x0/09 c2 IB 


săm Qui Hợi vì 


+~ 3= 1300 C (60 x9) +0 


ˆ Me đề, năm d8 qLa ám te ong trường 


luần' : 


3. Ngày Tết nguyên đến cchỉ rơi vào 
độ sgầy nằm trong, khoảng thời giạn. 
từ 20 tháng 01 dương lịch đến 19 thấu. 
92 dương lịch. Bởi (hế cho nên năm #m 
dương lịch chỉ bất đầu Lsểm, nhất gào 
ngày, 20 thắng ( sảng lịch, về: rể 
xhất vào ngày 19 thếng 02 đương lịch. 
Đođ6 một năm 4m đượng lÍeh lưên nằm 
choàng ạng Rai năm _đeeng- lịch, hoặc 
ngược lại một. nắm: dyơng lịch ; cũng 


- luôn lưôn nằm chgầng :qụa Ägi hằm fm, 


đương lịch + đờ 8- đến % mờn Tế của 
não: đương lịch lọt sảo sấm 0rvÉc nấm 
đm đượng lịcÀ truy ra dựa theo bằng 
kê và, cä phầa. cầu lại, mới (ốm VÀO 
“năm âm đương lịch tìm theo đất 
trên đây. 

Thí dụ : Tắt Q4 Hợi là ngữ T802. 
1983 cho nếm phần nÏm 1 083 ở trước 
ngày 13-021963 (43' ngày) thuậc về 
năm Ajiđm Tuất và plTạ'nấm IỀ ngÀy' 





ˆz18:02 chơ đến hết hầm 1.983: (32? ngà; ) 


mới lọt. vào năm; Quí Hợi. 

* Nói cách khẩu, vì Tất Äiâmi Zuớt, 
lì ngày 25:01-1982 vho nên, mềm 1942 
sầm eRoàng tt ngày 07-Chịp-Tjo Dậu 
đến gày 1711.Nhâm TuẾ, c ^:, 

* Năm Giấp Tỉ sp tới cũng thế:3gày, 
“Tất tồn #ấ¬ lÁ: hỏa „03-1 984: Do` 
*&: dayết 
*e Năm 1981 nằm. Huangtha '1¿ Quý: 





ụ 


Hợi đến ngày 10-Chạp Qi#p Tí, hoặc là . 


3 -  N§m Giáp Tí nhn choằng từ oụ3y 





.07-02.1.984 đến: ngà›.. 200191986. 
Như Vậy ffa ồn tháo tấp trôÙồ 


hợp sử việc xây r3 trong vồn/ 
bô Thứ TP 




















Cfng cần biết thêm rằng ngày Tết 
neuyEn đếo cấn năm is nhiền kếu hi 
tren 88%6) lạt vào thíng 01 dương 
lịch.) 





- 5 hi đưotg ch tôi con tang 
tên gợi Ế9n 8m dương lịch  liến bệ sỀy 
võ ở phần bến trí trong bằng 
Ma đuôi ÊỀ in la ky được 
căn (tốc là lW bớt một công việc 


He xế, định tên gọi năm ta khới - 
w ỳ 


Nếy tk: 


`4 Ngày ở tháng và ở ngày của Em 
dương lịh, eũng có têa gọi theo bệ 
(hông lỆtUÀi ĐÈ săn tị v- 















+) VỀ tháng thì người +4 quì 
‹thÄng .Mườ? một ta 1Ã Ni ta, 














Ngoài to tấn can của thếng được mo 
định theo-qui tắc + Táđrờ7 giệng cổa nãt 
*a ng tới năm tây có số đến cùng 
số 8 tà xổ, đầu thuộc can giáp3. VN, 
tạ cố sự li#fQuan giữa chữ ce0: 
răm vÀ chữ can của thống giêng ( 
như dưới đây ; 











ÂM tệ ÔN dài so đoơng và de an 
tương ứng` của năm: ấ. 











§.C. 





TC. 


la đến bi lực: NN 








Người sưa cồn đặt ra mấy cầu thơ 
Iứ Háo đề dễ nhớ, khối phải giở sách 






-_ #e tra lại mỗi tăm hoặc mỗi Ïla cố địp 


“ẤT CANH tị: 24 Máu dân đc, 
“(Những năm số san là Ất boft 
đầu cố táng giáng Tà tưng MM, 
_„RÍNH TÂN ch nin ông Cent 
Kiên bay hở là Bính hay 
_thíng Cạn Canh d0), 













`. 1 ĐINH NHÂM _Nhđmy thượng thuận 

,gý - Bệnh lưw 

(Những năm cố Lan Tà Đình hoặc 

Nhâm đều trôi qua với tháng Nhâm dần 

ÿ đầu năm) 

'MẬU. QUÍ chỉ niên là sứ Khởi? 
(Còn những năm c2 can là Miậu và 

øi thì bất đầu ở thắng nào?) 

Giáp dần chí thượng khả fầm cầu. 

(Đương nhiên đó là thấng giêng với 

- Giáp đần). 

_ Qui tắc trên có thề gom vào sấu cầu 8. 





















Năm GIÁP, KỸ thẳng giêng nhằm 
.- san Bính, 


Sang ẤT, CANH, Mậu dính ở tháng 


—Mứ đầu: 
“BÌNH, TÂN; 


NHÂM, ĐINH có Nhâm đền mi 
Hiển hôi. 


Nin MẪU. QUỈ: sỉ øí ln ch 
trắng P 


Tra sách xem, quả đáng tháng Giáp 
đâm, T 


anh : trường. hợp của 


Thống giêng năm 
" Giáp Tuất 587C. là tháng bíuiđin; ˆ 


°-Đính Tị 646 T.C, là thíag 4m đa; 


vÁC 
HH 


“Tuất 1982 vẫn gọi là thắng ết (;.như. 
tháng #w #Öông nhưền năm ấy; 

— Thắng zám nuỀn của năm Bính 
Thìn 1976 văn là thắng địa đớu nhự 
thếng tẩm Ehông nhaền của nấm Ấy ; 


— Thắng 2á ahdn của năm Ất Sửu „ 


1885 vấn là thếng Èÿ so như thếng Ý 


ai không nhền của nEm Ấy, 

b) Về ngờy thì nhờ #Ö2qg có ngày, 
aÖsỀm cho nên không có cất © nạn lập lại 
tên gọi» như đã xây ra ở tháng, và do 
đó mà cứ đều đều mỗi cho kỳ 60:ngày 
là tở lại tên gọi cũ. Thí đựt 

3% Nghy mừng một TYÍ ngưyền đếm 
,của năm: 

+ Nhân Tuất 1982 (25011982) là 
ngày mộ Zlên ; 

+ Ouf Hội 1983 (1821988) là ngày 
nhêm thân ; ` 

+ Giáp Tí 1984 (02:02-1 984) là ngày. 
lính đần;...- `" 


_ Ngày đầu xăm đương lịch năn: 


*® 1887 là ngày uf đếu ; 
-_ 1983 .là ngày Äÿ sửw; 
* 1992 là ngày ðxh #6... \ 


xe 


'TRẦN-THƯỢNG THỦ - 





 ẢNG năm, cứ mỗi độ 
XXuẩn về, đe sổ các gia 
định Việt Nam -đều có 


trang hoàng Zmột số - 


tranh TYẾt trong gà chơ 

có phong vị ngày Xuân. 

Tranh Tết Tà những 

Ý.Mứø tranh được khốc 

hoạ trên hấu “gỗ (mớc 

LỆ ra, tiên giấy cứng hoặc giấy đó 

+ đề người mạa về có thề sÈ: dụng trừng 


từi trong nhà. Treo tránh Tất vừa đáp - 


đu được. nhu `cầu thưởng ngoạn của 
„ nhận dân, vừa liều Jÿ hoài Mão cần mọi 

-gìa định gấm mới, theo (ý hướng 
_ Re the Nxớp xe lộc, ng thang, 


“Thực mù chi Tờ dể dht nơi hg 


lưng có thề nổi chuyên môn nhất, theo. 


li nền nếp cÖ truyền nhất là tranh. 
làng Đóng 9 


Tranh Tết có một (lim quan 1rọo# đặc, 
Biệt xết trêu nhiều phương diện như ? 

— Dân tộc học 

— Nghệ thuật đần tộc cồ truyền `. 
` — Thế chơi chữ, chơi tranh của tiến 
nhấn — Phong tách chúc “xuân. 

— Truyền thống xã hi. - 


1— XÉT VỀ` PHƯƠNG ĐIỆN, 
DÂN TỘC HỌC .`,.ˆ 


VỀ phương điện mày, tranh Tết đã 
eä truyền thống glújmiột ngàn năm lƒth 
ử. Căn cớ vào những cộ vật th 
"nhơ những bản in gỗ, có người cho 





ah TẾi để có lừ thời nhà Lý (L0f0- 
229) kế rigười cho rằng nổ cổ từ thời 
,HB (1400 - 1414) và được tt 


Chính vì thế dị tranh Tết có một sắc 
bái dân tộc hết sức độc đá. Từ những 
lạ khắc, những giấy in tranh, cho đến 
bững màu sắc, những hình ảnh, những 
LAI, tất cả đầu mang tính dân tộc, 
hưng bản khắc-thường làm: bằng gỗ rhị, 
gỗ vừa cứng vừa nhuyễn, lại không 
Új mọt, bên có nhiều khi một bẵn khắc 


'e ldùng cả trăm năm; những giấy ề : ỳ TIẾN v2 
Nội chúng, thề tài tranh: TẾ: đâo gian. 
thoờng là úy 245 XP hỀM ˆ m  noe giá yY)etx hDi0i3uyiG EEU/SUY 
bến trắng làm nền, phấn lấy ở võ - 1." on vung được sng eBg túc (anh, 
ong lên và đem tấn nhỗ, gọi là Ølh... 1) xanh mậ), uốc vọng kế nà Phhg 
lfp. Hình ảnh, đề tài họa Ảnh MỘC... Cạnh chế M°ễn xị ty) hổ 
mà ng hp dị ng — vong gu mag đồ đạt (anh đền nuớo 
dị, mộc mạoxấy nên. rên nhấn dữ. ` 0n Nghệ, vịnh quả đám cười hiệu, ¡ 
Ìshug và “làm cho tradh16yð ï NON In YHẾ kệ si gẽi 
hi một mặt hàng không thề thiếu vắng hp phần fnh Ảnh vu vm 
mọi gia định. Thí s1 Tó XưƠE . 7¡ hà tay xụa nhự TiỀy đồ Các, chẩn 
An cảnh tượng đó trong cha Tại, làm: zöÿng, đánh vật, đính ẩu, một ` 
chồng Hài vợ, đấm cưới, v.v... hoặc 
trenh (6a. giáo như tranh Thật, ông 
Hoàng' tà Chấn, 'Nạũ hồ... 

































Tay đồ Cóc 


M— XÉT VỀ PHƯƠNG DIỆN ˆ : 


NGHỆ THUẬT 


«Tranh gà, tranh lợn đỏ như xôi gấc, 
văng như màu lúa chín, xanh như lá 
mạ, bay vàng như nghệ kho cá, xanh 
như nẩm non, đỗ như ngõ gi, BẪu như 
“đất cày, toàn những màu sắc quen thuộc 


thân mến tù bao nhiêu đời. Những mầu. 


mầu sắc dấn tộc TỒi: Những màu dc 
-_ xanh đồ chối lợi rực rữ của tranh Tàu, 
tránh Tây nó chướng mắt không quen 


Ai ca up 
Ô ng he Gà) 


NHóM ra; cồn nhiều màu khác. M 
mầu lại cố nhiều sắc thái; 


— đê thì có hoa hiên, điều, sơn, cất 


mầu hoa đào. 
_ #vàng thì có vàng thẫm; vàng nÌ 
vàng hoa lý. h 
— xenh ỦA vó xanh nhạt, mắn MỸ 
huỷ bay hoà bình, nguyệt bạch, xanh 
cây, xanh lam, v.v... : 
— nu thì có màu cánh kiến. ˆ 



























tre 
mầu lạm thì lấy ở lá chàm 


"ÔNG , 

È tài cũu tranh Tết hết sức giản 
còn gà, con lợn, con cốc, con cố, 
bế con, ðng lão, quả đào, quả lớn. 


ly, đi cấy, gặt lúa, xay thóc, tất nước, 
lừ&, làm mùa, úp nơm, mô‹cue, bắt 
nh rạ, đất trấu đi, cày, cho trầu 








mầu vàng ở bạt dành hoặc ở hoa 


phật thủ, hoa sen, hoa cúc, hoặc` 





ầm nghỉ... hoặc những cễnh ấn chơi, 
5aày hội, ahư : đánh đư, đô vật, rước, 
Tồng vuy.., 

Cách phục sứo của người trong tranh ` 
cũng hết sức mộc mạc : trẻ con thì đề 





„ trấi đào, đàn ông thì búi tốc sũ' bÃnh, ' 


đần bà thì vấn khăn, bỏ tóế đuôi gà, 
mặc yếm, mặc váy; xóng xính với những: 
thất lưng, ruột tượng. 


1H — XÉT VỀ PHƯƠNG DIỆN. 
CHÚC XUÂN CHƠI CHỮ 


Tranh Tết tay mộc mạc những kfông ` 
vì thế mà kém đi phần cao siu› Nó tũục 
diễn đạt được những:hoài bão, ước mơ 
của quần chúng, những sự chăm biểm 
bài hước, những lời chúc tụng và cũng 
có những lổi chơi chữ, đồng tranh làm 
chữ đề chúc xuân. 

Chúc tết bằng hình ảnh. — Cũng như. 
'ờ nhiều nước khác, tranh Tết ViệY Nam, 
cũng có yếu tổ tượng trưng như nghệ ¡ 
thuật tạo hình, cách điệu, rút 1a từ thức 
tế cuộc sống nông thôi thời xưa. 








































Ề đề 4rwag: còn có-nhiều cách khấc ngụ ý chúc Tạ, 
ị ) Đang Sinh mà Xeõ gà, HA Đi hh thâm uc ˆ, 
—, Ôøl đc tượng trong 2y b ` Tịnh cách ước lệ trong tranh Tất khá 
+ Đuê hưu, sự đồng con cổ đặc biệt tr bố cực đến hình vẽ, ví dụ, 
Z-T— Dômjlyn đục tượng trunề sự S88 — Mô tẢ người thiện : mặt tròn, mắt 
án hiền, điệu ngồi dáng đứng khoun thai 
CC 6n lợn cói với Đầy Eon (0905 — Mẹ Q người ác: mí bạnh, mà 
- tung sự sung túe và con dấi đẾỰ ỔỀD  vựcp, mắt trợn, - SẠI 
— Cơn gờ mái với bỀy son thợug — Con trấi : mình tuần bộ ngực nỗ 
“ương gia đình đông đúc, đầm na0g, ` : 
—r Con công tượng trưng sự Đình nạ, — Con gói syẾm thẩm, vấy đài, ml 
thịnh vượng; -- tròa đầy, mày lá liễu, vai xuôi lần... Ì 
` T— Cen lọc bi hiện sự sống lu Tranh Tết con beo là một sự cách 
— Con cóc tía tượng trưng sự giều điệu # trình độ nghệ thuật cao. nửa 
cố. enn đấm `: cái gì quí bấu khó kiếm  nùa thực: Với dáng dấp bình thân, bụi 
lđưgếy — “+: xỹ, lưng cong, những xoáy âm dương 
C00012 se liên xoay trên mông và bụng... Tranh 


Quyền sứcÌ, tượng trự lớn là mội lới cách điệu lạ lùng, mộ 
TH dà. TU TT — ức lệ Hạo hình đặc biệt của tranh T 


_ Việt Nam. SU 




















~2 Phượng tượng trưng sợ trường thọ, BỘ 
Ẳ “SẺ Con đa CÀI Hãn xu, Son 0ị: mùa. 




















Tý — TRANH TẾT, PHƯƠNG TIỆN 
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ` 


JTrên đây chúng ta đã nói qua rằng 
inh Tết: thường thề hiện những hoài 
bão ước mơ của quần chúng, những sự 
Chăm biểm hài hước. 2 
(Cáo bậc thức giề xưa cũng đã sớng 
ùng tranh Tết đề phồ biến đạo lý vào 
(rong dển gián, do.đó mà số những loại 
_.— tNhị thập tứ hiểu›; 
—= «Chính khẽ ca sỹ 
Ô —-Loại tranh phương ngôn. 
The đân Pháp, trong thời kỳ đõchệ 
nước ta, cũng đã sớm nhận ra được 
n quan trọog” của tranh Tết, nên đã. 
lượn chúng làm lợi khí tuyên truyền. 
Yên bức tranh con gà trống tượng 
ương chơ nước Pháp (Lang Sa), có 
những. dòng thợ sau đây : 





_ Giững sâu mạck nước tốt 
- cay cao lồng Yợp 24:3, 
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Nổi tám lại, tranh Tết Việt Nam là 
một nguồn tài liệu quý, giếp các nhà 
` nghiền c#u tim hiều rõ hơn bẵn chất tầm 
ý, tình căm cổa quảng đại quần chúng 
Việt Nam trong quá trình đấu tranh đựng. 
nừớc và gìữ nước. Theo xa ihÉ phát 
triền tất yếu của lịch sử và xã bội, tranh ' 
“Tất dân gian Ởã cổ nhiều thay đồi vẽ thề 
tài, hình thức, kỹ thuật in ẩn. 
thề thi xưa cũ đã được biến đồi phù 
hợp với sự phát triền của thời đại, Các 
chế độ phong kiếm thực đân đã bị quét 
sạch; nếp sống vấn hoế mới đang đền 
`dần xoá sạch những tư tưởng mẽ to, dị 
đoan. Không còa ®ngựa xích thế của. 
quột Quan Công mặt đở râu đài mà)|à 
ngựa của Tiúnh Gióng hay ngựa của các 
„ chiến sĩ biêh phòng tuần tra biên giới, 
cảnh thứng đừa» ngày xưa đã được 
thay bằng cảnh e ồng cấy nhớ ĐÁc%... - 
Dù 4ao tấn đề chơi tranh Tết của ta 
vẫn là một phong tạc đầy tính, văn hoí 
và mỹ thuật sầu sốs tồn tại mãi mãi với 
thời gi ề 
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